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LỜI NÓI ĐẦU 


Trong suốt thời kỳ đổi mới nên kinh tế, Việt Nam thường xuyên 
điều chỉnh cơ chế quản lý kinh tế sao cho phù hợp với nền kinh tế thị 
trường. Kế toán là một công cụ quan trọng để quản lý vốn, tài sản và 
điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nên việc 
đổi mới và hoàn thiện hệ thống kế toán phù hợp với hệ thống thuế 
để thích nghỉ với yêu cầu phát triển, thích ứng với xu hướng toàn cầu 
hóa hiện nay trở thành nhu cầu cấp thiết nhằm phát huy hiệu quả 
quản lý các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Việt Nam, trong 
đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hoạt động kinh doanh 
ngày nay không còn đóng khung trong từng quốc gia mà đã phát 
triển theo hướng hội nhập vào nên kinh tế thế giới và đó là xu hướng 
phát triển kinh tế tất yếu. Hệ thống thông tin kế toán và hệ thống 
thuế cũng không còn khoanh vùng trong từng quốc gia mà còn phục 
vụ cho những người sử dụng ở những quốc gia khác nhau trên toàn 
thế giới. 

Tuy nhiên, việc vận dụng chuẩn mực kế toán trên cơ sở tuân 
thủ các quy định của luật thuế Việt Nam vào thực tế của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn một số bất cập, và theo tôi, 
điểu này ít nhiều sẽ làm cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài ở Việt Nam gặp khó khăn trong việc thực thi pháp luật. Đây 
chính là một trong những vấn để quan trọng trong tiến trình hoàn 
thiện hệ thống kế toán và các luật thuế Việt Nam, chủ yếu là thuế 
thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (GTGŒT) - 
tiến trình nhằm góp phần vào việc xây đựng một nền tảng pháp lý 
hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài. Từ thực tiễn đó, tác giả mạnh dạn viết cuốn sách 
với tựa đề “Vấn đề kế toán uè thuế trong các doanh nghiệp có 
uốn đâu tư nước ngoài tại Việt Nam” để góp một chút vào tủ sách 
học tập và tham khảo của độc giả. 

Cuốn sách này được thực hiện trên cơ sở vận dụng một cách có 
chọn lọc nội dung các chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực kế toán 
quốc gia, Luật Kế toán và các văn bản có liên quan, các thông lệ 


chung của quốc tế, cũng như các tài liệu trong và ngoài nước, các ý 
kiến thiết thực của những chuyên gia về kế toán, có kiến thức chuyên 
sâu và kinh nghiệm thực tiễn của những nhà quản trị doanh nghiệp, 
những nhà làm công tác kế toán thực tế trong các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài. 


Vấn để cơ bản mà tác giả mong muốn giải quyết trong cuốn 
sách là chỉ ra sự khác biệt giữa kế toán và thuế (chủ yếu là thuế 
TNDN và thuế GTGT), những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn 
của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, để trên cơ sở này tác 
giả đưa ra một số kiến nghị. 


Cuốn sách “Vấn đề bế toứn tà thuế trong cức doanh 
nghiệp có uốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” có liên quan đến 
rất nhiều các luật thuế khác nhau, .. Tuy nhiên, tác giả tập trung vào 
hệ thống kế toán Việt Nam, so sánh với chuẩn mực kế toán quốc tế, 
so sánh với luật thuế TNDN và luật thuế GTGT. 


Nội dung cuốn sách gồm ba chương, cụ thể như sau: 


Chương 1: Tổng quan về thuế và kế toán trong các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 


Chương 2: Thực trạng vận dụng chính sách kế toán và thuế 
trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam. 


Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế 
toán và thuế tại Việt Nam. 


Để minh họa thêm cho cuốn sách, tác giả đã sử dụng tài liệu tham 
khảo về kế toán trong và ngoài nước, các tạp chí kế toán, tạp chí tài chính 
Việt Nam, các tài liệu lấy trên Internet (như .journal of Accounting and 
đt di HN TRUSNW 4,6 lsevfior.nf hureggosa@pconbaseljacamemiaht 
và tạp chí kế toán Journedl oƒ Accountancy: httpwww.aicpa.org cũng 
như một số trang WEB trên mạng của một số công ty: 
http:⁄www.pwcglobal;http://www.kpmg.com; 
http:/www.arthuranderseni.com),... 
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CHƯƠNG 1 


TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN VÀ THUẾ 
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN 
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 





1.1 ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU 
TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 


1.1.1 Thương mại quốc tế và các công ty đa quốc gia 
a. Thương mại quốc tế 


Thương mại quốc tế cũng có lợi từ quá trình cạnh tranh. Cạnh 
tranh cần thiết cho cả sự đổi mới và: sân xuất hiệu quả. Cạnh tranh 
quốc tế giúp nhà sản xuất trong nước luôn cố gắng và cung cấp cho họ 
động lực mạnh mẽ cải tiến chất lượng sản phẩm. Dù thương mại quốc 
tế là có lợi nhưng vẫn có những suy nghĩ không đúng về nó. Một suy 
nghĩ sai lầm là: thương mại là trò chơi có tổng bằng không ~ nếu một 
bên lợi thì chắc chắn sẽ có một bên lỗ. Thực ra thì có một vế là đúng 
- tất cả hai bên đều có lợi. Theo định nghĩa, nếu một quốc gia chuyên 
môn hóa sản xuất thứ họ có lợi thế so sánh nhất, thì họ buộc phải 
nhập hàng hóa và địch vụ khác mà quốc gia khác có lợi thế hơn. Chú 
ý rằng, “nhập khẩu là xấu” trong khi “xuất khẩu là tốt” là suy nghĩ 
không đúng nhưng lại phố biến trong giới chính khách và phương 
tiện truyền thông. 


Suy nghĩ sai lâm khác là “nhập khẩu sẽ làm giảm công ăn việc 
làm và làm trì trệ nền kinh tế, còn xuất khẩu, ngược lại, thúc đẩy 
phát triển và tạo ra việc làm”. Ấn tượng này bất nguồn từ thất bại 
khi cân nhắc mối quan hệ giữa nhập khẩu và xuất khẩu. Khi chúng 
ta giới hạn người nước ngoài bán sản phẩm cho chúng ta, chúng ta 
cũng đồng thời giới hạn khả năng của họ thu được những đồng đôla 
cần thiết để mua hàng của chúng ta. Như vậy, giới hạn thương mại sẽ 
làm giảm sản lượng nhập khẩu đồng thời làm giảm lượng xuất khẩu. 
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Hệ quả là những tác dụng do sự giới hạn nhập khẩu có được lại phải 
đánh đổi cho việc làm ít hơn do giảm lượng xuất khẩu. 


b. Công ty đa quốc gia 


Mặc dù từ “công ty” có thể được người ta định nghĩa một cách 
chính xác, ĐHƯNE không có sự thống nhất trong việc định nghĩa “công 
ty đa quốc gia”. Tuy nhiên, nếu khảo sát chỉ tiết một số công ty đa 
quốc gia tiêu biểu, chúng ta có thể thấy một số đặc trưng chung. Nằm 
trong nhiều quốc gia, các công ty đa quốc gia thường thực hiện các 
hoạt động nghiên cứu và phát triển song song với các hoạt động chế 
tạo, khai thác mỏ, chiết xuất, và hoạt động dịch vụ. Công ty đa quốc 
gia thường không có ranh giới giữa các quốc gia và thường được quản 
lý bởi một trung tâm hoạch định công ty nằm xa nước đầu tư. Quyền 
sở hữu vốn và kiểu quản trị doanh nghiệp đều mang đặc tính đa quốc 
gia. Một công ty đa quốc gia điển hình có tỷ số doanh số bán ở nước 
ngoài trên tống doanh số bán cao, thường ít nhất là 25%. Công ty đa 
quốc gia thường là những công ty có quy mô lớn. 


Các công ty đa quốc gia có thể đa dạng hóa các hoạt động bằng 
cách sát nhập theo chiều dọc, chiều ngang, và các công ty khác nhau 
giữa nước chủ sở hữu công ty và nước đầu tư. Sát nhập theo chiều đọc 
hình thành khi công ty mẹ quyết định thành lập các chỉ nhánh ở 
nước ngoài để sản xuất các sản phẩm trung gian hoặc các yếu tế đầu 
vào dùng để sản xuất thành phẩm. Những ngành công nghiệp như lọc 
dầu và thép, sát nhập sản xuất đầu vào có thể ở cả khâu chiết xuất 
và sơ chế nguyên liệu. Đa số các nhà sản xuất có ưu tiên mở rộng 
hoạt động sản xuất các sản phẩm đầu vào đối với các linh kiện. Các 
công ty đa quốc gia có thể thực hiện phương thức sát nhập sản xuất 
đầu ra theo hướng thị trường tiêu thụ cuối cùng. Trong thực tế, đa số 
các đầu tư nước ngoài theo chiều dọc là sát nhập sản xuất các sản 
phẩm đầu vào. Các công ty đa quốc gia thường muốn sát nhập các 
hoạt động theo chiều dọc để có thể tận dụng lợi thế kinh tế theo quy 
mô và chuyên môn hóa quốc tế. Gọi là sát nhập theo chiều ngang khi 
công ty mẹ sản xuất một hàng hoá tại nước họ thiết lập một chỉ 
nhánh ở.nước khác (nước đầu tư) để sản xuất cũng loại hàng hoá đó. 
Các chi nhánh này là những đơn vị độc lập về công suất sản xuất và 
được thành lập để sản xuất và tiếp thị sản phẩm của công ty mẹ ở 
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thị trường nước ngoài. Ví dụ như Coca-Cola và Pepsi~Cola được đóng 
chai không chỉ ở Mỹ mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới. Các 
công ty đa quốc gia xây dựng nhà máy ở nước ngoài nhằm tránh hàng 
rào thuế quan cao của nước ngoài áp dụng cho hàng hoá nhập khấu, 
điểu này có thể đưa công ty mẹ vào vị trí bất lợi khi xuất khẩu. Ngoài 
ra công ty mẹ cũng muốn tiếp cận trực tiếp khách hàng nhằm đưa ra 
những kiểu dáng đặc biệt cho sản phẩm của họ. 


Ngoài việc tạo ra các loại đầu tư theo chiều ngang và theo chiều 
đọc như trên, các công ty đa quốc gia có thể đa dạng hóa hoạt động 
bằng cách đầu tư vào các thị trường không liên quan, người ta gọi đó 
là sát nhập các công ty khác nhau. 


c. Các động cơ của đầu tư trực tiếp nước ngoài 


Mở rộng thị trường cho đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng quan 
trọng như ngoại thương. Nền kinh tế càng mở cửa thì tỷ lệ đầu tư tư 
nhân càng cao, đây là điều cốt yếu giúp tăng trưởng kinh tế và tạo ra 
việc làm. Nhiều nước trên thế giới mong muốn nhận được nhiều dự 
án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vì việc này có thể giúp họ cải thiện 
phương pháp quần lý. và công nghệ. Một ngành kinh doanh, một công 
ty, hay một lĩnh vực nếu có tỷ lệ đầu tư trực tiếp nước ngoài cao thì 
thường đạt năng suất lao động trung bình cao hơn và mức lương trả 
cho nhân viên cao hơn. Đầu tư từ bên ngoài giúp doanh nghiệp giữ 
được tính cạnh tranh cao và như thế có thể hỗ trợ được việc làm 
trong nước. Đầu tư ra nước ngoài thúc đẩy xuất khẩu máy móc và các 
hàng hóa khác. 
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Các công ty đa quốc gia mới xuất hiện ở nhiều nước trên thế 
giới không: phải do ngẫu nhiên mà do ban quản trị tập đoàn tính toán 
thận trọng theo các hoạch định nghiêm túc. Cả lý thuyết kinh tế lẫn 
nghiên cứu thực tiễn đều cho thấy rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài 
đều nhắm vào lợi nhuận tương lai Thường thì việc đầu tự chuyển từ 
vùng được dự báo là có khá năng tạo ra lợi nhuận thấp đến những 
vùng được dự báo có khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn sau khi đã 
tính đến các yếu tố rủi ro. Mặc dù mục đích cuối cùng của mọi dự án 
đầu tư đều là lợi nhuận, nhưng khi được phỏng vấn, các nhà lãnh đạo 
các tập đoàn trên thế giới thường nhấn mạnh đến nhiều yếu tố khác 
như là điểu kiện cẩu, hạn chế ngoại thương, các quy định về đầu tụ 


11 


chỉ phí lao động, chỉ phí vận chuyển. Tất cả các yếu tố này đều ảnh 
hưởng đến chỉ phí, doanh thu và lợi nhuận. 


11.2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài và các hình thức đầu tư 
trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 

a. Khái niệm uê đầu tư 

“Đầu tư là mọi hoạt động bỏ vốn ở hiện tại nhằm mục đích sinh 

lợi ở tương lai”. Hoạt động.bỏ vốn có thể thực hiện trong một thời 
gian ngắn (đầu tư ngắn hạn) và cũng có thể được thực hiện trong một 
trong một thời gìan dài (đầu tư dài hạn). Các hoạt động đầu tư ngắn 
hạn không tác động nhiều đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp; 
ngược lại, những hoạt động đầu tư dài hạn ảnh hưởng lớn đến sự 
thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói 
riêng và thay đổi cơ cấu của nền kinh tế nói chung. 

b. Các hình thức đầu tư 

Việc phân định đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp dựa trên cơ 

sở mối quan hệ giữa người chủ sở hữu vốn và người quản lý sử dụng 
vốn đầu tư hay nói một cách cụ thể hơn là căn cứ vào mức độ tham 
gia quản lý của chủ đầu tư vào đối tượng mà họ bỏ vốn. 

~_ Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư mà người bỏ vốn trực tiếp 
tham gia trực tiếp vào việc quản ý và sử dụng vốn. l 

~ Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư mà trong đó người bổ vốn 
và người sử dụng vến là những chủ thể khác nhau. Nói cách 
khác, người bỏ vốn không trực tiếp làm công việc quản lý và sử 
dụng vốn. ` 

Việc phân định đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài dựa trên 

cơ sở phạm vi của một quốc gia: 

— Đầu tư trong nước là những hoạt động đầu tư hạn chế trong 
phạm vi một quốc gia. Hoạt động đầu tư trong nước chủ yếu 
được thực hiện bởi các nhà đầu tư trong nước và nó chỉ giới 
hạn trong hoạt động của các nhà đầu tư nội địa. 

~_ Đầu tư quốc tế, hay đầu tư nước ngoài, là những hoạt động đầu 
tư vượt quá phạm vi một quốc gia. Do đó, nó được thực hiện 
bởi các nhà đầu tư từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. 
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c. Các hình thức đều tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 


Tương tự như đối với các nước tiếp nhận đầu tư khác, vốn đầu tư 
nước ngoài thâm nhập vào Việt Nam dưới các hình thức chủ yếu như 
Sau: 


Hợp đồng hợp tác kinh doanh là một văn bản được ký kết 
giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài để cùng nhau tiến hành một 
hoặc nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam trên cơ sở quy 
định trách nhiệm và phân phối kết quả kinh doanh cho mỗi bên mà 
không thành lập một doanh nghiệp liên doanh hoặc bất kỳ một pháp 
nhân mới nào. 

Đặc điểm của hình thức đầu tư này là: ` 


- Các bên Việt Nam và nước ngoài cùng nhau hợp tác kinh doanh 
trên cơ sở văn bản hợp đồng đã ký giữa các bên về việc phân 
định trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên. 


- Thời hạn của hợp đồng hợp tác kinh doanh do hai bên thoả 
thuận phù hợp với tính chất hoạt động kinh doanh và sự cần 
thiết để hoàn thành mục tiêu của hợp đồng. 


— Không thành lập một pháp nhân mới, tức là không cho ra đời 
công ty hay doanh nghiệp mới. 


- Vấn đề vốn kinh doanh có thể được đề cập hoặc không nhất 
thiết được để cập trong văn bản hợp đồng hợp tác kinh đoanh. 


Đoanh nghiệp liên doanh 


Được thành lập giữa một bên là Việt Nam và bên kia là các bên 
nước ngoài tham gia đầu tư liên doanh (có thể có hai hoặc nhiều bên 
tham gia liên doanh). Đặc điểm của hình thức liên doanh là: 


— Cho ra đời một doanh nghiêp mới, với tư cách pháp nhân Việt 
Nam và được thằnh lập dưới dạng công ty trách nhiệm hữu 
hạn. 

— Các công ty hoặc doanh nghiệp liên doanh hoạt động theo 
nguyên tắc tự chủ về tài chính. Vốn pháp định do các bên đóng 
góp tối thiểu bằng 30% tổng số vốn đâu tư. Trong quá trình 
hoạt động, đơn vị liên doanh không được giảm vốn pháp định. 
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Cơ quan lãnh đạo cao nhất của liên đoanh là Hội đồng quản trị, 
có thẩm quyển quyết định các vấn để quan trọng. 


~ Một đơn vị liên doanh có thể tham gia vốn để thành lập một 
liên doanh khác với nước ngoài, trong liên doanh mới này phải 
có trực tiếp tham gia ít nhất của hai thành viên thuộc liện 
doanh cũ, trong Hội đồng quần trị và một trong hai thành viên 
đó phải là người có quốc tịch Việt Nam. 


Thời gian hoạt động của liên doanh không quá 50 năm, trường 
hợp đặc biệt không quá 70 năm. 


Các bên tham gia liên doanh phân chia lợi nhuận và rủi ro 
theo tỷ lệ đóng góp vốn. 


Đoanh nghiệp 100% uốn nước ngoài 


Là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn tại 
Việt Nam. Như vậy, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoàn 
toàn thuộc quyển sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài và do tố 
chức, cá nhân đó thành lập, tự quản lý và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm về kết quả kinh doanh. 


Đặc điểm của các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là: 
— Được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn 


và là một pháp nhân Việt Nam đo Pháp luật nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam chỉ phối và điều chỉnh. 

Thời hạn hoạt động của các doanh nghiệp này không quá 5Õ 
năm. 


Ngoài ra, còn có các hình thức khác như: khu chế xuất, hợp 
đổng xây dựng-vận hành-chuyển giao (BuildcOperati¬r-Transfer, 
BOT) hợp đồng xây dựng-chuyển giao-vận hành (RTO), hợp đồng 
xây dựng-chuyển giao (BT). 


1.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 


Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong 
đoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. K 
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Môi trường kính doanh của một doanh nghiệp ảnh hưởng đến 
yêu cầu thông tin kế toán mà doanh nghiệp phải cung cấp hay sử 
dụng và ảnh hưởng đến việc tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh 
doanh, do đó, ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán. Các nhân tố 
thuộc môi trường kinh doanh bao gồm: 

Môi trường pháp lý: Môi trường pháp lý bao gồm toàn bộ hệ 
thống văn bản pháp quy và việc vận hành trong thực tế của hệ thống 
này. Trong đó, đứng ở góc độ tổ chức công tác kế toán, các nhân tố cơ 
bán có ảnh hưởng quan trọng đến tổ chức công tác kế toán của các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là Luật Kế toán, Luật Đầu tư. 

Môi trường kinh tế xã hội: Môi trường kinh tế xã hội ảnh hưởng 
đến đối tượng sản xuất kinh doanh, tập quán tiêu dùng, phương thức, 
hình thức kinh doanh, các biện pháp quảng cáo, khuyến mãi.. của 
doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp cần có những thông tin 
phù hợp để có thể tồn tại và phát triển. Một trong những thông tin 
này là thông tìn kế toán. Do đó, môi trường kinh tế xã hội được xem 
là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán 
trong doanh nghiệp. 

Dưới giác độ là nước tiếp nhận đầu tư thì đầu tư trực tiếp nước 
ngoài chịu tác động chủ yếu bởi môi trường đầu tư. Môi trường đầu tư 
càng thuận lợi càng thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, ngược lại 
môi trường đầu tư không thuận lợi sẽ hạn chế đầu tư trực tiếp nước 
ngoài vào nước tiếp nhận đầu tư. Môi trường đầu tư bao gồm: 

~ Môi trường xã hội: môi trường pháp lý, môi trường kinh tế, 
môi trường tài chính, môi trường lao động... 

— Môi trường lao động bao gồm: lực lượng lao động, trình độ lao 
động, tổ chức quản lý lao động,... Các nước có lực lượng lao 
động đổi dào và nguồn lao động rẻ là một trong những nhân 
tố chủ yếu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

~_ Môi trường tự nhiên như vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên,... 
là những nhân tố khách quan tác động đến đâu tư trực tiếp 
nước ngoài. Nước tiếp nhận đầu tư có vị trí địa lý thuận tiện, 
nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú là mệt đặc điểm đầu 
tiên mà các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. 
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—_ Môi trường tài chính bao gồm: hệ thống thuế, các chính sách 
về tỷ giá hối đoái, cơ chế quản lý tài chính-tiển tệ, cơ chế 
kiểm tra và giám sát tài chính, hoạt động của hệ thống ngân 
hàng và thị trường vốn,.. 


— Môi trường kinh tế bao gồm các định hướng phát triển kinh tế 
của một quốc gia, hệ thống các lĩnh vực kinh tế, các công trình 
kiến trúc hạ tầng như hệ thống giao thông vận tải, thông tin 
liên lạc, bưu chính~-viễn thông,... 


Trong hệ thống môi trường đầu tư thì có thể nói môi trường tài 
chính có mối quan hệ mật thiết đến hiệu quả đầu tư, do đó nó là một 
trong những nhân tố quyết định đến việc thu hút và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một quốc gia. . 


Hệ thống thuế, các chính sách về tỷ giá hối đoái, cơ chế quản lý 
tài chính tiền tệ sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả tài chính của 
hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài thông qua chỉ tiêu lợi nhuận, 
một chỉ tiêu mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng quan tâm. Các nhà đầu 
tư nước ngoài thường có sự so sánh giữa hệ thống thuế và các chính 
sách tài chính ở các quốc gia dự định đầu tư để tìm kiếm địa điểm 
đầu tư nào mang lại lợi nhuận cao nhất. Hoạt động của thị trường 
vốn và hệ thống ngân hàng phần nào cũng tạo sự thuận lợi hoặc hạn 
chế hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Khi xem xét hệ thống các môi trường đầu tư ảnh hưởng đến đầu 
tư trực tiếp nước ngoài tại các nước tiếp nhận đầu tư, có thể rút ra 
nhận xét: việc xây đựng và cải thiện môi trường đầu: tư sao cho thông 
thoáng và lành mạnh sẽ có tác dụng mạnh mẽ đối với việc thu hút và 
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 


1.2. GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ KẾ TOÁN VÀ LUẬT THUẾ TNDN, 
THUÊ GTGT TẠI VIỆT NAM 
1.2.1 Kế toán, Luật kế toán và Chuẩn mực kế toán Việt Nam 
a. Kế toán 
Trong thực tế, một số người nghĩ rằng kế toán là một lĩnh vực 


kỹ thuật cao mà chỉ các nhân viên ngành kế toán mới có thể đảm 
nhiệm. Thực ra, mỗi chúng ta đểu thực hành kế toán cơ bản bằng 


16 


những hình thức này hay hình thức khác trong cuộc sống hằng ngày. 
Kế toán không chỉ đơn giản là phương tiện đo lường và mô tả kết quả 
của các hoạt động kinh doanh mà còn hỗ trợ cho việc hoạch định chiến 
lược kinh doanh của doanh nghiệp, chẳng hạn như thiết lập và thực 
hiện dự án đầu tư, chuẩn bị báo cáo thu nhập chịu thuế, hoặc đơn giản 
hơn là việc trả các hóa đơn điện thoại,.. tất cả đều là những việc làm 
có liên quan đến các nguyên tắc kế toán và thông tin kế toán. 


Kế toán tổ chức và tổng hợp các thông tin kinh tế để những 
người ra quyết định tó thể sử dụng chúng. Các thông tin được trình 
bày dưới dạng các bảng biểu được gọi là các báo cáo tài chính. Để 
chuẩn bị các báo cáo này, các kế toán viên phải phân tích, ghi chép, 
lượng hóa, tích lũy, tổng hợp, phân loại, báo cáo và diễn giải các sự 
kiện kinh tế ảnh hưởng tới công ty về mặt tài chính. 


Một loạt các bước liên quan tới việc ghi chép ban đầu các thông 
tin và chuyển đổi chúng vào trong các báo cáo tài chính được gọi là 
hệ thống kế toán. Các kế toán viên phân tích các thông tin cần thiết 
cho các nhà quản trị và những người ra quyết định và thiết lập hệ 
thống kế toán sao cho đáp ứng tốt nhất những nhu cầu nêu trên. Tiếp 
theo, nhân viên kế toán và máy tính sẽ xử lý các đữ liệu gốc hàng 
ngày để ghi chép và hoàn chỉnh thành các thông tin kinh tế. Giá trị 
thực sự của bất kỳ hệ thống kế toán nào là ở chất lượng các thông tin 
mà nó cung cấp. 


Theo Điều 4, Luật Kế toán Việt Nam được Quốc hội khoá XI, kỳ 
họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2003 và có hiệu lực vào ngày 1/1/2004: 
“Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp 
thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời 
gian lao động”, chủ yếu dưới hình thức giá trị. Như vậy, thông thường 
trong định nghĩa về kế toán thường để cập những nội dung chủ yếu 
như sau: 


- Đối tượng của kế toán là tình hình tài chính, kết quả hoạt 
động kinh doanh của đơn vị. 


- Phương pháp kế toán thực hiện: đó là công việc thu thập xử 
lý và truyền đạt thông tin. 


— Thước đo chủ yếu mà kế toán sử dựng là thước đo tiền tệ. 
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— Mục đích của kế toán: cung cấp thông tin cho các đối tượng 
khác nhau để ra quyết định. 


Mục tiêu của cuốn sách là giúp người đọc hiểu rõ hơn các giao 
dịch kinh doanh phát sinh — nhằm hiểu được làm thế nào mà chúng 
tạo ra các thông tin kế toán và những người ra quyết định, gồm cả 
những người bên trong công ty (các nhà quản trị) lẫn bên ngoài công 
ty (các nhà đầu tư) sử đụng các thông tin này trong việc ra quyết 
định như thế nào, khi nào, và cái gì trong việc mua hay bán. Như 
vậy, để sử dụng thông tin kế toán một cách hiệu quả cần phải hiểu 
rằng: 

~ Bản chất của các hoạt động kinh tế đều được mô tả một cách 

đây đủ trong các bảng báo cáo kế toán. 


~ Các giả định và các thông số kỹ thuật đo lường đều có liên 
quan ít nhiều đến quá trình kế toán. 


Vấn để là làm thế nào để liên kết các thông tin kế toán phục vụ 
cho việc ra quyết định tức thời và hữu ích. Chẳng hạn, những nhà 
quản trị cần biết số lượng tiên trong tài khoản ngân hàng của công 
ty; các loại và số lượng chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ, các 
loại và số lượng hàng hóa trong kho; số ng đối với các chủ nợ hay các 
nhà đầu tư khác nhau. 


b. Giới thiệu Luật Kế toán Việt Nam 


Luật Kế toán ở Việt Nam đã được Quốc hội khóa XI thông qua 
ngày 19/06/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2004, sau đó 
được cụ thể hóa bằng hai nghị định hướng dẫn, Nghị định 128 ngày 
31/5/2004 áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực của Nhà 
nước và Nghị định 129 ngày 31/5/2004 áp dụng cho các đơn vị kế 
toán thuộc lĩnh vực kinh doanh. Việc đưa Luật Kế toán vào đời sống 
là vô cùng cần thiết và cấp bách, trước hết là để đáp ứng sự phát 
triển kinh tế của đất nước, thỏa mãn các yêu câu của kinh tế thị 
trường ở Việt Nam, đồng thời phù hợp với xu thế hội nhập với các 
nước thành viên ASEAN, cộng đồng các quếc gia trong khu vực và 
trên toàn thế giới. Việc thực thi Luật Kế toán tốt sẽ giúp đạt được 
những mục tiêu sau: 
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~ Tạo ra một khung pháp lý toàn bộ, cơ bản cao nhất và toàn 
diện nhất cho hệ thống kế toán ở Việt Nam. Góp phân hoàn 
thiện hệ thống pháp luật phù hợp với yêu câu của nên kinh 
tế thị trường, tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế với các 
nước trong khu vực và trên toàn thế giới. 

—_ Góp phần tăng cường quản lý kinh tế — tài chính của các cấp, 
các ngành, thực hiện việc kiểm kê, kiểm soát của Nhà nước 
đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần 
kinh tế. 


-_ Đáp ứng và phục vụ tốt yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh 
tế, bảo đảm những thông tin bằng số liệu đầy đủ, kịp thời, 
chính xác và thống nhất ở mỗi cấp, mỗi ngành và trong cả 
nước. 


Hạch toán kế toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ 
thống công cụ quần lý kinh tế tài chính. Do đó, sự đổi mới hạch toán 
kế toán trước hết là đổi mới về nhận thức, nhận thức lại kế toán 
trong nên kinh tế thị trường, đổi mới về chức năng tổ chức thông tin 
của kế toán. Thứ đến là đổi mới đối tượng phục vụ của kế toán, đối 
tượng sử dụng thông tin kế toán. Bởi lẽ thông tin kế toán không chỉ 
dừng lại ở chỗ cung cấp cho Nhà nước và cơ quan quản lý mà còn 
phục vụ cho các chủ sở hữu, các nhà đầu tư, và các đối tượng có lợi 
ích trực tiếp. Do đó, thông tin kế toán chính xác, đầy đủ sẽ là căn cứ 
tin cậy cho các quyết định đầu tư, mở rộng hay thu hẹp hoạt động 
kinh doanh. Chính vì điều này, mà thông tin kế toán cần phải công 
khai minh bạch, và có như vậy thì mới có uy tín, mới nâng cao được 
năng lực cạnh tranh, đủ sức đứng vững trên thương trường. 

Những điểm mới của Luật Kế toán Việt Nam được ghi nhận so 
với Pháp lệnh Kế toán - Thống kê là: 


- Luật Kế toán Việt Nam ra đời quy định một đánh đầy đủ hơn 
về công tác kế toán cho những thành phần kinh tế khác - 
nhau. 

- Có sự thừa nhận các khái niệm và nguyên tắc hoạt động của 
nền kinh tế thị trường. 

-~ Vai trò và trách nhiệm của nhà quản lý (người đứng đầu đơn 
vị! được để cập đến một cách rõ ràng và chỉ tiết hơn. 
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- Sự thừa nhận một cách chính thức hoạt động của nghề 

nghiệp kế toán. 

e. Giới thiệu chuẩn mực kế toứn Việt Nam 

Trong thời gian qua, toàn bộ công tác kế toán ở Việt Nam bị chỉ 
phối bởi các quy định về tài chính pháp lý chủ yếu do Bộ Tài chính 
ban hành, đó là những quy định về tài chính và kế toán. Các quy 
định trên đã giúp Nhà nước quản lý nên kinh tế vĩ mô. Thế nhưng, 
khi thị trường chứng khoán hình thành và phát triển, các cổ đông sẽ 
cân những thông tin đáng tin cậy. Chính vì vậy, cần thay thế các quy 
định tài chính và kế toán hiện hành bằng các chuẩn mực kế toán và 
sử dụng chúng làm cơ sở để trình bày, công bố và đánh giá các báo 
cáo tài chính. 

Phần lớn đó là những chuẩn mực liên quan đến những thể chế 
chưa phù hợp với luật pháp Việt Nam. 

Do vậy, để hoàn thiện hệ thống kế toán Việt Nam, Bộ Tài chính 
đã xây dựng khuôn mẫu lý thuyết - Chuẩn mực số 1: Chuẩn mực 
chung (theo Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/ 12/2002, bởi lẽ: 

: — Các quy định dù rất chỉ tiết cũng không thể dự kiến trước, 

' hoặc bao trùm mọi loại nghiệp vụ kinh tế đa dạng và phong 
phú trong thực tế. Do thiếu khuôn mẫu, nên các kế toán viên, 
kiểm toán viên sẽ khó tìm phương pháp tối ưu để giải quyết 
những vấn để thực tiễn phát sinh. 

Khuôn mẫu sẽ giúp người sử dụng hiểu rõ hơn các nội dung 
công bố trong báo cáo tài chính, cũng như các quy định có liên 
quan. 

_- Khuôn mẫu là cơ sở để xây dựng các quy định, hay chuẩn 

mực. 

Khi xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán, trước tiên cần 
xác lập mục tiêu báo cáo tài chính. Mục tiêu thông thường của báo 
cáo tài chính là cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, kết 
quả hoạt động kinh doanh và các biến động về tình hình tài chính. 

Vì vậy, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã và đang được 
xây dựng song trước mắt sẽ chỉ là bộ phận của hệ thống kế toán Việt 
Nam (VAS), nhằm đưa ra các nguyên tắc cơ bản giúp cho người làm 
công tác kế toán có thể có cơ sở để giải quyết những nghiệp vụ chưa 


20 


được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống báo cáo tài 
chính,.. và các quy định khác của Bộ Tài chính. Các nguyên tắc này 
cũng làm cơ sở cho việc điều chỉnh các quy định kế toán không còn 
hợp lý sau này để từng bước phù hợp hơn với hệ thống thông lệ quốc 
tế. Về lâu dài, hệ thống chuẩn mực này có thể thay thế hoặc tiếp tục 
song hành với hệ thống chế độ kế toán, còn tuỳ thuộc vào'sự phát 
triển của nền kinh tế thị trường nhất là thị trường chứng khoán, thị 
. trường tài chính Việt Nam, sự phát triển của nghề nghiệp kế toán tại 
Việt Nam,... 
Đến năm 2005, Bộ Tài chính Việt Nam đã ban hành được 22 
chuẩn mực trong bốn quyết định cụ thể: 


Quyết định số 149/2001/QĐ_BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc ban hành bốn chuẩn mực kế toán gồm: Chuẩn 
mực số 02— Hàng tổn kho; Chuẩn mực số 03— Tài sản cố định hữu 
hình; Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình; và Chuẩn mực số 
14— Doanh thư và thu nhập khác. Các chuẩn mực đợt 1 được cụ thể 
bởi Thông tư 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện bốn chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết 
định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính. 


Quyết định số 165/2002/QĐ-_BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc ban hành sáu chuẩn mực kế toán (đợt 2) gồm: 
Chuẩn mực số 01 Chuẩn mực chung; Chuẩn mực số 06 — Thuê tài sản; 
Chuẩn mực số 10 — Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái; Chuẩn 
mực số 15 - Hợp đồng xây dựng; Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay; và 
Chuẩn mực số 24 — Báo cáo lưu chuyển tiên tệ. Những chuẩn mực này 
được cụ thể hóa bởi Thông tư 105/2003/TT-BTC ngày 4/11/2003 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện sáu chuẩn mực kế toán ban hành theo 
Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính. 

Quyết định số 234/2003/QĐ—BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc ban hành sáu chuẩn mực kế toán (đợt 3) gồm: 
Chuẩn mực số 05 — Bất động sản đầu tư, Chuẩn mực số 07 — Kế toán 
các khoản đầu tư vào công ty liên kết; Chuẩn mực số 08 — Thông tin 
tài chính về những khoản vốn góp liên doanh; Chuẩn mực số 21 — 
Trình bày báo cáo tài chính; Chuẩn mực số 25 — Báo cáo tài chính 
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hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con; và Chuẩn mực số 
26 - Thông tin về các bên liên quan. 

Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ EEUĐHE 
Bộ Tài chính về việc ban hành sáu chuẩn mực kế toán (đợt 4) gồm: 
Chuẩn mực số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp; Chuẩn mực số 22 — 
Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tố chức tài 
chính tương tự; Chuẩn mực số 28 — Các sự kiện phát sinh sau ngày, 
kết thúc kỳ kế toán năm; Chuẩn mực số 27 - Báo cáo tài chính giữa 
niên độ; Chuẩn mực số 38 - Báo cáo bộ phận; Chuẩn mực số 29 — 
Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót. Cụ thể 
nội dung của từng chuẩn mực như sau: 


Chuẩn mực số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Đưa ra các 
quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán thuế thu 
nhập doanh nghiệp, bao gồm cả thuế thu nhập năm hiện hành và 
thuế thu nhập hoãn lại. 


Chuẩn mực số 22 - Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của 
ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự: Đưa ra các quy định và 
hướng dẫn trình bày bổ sung các thông tin cần thiết trong báo cáo tài 
chính của ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự, bao gầm việc 
trình bày thông tin tối thiểu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh theo bán chất của các khoản thu nhập và chỉ phí. Việc trình 
bày thông tin trên bảng cần đối kế toán theo tính thanh khoản giảm 
dân của các khoản mục tài sản và nợ phải trả. Ngoài ra, chuẩn mực 
còn quy định các khoản mục được bù trừ trong hoạt động ngân hàng. 


ˆ Các nghiệp vụ đối với nợ tiềm ẩn và các khoản mục mang tính đặc 


thù khác được trình bày ngoài bảng cân đối kế toán. 


Chuẩn mực số 23 —- Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán 
năm: Quy định và hướng dẫn các trường hợp doanh nghiệp phải điều 
chỉnh báo cáo tài chính, các nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh 
báo cáo tài chính khi xảy ra các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán 
năm có ảnh hưởng đáng kế đến thông tin tài chính trong báo cáo tài 
chính năm trước. 


Chuẩn mực số 2? - Báo cáo tài chính giữa niên độ quy định nội 
dung tối thiểu của một báo cáo tài chính giữa niên độ, các nguyên tắc 
ghỉ nhận và đánh giá các khoản mục trên báo cáo tài chính giữa miền 
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độ. Chuẩn. mực này mang tính tinh hoạt, cho phép các doanh nghiệp 
tự quyết định có lập báo cáo tài chính giữa niên độ hay không cũng 
như không cấm doanh nghiệp công bố một bộ báo cáo tài chính giữa 
niên độ đầy đủ như một báo cáo tài chính năm, tính trọng yếu của 
các khoản mục là căn cứ chính để chọn lọc thông tin được trình bày 
trên báo cáo tài chính giữa niên độ. 

Chuẩn mực số 28 - Báo cáo tài chính bộ phận: Quy định cách 
thức ghi nhận và trình bày các khoản mục trên báo cáo tài chính của 
các bộ phận cần báo cáo. Chuẩn mực cũng đưa ra tiêu chí phân loại 
và quy định các bộ phân cần phải báo cáo và không cần phải báo cáo. 


Chuẩn mực số 29 ~ Thay đổi trong các chính sách kế toán, các ước 
tính kế toán và các sai sót: Quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và 
phương pháp để kế toán đối với các thay đổi trong chính sách kế toán, 
trình bày sự thay đổi trong chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế 
toán và phương pháp sửa chữa sai sót để báo cáo tài chính đảm bảo 
trung thực hợp lý, nhất quán và có khả năng so sánh cao. Chuẩn mực 
cũng quy định các trường hợp dẫn tới sự thay đổi trong chính sách kế 
toán và các trường hợp không phải là thay đổi chính sách kế toán; việc 
điều chỉnh hồi tố đối với các thay đổi trong chính sách kế toán, thay đổi 
trong ước tính kế toán và các sai sót phát sinh trong kỳ. 


1.2. Luật thuế TNDN và thuế GTGT Việt Nam 


Việt Nam đã bắt đầu thực hiện những cải cách thuế vào năm 
1990 và kể từ đó trở đi toàn bộ hệ thống thuế đã trái qua nhiều thay 
đổi. Khác với nhiều quốc gia khác cũng đang trong quá trình chuyển 
đổi, trong suốt thời gian qua Việt Nam không những có thể duy trì 
mà còn tăng được mức thu thuế lên trên 20% GDP. Mục tiêu của cuốn 
sách là phân tích hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam, đánh giá 
tiến trình cải cách các loại thuế và để ra những kiến nghị thay đổi 
trong tương lai nhằm hỗ trợ tích cực hơn nữa cho các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài. Như đã trình bày ở trên, cuốn sách chủ yếu 
tập trung vào hai luật thuế có liên quan nhiều nhất trong suốt thời 
kỳ kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đâu tư nước ngoài là Luật 
Thuế TNDN và Luật Thuế GTGT. 
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œ. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 


Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được Quốc hội khoá XI 
thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2003. Nghị định số 164/2003/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi 
hành Luật' Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 
152/2004/NĐ-CP ngày 06/08/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 
năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết thí hành Luật Thuế thu 
nhập doanh nghiệp; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 88 ngày 
1/9/2004 sửa đổi, bổ sung một số điểu trong Thông tư 128 ngày 
22/12/2003, cụ thể: 


—_ Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 


Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (dưới 
đây gọi chung là cơ sở kinh đoanh) có thu nhập đều phải nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp, trừ đối tượng quy định tại điều 2 của Luật này. 


—_ Đối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 


Hệ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp có thư nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng 
thủy sản không thuộc điện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ hộ 
gia đình và cá nhân sản xuất hàng hóa lớn có thụ nhập cao theo quy 
định của Chính phủ. 


— Căn cứ tính thuế thu nhập -loanh nghiệp 


Theo điều 6, thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động 
sản xuất, kinh doanh hàng hóa, địch vụ và thu nhập khác, kể cả thu 
nhập thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở 
nước ngoài. 


Theo điều 7, thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động 
sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bằng doanh thu trừ đi các 
khoản chỉ phí hợp lý có liên quan đến thu nhập chịu thuế. Thu nhập 
chịu thuế khác bao gồm thu nhập từ chênh lệch mua, bán chứng 
khoán, quyển sở hữu, quyển sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển 
quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất; lãi từ chuyển nhượng, cho 
thuê, thanh lý tài sản, tiên gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; kết dư cuối 
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năm các khoản dự phòng; thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ 
nay đòi được; thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; các 
khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bổ sót mới 
phát hiện ra và các khoản thu nhập khác. , 


Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiên bán hàng, 
tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, kế cả trợ giá, phụ thu, phụ trội 
mà cơ sở kinh doanh được hưởng; trường hợp có doanh thu bằng 
ngoại tệ thì phải đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu 
bằng ngoại tệ. 


Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế 
bao gồm: 


Chỉ phí khấu hao của tài sản cố định sử đụng cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. Mức trích khấu hao được căn cứ vào giá trị tài sắn 
cố định và thời gian trích khấu hao. Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối 
đa không quá hai lần mức khấu hao theo chế độ để nhanh chóng đổi 
mới công nghệ. : 


Chỉ phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa 
thực tế sử dụng vào sẵn xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ liên quan 
đến doanh thu và thu nhập chịu thuế trong kỳ được tính theo mức 
tiêu hao hợp lý và giá thực tế xuất kho; 


Tiền lương, tiền công, phụ cấp theo quy định của Bộ Luật Lao 
động, tiền ăn giữa ca, trừ tiên lương, tiền công của chủ doanh nghiệp 
tư nhân, chủ hộ cá thể kinh doanh và thu nhập của sáng lập viên 
công ty không trực tiếp tham gia điểu hành sản xuất, kinh doanh; 


Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng kiến, cải tiến, y 
tế, đào tạo lao động theo chế độ quy định, tài trợ cho giáo dục; 


Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nước, điện thoại; sửa chữa tài 
sản cố định; tiền thuê tài sản cố định; kiểm toán; dịch vụ pháp lý; 
thiết kế, xác lập và bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa, bảo hiểm tài sản, chỉ 
trả tiên sử đụng tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép công 
nghệ không thuộc tài sản cố định; dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ mua 
ngoài khác; 
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Các khoắn chỉ cho lao động nữ theo quy định của pháp luật; chỉ 
bảo hộ lao động hoặc trang phục, chỉ bảo vệ cơ sở kinh doanh; chỉ 
công tác phí, trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc 
trách nhiệm của cơ sở kinh doanh sử dụng lao động; kinh phí công 
đoàn; chỉ phí hỗ trợ cho hoạt động của Đẳng, đoàn thể tại cơ sở kinh 
đoanh; khoản trích nộp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp 
trên và các quỹ của hiệp hội theo chế độ quy định. 


Chỉ trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh đoanh hàng hóa, dịch vụ 
của ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, của các tổ chức kinh tế 
theo lãi suất thực tế; chỉ trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo 
lãi suất thực tế khi ký hợp đồng vay, nhưng tối đa không quá 1,2 lần 
mức lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại tại thời điểm vay; 


Trích các khoản dự phòng theo chế độ quy định; trợ cấp thôi 
việc cho người lao động; chỉ phí về tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ; chỉ phí 
quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại liên quan trực tiếp đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh hàng hóa, địch vụ và các khoản chi phí khác 
được khống chế tối đa không vượt quá 10% tổng số chi phí; đối với 
hoạt động thương nghiệp, tổng số chí phí để xác định mức khống chế 
không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra; các khoản thuế, phí, lệ 
phí, tiền thuê đất phải nộp có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ được tính vào chỉ phí hợp lý; chỉ phí quản lý 
kinh doanh đo công ty nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú ở 
Việt Nam theo quy định của Chính phủ; chỉ phí mua hàng hóa, địch 
vụ của tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không có hóa đơn chứng 
từ do Chính phủ quy định. (theo điều 8, điểu 9) 


Các khoản chi phí sau đây không được tính vào chỉ phí hợp lý bao 
gồm: các khoản trích trước vào chi phí mà thực tế không chỉ; các khoản 
chỉ không có chứng từ hoặc chứng từ không hợp pháp; các khoản tiền 
phạt, các khoản chỉ không liên quan đến doanh thu tính thuế và thu 
nhập chịu thuế; các khoản chỉ do các nguồn vốn khác đài thọ. 


Thông tư 88/2004/TT~BTC ngày 1/9/2004, sau đó được sửa đổi 
bởi thông tư 128/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 có một số điểm mới 
so với thông tư 128/2003/TT-BTC như sau: Đoạn 2, mục I1, phần C 
được sửa đổi: “Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có thu nhập từ 
chuyển quyển sử dụng đất, chuyển quyển thuê đất không nộp thuế 
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thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyển thuê đất theo 
bướng dẫn tại thông tư này mà nộp thuế theo quy định của Luật thuế 
chuyển quyển sử dụng đất hiện hành”. Bố sung tiết 5.3 vào điểm 5, 
mục II, phần D: “Đối với các hộ gia đình và cá nhân kinh doanh không 
thực hiện đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ làm dịch vụ đại lý (ví 
dụ như: đại lý bảo hiểm, bán thẻ điện thoại di động) hưởng hoa hồng 
thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoa hông đại lý được 
hưởng. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong trường hợp này 
được xác định theo mức ấn định là 5% tính trên hoa hồng (bao gồm cả 
các khoản nhận chỉ hỗ trợ từ bên giao đại lý) mà hộ gia đình và cá 
nhân kinh doanh được hưởng. Cơ sở kinh doanh giao đại lý có trách 
nhiệm khấu trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp vào số tiên hoa hồng 
phải trả cho hộ gia đình, cá nhân kinh đoanh và nộp vào ngân sách 
nhà nước”. 

b. Luật thuế giá trị gia tăng 

Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 02/1997/QH69 ngày 10/5/1997; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế GTŒT số 07/2003/QH11 
ngày 17/6/2003; Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của 
Chính phủ sửa đối, bổ sung Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 
10/19/2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật Thuế GTGT 
và Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGŒT. 

Thông tư 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 sửa đổi bổ sung 
Thông tư 84/2004/UT-BTC ngày 18/4/2004, thông tư số 120/2003/TT- 
BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thị hành Nghị định số 
158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết thí 
hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 

- Đối tượng chịu thuế GTGT 

Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản 
xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, 
dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng 
không chịu thuế nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này. 

— Đối tượng nộp thuế GTGT 

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành 
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nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (gọi chung là cơ sở kinh doanh) 
và tổ chức, cá nhân khác có nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ 
nước ngoài chịu thuế GTGT (gọi chung là người nhập khẩu) đều là đối 
tượng nộp thuế GTGT, 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao 
gồm: các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh 
theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước và Luật Hợp 
tác xã; các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị — 
xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội ~ nghề nghiệp, đơn vị vũ trang 
nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác; các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh 
doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; các tổ chức, cá 
nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam không thuộc các 
hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; cá nhân, 
hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng kinh 
doanh khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu. 

- Căn cứ tính thuế uà phương pháp tính thuế 


Căn cứ tính thuế GTGŒT là giá tính thuế và thuế suất. Thuế suất 
thuế GTGŒT đối với hàng hóa, dịch vụ được áp dụng như sau: 

Thuế suất 0%: áp dụng chủ yếu đối với hàng hoá, dịch vụ xuất 
khẩu. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng gia công xuất 
khẩu, hàng hóa, dịch vụ không thuộc điện chịu thuế GTGT xuất khẩu 
(trừ dịch vụ du lịch lữ hành ra nước ngoài; địch vụ tái bảo hiểm ra 
nước ngoài; dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán ra 
nước ngoài và hàng hóa, dịch vụ. 

Mức thuế suất 5% phần lớn áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ 
như: nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt do các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh nước khai thác từ nguồn nước tự nhiên cung cấp cho các 
đối tượng sử dụng nước; phân bón, quặng để sản xuất phân bón; 
thuốc trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây 
trồng; thiết bị, máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như các 
loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khán?, chữa bệnh, các thiết bị, dụng 
cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương, dụng cụ 
đo huyết áp, tim, mạch, bơm kim tiêm, truyền máu, dụng cụ phòng 
tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác; bông, 
băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế. 
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Thuốc chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi. Giáo cụ 
dùng để giảng dạy và học tập là các loại mô hình, hình vẽ, thước kẻ, 
bảng, phấn, com pa dùng để giảng dạy, học tập và các loại thiết bị, 
dụng cụ chuyên đùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm; đất, đá, 
cát, sỏi (không bao gồm các sản phẩm được làm từ đất, đá, cát, sỏi 
như đá xẻ, đá ốp lát, ganitô); hoá chất cơ bản; sản phẩm cơ khí (trừ 
sản phẩm cơ khí tiêu dùng); vận tải, bốc xếp bao gồm hoạt động vận 
tải hàng hoá, hành lý, hành khách và bốc xếp hàng hoá, hành lý, 
không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê lại,... 


Mức thuế suất 10% chủ yếu áp dụng cho dầu mỏ, khí đốt, quặng 
và sản phẩm khai khoáng khác; điện.thương phẩm do các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh điện bán ra, sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí 
tiêu đùng, đô điện tiêu dùng,.... 


— Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 


Thuế GTGŒT cơ sở kinh doanh phải nộp được tính theo một trong 
hai phương pháp: phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính 
trực tiếp trên GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng 
nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kịnh doanh 
mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ thì cơ sở phải hạch toán riêng 
hoạt động kinh doanh này để tính thuế trực tiếp trên GTGT. Đối 
tượng áp dụng và việc xác định thuế phải nộp theo từng phương pháp 
như sau: 


Phương pháp khấu trừ thuế: Đối tượng áp dụng là các đơn vị, tổ 
chức kinh doanh, doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp 
nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài và các đơn vị, tổ chức kinh đoanh khác, trừ các đối 
tượng áp dụng tính thuế theò phương pháp tính trực tiếp trên GTGT 
nói tại Điểm 2, Mục này. Xác định thuế GTGT phải nộp: 

Số thuế GTGT — Thuế GTGT đầu Thuế GTGŒT đầu vào 


phải nộp ra - được khấu trừ 
—_ Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng. 


Đối tượng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia 
tăng là: Cá nhân sản xuất, kinh doanh là người Việt Nam; Tổ chức, 
cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình 
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thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chưa thực hiện 
đây đủ các điều kiện về kế toán, hóa đơn chứng từ để làm căn cứ tính 
thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; Cơ sở kinh doanh mua, bán 
vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ. Xác định thuế GTGT phải nộp: 


Số thuế GTGT Giá trị gia tăng của "Thuế suất thuế GTGT 
¬ = hàng hóa, địchvụ  Ÿ của hàng hóa, 
phải nộp chịu thuế dịch vụ đó 
Hoặc: 
l6 ng Doanh số củahàng _ Giá vốn của hàng 
Tản hóa, địch vụ bán ra hóa, địch vụ bán ra 
dịch vụ 


1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA KẾ TOÁN VÀ THUẾ TRONG CÁC DOANH 
^ ˆ? Â . ` - “ 
NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM 
1.3.1 Sự khác biệt giữa nhiệm vụ kế toán và nhiệm vụ thuế 
œ. Nhiệm ụ kế toón 
Theo điểu 5, của Luật Kế toán (Số 03/2003/QH 11 ban hành 
ngày 19/06/2008), kế toán có các nhiệm vụ sau: 

~ Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và 
nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán. 

~ Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chỉ tài chính, các nghĩa vụ 
thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản 
và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngắn ngừa các 
hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán. 

~ Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các 
giải pháp phục vụ yêu cầu quán trị và quyết định kinh tế, tài 
chính của đơn vị kế toán. 

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo qui định của pháp 
luật. 

b. Nhiệm uụ của thuế 

~ Tạo ra nguồn thu căn bản cho ngân sách nhà nước. 


L 


Là công cụ điều tiết vĩ mô nên kinh tế, 
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Từ những khái niệm trên ta có thể nhận thấy rằng tiên thuế là 
thu nhập của nhà nước nhưng lại là chỉ phí của các doanh nghiệp. 
Chi phí này được biểu là chi phí thuế thu nhập được tính bằng thu 
nhập chịu thuế nhân với thuế suất thuế thu nhập theo quy định của 
Nhà nước. 


"Theo điểu 7 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập chịu 
thuế được xác định như sau: Thu nhập chịu thuế trong kỳ chịu thuế = 
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ - Chỉ phí hợp lý 
trong kỳ + Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ. 


Từ công thức trên ta thấy rằng: Khi chỉ phí hợp lý càng cao thì 
thu nhập chịu thuế hay chi phí thuế thu nhập càng giảm. Tuy nhiên 
chỉ phí như thế nào thì được coi là chí phí hợp lý? Điều này cho đến 
nay vẫn không có một quy định nào rõ ràng mà chỉ phụ thuộc vào 
chủ quan của người làm công tác thuế. Do đó, trong thực tế, những 
người quản thuế thường nghĩ các doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để 
giảm bớt chỉ phí thuế thu nhập phải chỉ nộp cho ngân sách nhà nước, 
nghĩa là, các doanh nghiệp thường có xu hướng kê khai chỉ phí tăng 
lên hoặc ghi nhận doanh thu giảm đi. Vì vậy, vào cuối niên độ kế 
toán khi tiến hành quyết toán thuế, một số chỉ phí được coi là không 
hợp lý của các doanh nghiệp này (nhưng khó có thể xác định chi phí 
nào là chỉ phí không hợp lý và chí phí nào là chi phí hợp lý nhưng 
không được xem là chỉ phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp) bị cơ quan thuế loại trừ, làm cho thu nhập chịu thuế của 
doanh nghiêp tăng lên khác với thu nhập chịu thuế do doanh nghiệp 
tự tính toán. 


1.3.2 Sự khác biệt giữa thu nhập theo kế toán và theo thuế 
œ. Nhu câu thông tin kế toáún 


Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp phải đáp ứng được 
nhu cầu thông tin kế toán của doanh nghiệp. Nhu câu thông tin kế 
toán của một doanh nghiệp bao gồm các thông tin kế toán tài chính 
và các thông tin kế toán quản trị. Về nguyên tắc, các thông tin kế 
toán tài chính được cung cấp phải tuân thủ chế độ kế toán và phù 
hợp với chuẩn mực kế toán, tuy nhiên một số trường hợp đặc thù, 
doanh nghiệp có thể sẽ cung cấp thêm các thông tin kế toán tài 
chính không được quy định trong chế độ kế toán theo yêu cầu của 
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công ty mẹ hay các yêu cầu của các tài chính khác như ủy ban chứng 
khoán.. Các thông tin kế toán quản trị được cung cấp theo nhu cầu 
thông tin sử dụng nội bộ doanh nghiệp. Các nhu cầu thông tin này 
rất đa dạng và thường không được chuẩn hoá. 


Nhu cầu thông tin kế toán trong doanh nghiệp rất đa dạng, do 
đó, khi tổ chức công tác kế toán cần phân tích kỹ để xác định chính 
xác nhu cầu thông tin, từ đó vận dụng các phương pháp kế toán phù 
hợp để tạo và cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh 
nghiệp. l 


b. Yêu câu quản lý của doanh nghiệp 


Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường chịu ảnh hưởng: 
bởi rất nhiều định chế khác nhau, do đó yêu cầu quản lý của doanh 
nghiệp mang tính đặc thù và ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán 
trong doanh nghiệp. Yêu cầu quản lý của doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài thường bao gồm các vấn để sau: 


~_ Tuân thủ luật pháp của quốc gia được đầu tư; 


~ "Thông tin được cung cấp cho bên ngoài theo luật định, cung 
cấp cho công ty mẹ và thông tin sử dụng nội bộ doanh nghiệp; 


~ Đơn vị tiễn tệ được sử dụng trong hạch toán và báo cáo; 


- Phương pháp tính giá các đối tượng kế toán và vấn đề điều 
chỉnh giá khi cung cấp thông tin. 


Trong bài viết “Sự đất đỏ của pháp luật” đăng trên Báo Pháp 
luật TP. Hồ Chí Minh số 105 (865) thứ 4 ngày 6/10/2004, Tiến sĩ 
Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng cách làm phù hợp nhất là phân tích giữa 
lợi ích và chỉ phí để xem xét các dự án văn bản pháp luật, nghĩa là, 
theo Tiến sĩ Nguyễn Sr Dũng, cần cải cách các quy định của pháp luật 
sao cho có thể thực biện các quy định này với giá rẻ hơn. Để minh 
chứng cho trường hợp này, độc giả có thể nhận thấy ngay các quy 
định trong nội dung Luật Kế toán Việt Nam ban hành ngày 19/6/2003 
và có hiệu lực vào ngày 1/1/2004 là khá chỉ tiết như “.. chỗ trống phải 
gạch chéo, chứ không gạch bỏ, hay không được viết tắt...” 
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c. Mối quan hệ giữa kế toứn uà thuế 


Trong thực tế, thông tin kế toán là một căn cứ quan trọng để 
người sử dụng thông tin dựa vào đó mà ra các quyết định thích hợp. 
Tại phân lớn các quốc gia trên thế giới có nên kinh tế thị trường 
phát triển với sự tham gia của nhiều loại hình doanh nghiệp, có sự 
khác biệt cơ bản về yêu cầu cung cấp thông tin kế toán giữa nhà 
nước, chủ yếu là cơ quan thuế với các nhà quản lý, các cổ đông các 
chủ đầu tư. Từ đó dẫn đến sự khác biệt giữa thông tin trình bày trên 
các báo cáo thuế (được xác định dựa vào các nguyên tắc, quy định của 
cơ quan thuế, là căn cứ để cơ quan thuế xác định mức thuế phải nộp 
của doanh nghiệp) và thông tin trình bày trên các báo cáo tài chính 
(là căn cứ để các nhà quản lý ra quyết định các cổ đông chủ đầu tư 
đánh giá khả năng về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của 
đơn vị. Vì vậy yêu câu thông tin cung cấp phải đảm bảo tính trung 
thực và hợp lý). Với lập luận này, quan điểm chấp nhận có sự khác 
biệt nhất. định giữa lợi nhuận theo kế toán và lợi nhuận theo thuế là 
sự tổn tại khách quan. Việc phân tích tìm hiểu mối quan hệ giữa 
chuẩn mực kế toán và thuế còn là một vấn để mới mẻ đối với Việt 
Nam. Chuẩn mực kế toán nói riêng và hệ thống kế toán Việt Nam 
nói chung hiện nay vẫn chưa có những quy định cụ thể cho việc ghi 
nhận, xử lý và trình bày các khoản chênh lệch này. Điều này đã làm 
cho công việc kế toán gặp nhiều khó khăn khi phải xử lý những 
khoản doanh thu, thu nhập và chỉ phí ngoài quy định của thuế; công 
việc quyết định quyết toán thuế chưa được dễ đàng và thuận lợi. 


Dù rằng có những quan điểm trái ngược nhau không thể tránh 
khỏi, song thực tế cho thấy việc tìm đến sự đồng nhất giữa lợi nhuận 
theo kế toán và lợi nhuận theo thuế là không có cơ sở thuyết phục. 
Bởi lẽ, lợi nhuận theo thuế được căn cứ trên quy định của luật thuế 
hiện hành, còn lợi nhuận theo kế toán thì căn cứ trên Luật Kế toán, 
chuẩn mực kế toán Việt Nam do đó, việc khác biệt là giữa lợi nhuận 
theo thuế và lợi nhuận theo kế toán là lẽ đĩ nhiên còn sự đồng nhất 
có chăng chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên mà thôi. 


Tóm lại, nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn mở cửa, 
đón nhận sự đầu tư nhưng các năm qua cho thấy các nhà đầu tư vào 
Việt Nam chủ yếu là từ các nước ở Châu Á — các nước chưa có trình 
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độ khoa học kỹ thuật phát triển cao. Để thu hút các nhà đầu tư lớn ở 
các nước phát triển, Việt Nam cần xây dựng một môi trường kinh 
doanh thông thoáng, một chế độ kế toán phù hợp với chuẩn mực kế 
toán quốc tế để các nhà đầu tư không bỡ ngỡ hay gặp khó khăn khi 
sử dụng chế độ kế toán và kinh đoanh tại Việt Nam, nhất là các nội 
dung hướng dẫn trong luật phải rõ ràng minh bạch nhưng không chỉ 
tiết vụn vặt, các quy định phải phù hợp với sự phát triển của nền 
kinh tế chứ không phải chỉ đáp ứng cho yêu cầu quản lý đoanh 
nghiệp. Một mặt, cần hoàn thiện thêm Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp để tránh tình trạng thất thu thuế do các doanh nghiệp kê 
khai tăng chỉ phí hoặc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Mặt khác, 
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp phải tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp phát triển kinh đoanh có hiệu quả, nghĩa là tạo ra nguồn thu 
trên cơ sở nuôi dưỡng nguồn thu chứ không phải chỉ biết thu bằng 
mọi giá nhằm đảm bảo cho nguồn thù ngân sách. 
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CHƯƠNG 2 


THỰC TRẠNG VẬN DỤNG KẾ TOÁN 

VÀ THUÊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 
=——=====—==——ễ__ 


2.1 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC 

NGOÀI QUA CÁC THỜI KỲ 

Chế độ kế toán doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có sự 
thay đổi rõ nét về bản chất kể từ khi Thông tư 55/2002/TT-.BTC ngày 
28/06/2002 ra đời đánh đấu một cột mốc mới trong lịch sử chế độ kế 
toán Việt Nam, đánh dấu thời kỳ hội nhập với thế giới về mọi lĩnh 
vực và đặc biệt là trong lĩnh vực hệ thống kế toán. Chính vì vậy, tác 
giả chọn mốc thời gian năm 2009 để phân định thời gian thực hiện 
theo chế độ kế toán Việt Nam trước và sau năm 2002. 


3.1.1 Chế độ kế toán trước năm 2009 


Nói về quá trình hình thành và phát triển của hệ thống kế toán 
Việt Nam, chúng ta có thể thấy từ 1945 đến trước 1995, chế độ kế 
toán Việt Nam chưa đề cập đến đối tượng doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài. Từ 1945 đến trước 1986, chế độ kế toán thống nhất bao 
gồm: chế độ ghi chép ban đầu, hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán 
và báo cáo kế toán thống kê được áp dụng chø tất cả các doanh 
nghiệp thuộc các ngành sản xuất kinh doanh đo trung ương quản lý, 
không phân biệt tính chất và quy mô của doanh nghiệp nhằm thực 
hiện tính pháp lý và quyền lực của Nhà nước. Chế độ kế toán này đã 
góp phần đáng kể vào việc quản lý kinh tế tài chính trong điều kiện 
cơ chế kế hoạch hoá tập trung. 

Ngày 1/11/1995 Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán doanh 
nghiệp mới theo Quyết định 1141TC/QĐ/CĐKT nhằm đấp ứng sự 
thay đổi và phát triển nhanh chóng của nền kính tế Việt Nam. Đây 
là lần đầu tiên trong lịch sử kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh 
nghiệp được ban hành đầy đủ bốn bộ phận: 


35 


— Chế độ chứng từ kế toán; 

- Hệ thống tài khoán kế toán; 

~ Chế độ sổ kế toán; 

— Hệ thống báo cáo tài chính. 

Quyết định được ban hành trước thời gian áp dụng để các doanh 
nghiệp có thời gian tìm hiểu về hệ thống kế toán mới. 

Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài thực sự được quan tâm và được quy định cụ thể thông qua 
Thông tư 60/TC-CĐKT ngày 01/09/1997 đã đánh dấu một bước phát 
triển mới của hệ thống kế toán Việt Nam. Thông tư 60 ra đời đáp 
ứng được một số yêu cầu cơ bản về chế độ kế toán cho doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo thông tư này, lần đầu 
tiên đoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được xây dựng, hướng 
dẫn cụ thể về tất cả các yêu cầu của hệ thống kế toán quy định về 
công tác tổ chức kế toán và thực hiện chế độ kế toán. 

2.1.2 Chế độ kế toán sau năm 2002 


Thông tư 55/2002/TT-BTC ngày 28/6/2002 hướng dẫn chế độ kế 
toán doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại 
Việt Nam. Theo Thông tư này, doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư 
nước ngoài (gọi tắt là doanh nghiệp) áp dụng Chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam phải tuân thủ các nguyên tắc, nội dung, phương 
pháp kế toán, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính theo 
quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam (ban hành theo 
Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT, ngày 01/11/1995, Quyết định số 
167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ Tài chính, các Thông tư 
hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT), trên 
các nội dung: chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, 
chế độ số kế toán, hệ thống báo cáo tài chính. 

Khi thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, doanh 
nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài được sửa đổi, bổ sung một số 
điểu khoản chỉ tiết cho phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh 
nghiệp. 

Doanh nghiệp phải tuân thủ các nguyên tắc về lập và phản ánh 
các nghiệp vụ kinh tế tài chính trên chứng từ kế toán; kiểm tra 
chứng từ kế toán; ghi sổ và lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán; xử lý 
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vi phạm đã được quy định trong chế độ về chứng từ kế toán của chế 
độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. 


Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về hệ thống tài khoản 
„kế toán, kế cả mã số và tên gọi, nội dung, kết cấu và phương pháp kế 
toán từng tài khoản, mối liên hệ có liên quan đến các báo cáo tài 
chính. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại doanh nghiệp bao 
gồm các tài khoản: Tài khoản loại 1 đến tài khoản loại 9 — Tài khoản 
trong Bảng cân đối kế toán; Tài khoản loại 0 ~ Tài khoản ngoài Bảng 
cân đối kế toán. Doanh nghiệp phải cụ thể hóa hệ thống tài khoản 
kế toán để hình thành một hệ thống tài khoản kế toán của doanh 
nghiệp phù hợp với yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 
tại doanh nghiệp. , 


Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định chung về sổ kế toán 
được quy định tại chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam về mở sổ kế 
toán, ghỉ chép số kế toán; sửa chữa sai sót; khoá sổ kế toán; lưu trữ, 
bảo quản sổ kế toán; xử lý vi phạm. Doanh nghiệp có thể lựa chọn 
một trong bốn hình thức ghi sổ kế toán (Nhật ký - Số Cái; Chứng từ 
ghi số; Nhật ký chung; Nhật ký chứng từ) để ghi sổ kế toán. Doanh 
nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán chính thức và duy nhất theo 
hình thức kế toán đã đăng ký với Bộ Tài chính được ghi chép bằng 
tay hoặc trên chương trình phần mềm kế toán để phản ánh các giao 
dịch kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp theo hệ thống các tài khoản 
mà doanh nghiệp đã lựa chọn và theo phương pháp kế toán được quy 
định trong chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Hệ thống sổ kế 
toán phải đảm bảo phản ánh và cung cấp đây đủ các thông tin kinh 
tế-tài chính để lập báo cáo tài chính và đáp ứng các nhu câu khác về 
quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống sổ kế 
toán của doanh nghiệp gồm: 


- Sổ kế toán tổng hợp: Số Cái; sổ Nhật ký hoặc số Đăng ký 
chứng từ ghi sổ, tuỳ theo từng trường hợp. Số này dùng để 
phân loại, tổng hợp thông tin kinh tế, tài chính theo nội dung 
kinh tế của các tài khoản cấp 1 sử dụng ở doanh nghiệp. 

- Hệ thống sổ kế toán chỉ tiết: Tuỳ theo yêu cầu quản lý kinh 
doanh và cung cấp thông tin kinh tế tài chính để lập các báo 
cáo kế toán mà doanh nghiệp mở đủ các sổ kế toán chỉ tiết. 
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Các sổ này dùng để phân loại, tổng hợp thông tin kinh tế, tài 
chính theo nội dung kinh tế của các tài khoản cấp II, III,... sử 
dụng ở doanh nghiệp. 


Doanh nghiệp phải lập các báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối 
kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyến tiền tệ, 
Thuyết minh báo cáo tài chính. Doanh nghiệp phải chấp hành đúng 
quy định về các mẫu, nội dung, phương pháp tính toán, trình bày, 
thời gian lập và nộp báo cáo tài chính theo hệ thống báo cáo tài 
chính ban hành theo Quyết định số 167/2000QĐ-BTC, ngày 
25/10/2000 của Bộ Tài chính và được sửa đổi theo quy định của Thông 
tư 5ã. 


Thông tư 55/2002/TT-BTC ngày 28/6/2002 hướng dẫn chế độ kế 
toán doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại 
Việt Nam đã thay đổi một cách cơ bản các quy định hạch toán kế 
toán nhằm phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế, chẳng hạn như về 
hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái, việc tách biệt riêng các khoản 
chỉ phí tài chính và thu nhập tài chính riêng, việc cho ra đời tài 
khoản chỉ phí trả trước dài hạn. Chế độ kế toán mới cũng mang tính 
linh hoạt khá cao thông qua việc Bộ Tài chính cho phép doanh 
nghiệp có thể thực biện công tác kế toán bằng các chương trình kế 
toán mà không cần phải đăng ký... 


Ngoài Thông tư 5ð ngày 26/06/2002, các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài cũng bị chi phối bổi bốn thông tư: Thông tư 
89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện bốn chuẩn mực kế toán: Chuẩn mực số 02 - Hàng tên kho; 
Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình; Chuẩn mực số 04 ~ Tài 
sản cố định vô hình; và Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập 
khác ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 105/2003/TT-BTC ngày 
4/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện sáu chuẩn mực kế 
toán: Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung; Chuẩn mực số 06 - Thuê 
tài sản; Chuẩn mực số 10 —- Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối 
đoái; Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng; Chuẩn mực số 16 -~ Chi 
phí đi vay; và Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiên tệ ban 
hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ 
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trưởng Bộ Tài chính. Thông tư 23/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện sáu chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3) 
gồm: Chuẩn mực số 05 — Bất động sản đầu tư; Chuẩn mực số 07 - Kế 
toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết; Chuẩn mực số 08 — Thông 
tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh; Chuẩn mực số 21 _ 
Trình bày báo cáo tài chính: Chuẩn mực số 2ð — Báo cáo tài chính hợp 
nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con; và Chuẩn mực số 
26 - Thông tin về các bên liên quan, ban hành theo Quyết định số 
234/2003/QĐ_-BTC ngày 30/12/9003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 


2.2 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG KẾ TOÁN VÀ THUẾ TẠI CÁC DOANH 
^ z ^ ` ` 
NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
3.2.1 Khảo sát một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 


Cuốn sách được thực hiện dựa theo phương pháp nghiên cứu 
thực nghiệm, do đó, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động 
của doanh nghiệp sẽ được khảo sát qua bảng câu hỏi và phỏng vấn 
trực tiếp một số nhân viên trong doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Từ các vấn để trong thực tiễn đặt 
ra, những vướng mắc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài liên 
quan đến kế toán và thuế nhưng nội dung cuốn sách chỉ quan tâm chủ 


yếu đến thuế giá trị gia tăng và thuế thụ nhập doanh nghiệp (hai loại 
p đến hoạt động kinh doanh của 


thuế này thường có tác động trực tiế 
doanh nghiệp). 


động kinh doanh và phỏng vấn thông qua bảng câu hỏi để người được 
phỏng vấn trả lời những câu hồi có sẵn. Các câu hỏi này được thiết 
kế một cách rõ ràng, đễ hiếu. Việc phỏng vấn mang tính ngẫu nhiên 
không dự kiến trước, không phỏng vấn theo địa phương, hay các 
vùng, các khu kinh tế trong cả nước vì mục đích cuốn sách mà tác giả 
thực hiện liên quan đến các đoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở 
Việt Nam, nên việc phống vấn chủ yếu tập trung vào các học viên 
theo học lớp bồi dưỡng kế toán trưởng từ Nha trang - Khánh Hòa 
đến Cà Mau. Kết quả phỏng vấn (mẫu đính kèm) thụ thập được từ 20 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (vì theo yêu cầu của các công 
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ty không được nêu tên của các công ty được khảo sát), mà người được 
phỏng vấn chủ yếu là những người đang làm kế toán trưởng, những 
người trực tiếp xử lý nghiệp vụ kế toán và tham gia vào quá trình 
quyết toán cho doanh nghiệp (nay gọi là kiểm tra kế toán), được trình 
bày trong bảng sau: 








Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 
VướngmắcvỂỔ sơ Tỷ Số Tỷlệ Số Tỷ lệ 
lượng % lượng % lượng % 
Thuế GTGT 10 50 ĩ 35 6 30 
Thuế TNDN 7 đã 8 40 9 45 
Kế toán 3 15 5 25 ỗ 25 
Tổng cộng 20 100 20 100 20 100 





Số liệu trình bày trong bảng được minh họa trên đề thị như sau: 


Đồ thị những vướng aiắc phát sinh về thuế vù kế toán chủ yếu trong đoành nghiệp. 












"Tỹ lệ các chanh nghiệp trập vui nắc chủ yếu 
”° 
Š 
# 





O Thuế GTGT 
s E Thuế TNIỀN 
ca. tỞ Kế toán 
.20% + 
+.+ 
s.. 
10% +*$ 
s*. 
Hit 
0% - ˆ.. Năm 


2002 2003 2004 


Qua khảo sát, những điểm bất hợp lý nổi bật gây khó khăn và 
ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài được thống kê trong bảng số liệu như sau: 
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Nội dung vướng mắc Số lượng Tỷ 


(20) lệ % 
Quy định về mức thuế suất thuế GTGT 15 T5 
Sự khác biệt giữa các mức thuế suất 12 60 
Yêu cầu thông tin ghi trên hóa đơn thuế GTGŒT 17 85 
Xử phạt do ghi thiếu thông tin trên hoá đơn 18 90 
thuế GTGŒT 
Hoàn thuế GTGŒT cho doanh nghiệp 19 95 





_—— Số liệu thống kê trên cho-thấy phần lớn doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài đều cho rằng mức thuế suất thuế GŒTŒT hiện nay 
không hợp lý, vì những quy định quá chi tiết, các đối tượng chịu mức 
thuế không rõ ràng. Sự khác biệt giữa các mức thuế suất không dựa 
trên cơ sở khoa học, điều này đẫn đến sự tuỳ tiện trong cách xứ lý 
của các nhân viên thực thi nhiệm vụ. 


Những nội dụng vướng mắc chủ yếu về thuế GTGŒT 


Hoxa đuê GICT tho doanh nghiệp Ÿ ”” 


Xử phát gi thiểu thöp tà tên búa th, 
thuế GIÚI 


EU 


Yêu vấn thông ua ghi trên bún dì, 


Sự khác hết goửa các pửt theể suất E272 7777 


Quy ảnh về thuế vuất tiế GEIŒT E2 2y 








Số lượng đuanh nghiệp khẩu sắt 


Bên cạnh đó, theo Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 
25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thuế, tiếp theo là Thông tư 41/2004/TT-BTC do Bộ Tài 
chính ban hành ngày 18/5/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 
100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều 
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khó khăn hơn trong quá trình thực hiện. Theo tác giả, vấn đề là tạo 
lập môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hơn là 
quy định quá chỉ tiết về tính tuân thủ về hình thức trình bày trên 
hóa đơn thuế GTGT. Ngoài ra, việc quy định hoàn thuế GTGŒT có 
nhiều điểm không hợp lý, chẳng hạn như tại sao phải là ba tháng 
liên tiếp có số dư trên tài khoản khấu trừ mà không phải là một 
tháng, thời gian giải quyết hoàn thuế là bao lâu sau khi doanh nghiệp 
nộp hồ sơ xin hoàn thuế,... 


Hiện tại, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài gặp một số khó khăn nhất định, mà thường là các 
đoanh nghiệp chứ không phải là các công ty con thuộc các công ty mẹ 
trên thế giới. 

Trên cơ sở số liệu khảo sát, thông tin về thuế TNDN, những 
điểm bất cập mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gặp phải rất 
nhiều trong thực tế được tổng hợp lại trong bảng số liệu như sau: 





Nội dung vướng mắc Số lượng Tỷ lệ 

_ (20) % 

Ghi nhận doanh thu bán hàng theo quy định 12 60 

thuế 

Ghi nhận doanh thu hoa hồng đại lý theo quy 18 90 

định thuế 

Chi phí khấu hao theo quy định thuế 6 30 

Đánh giá lại số dư cuối kỳ vốn bằng tiền và 8 40 

công nợ 

Sử dụng tỷ giá hạch toán khi nghiệp vụ phát 2) 10 

sinh nhiều 

Chi phí phân bổ từ công ty mẹ doanh nghiệp 5 25 

Phạt về thuế 19 95 
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Minh họa số liệu trên trong đồ thị sau: 


Những nội dung vướng mắc chủ yếu về thuế TNUN 





Sử dung tỷ giá hạch toán 28 
Đánh giả lay xố dư cuối kỳ Ệ 
Chí phí khấu háo theo thuế Ệ 
Ghi nhận Joành thu hoa hồng Ê 


Ghi nhận doanh thu hún hàng È 





Sđ lượng doanh nghiệp khảo sát 


Để có cái nhìn rõ nét hơn về chênh lệch giữa thu nhập theo kế 
toán và thu nhập theo thuế, chúng tôi đã tổng hợp lại một số điểm 
nổi bật nhất nhằm chỉ rõ tính cấp thiết phải có tài khoản xử lý 
chênh lệch giữa kế toán và thuế, 











Nội dung chênh lệch chủ yếu về kế toán và thuế Kết quả 
1. Thời điểm ghi nhận doanh thư 
~ Bán hàng 0% 
~ Xuất hóa đơn 86% 
~ Chuyển giao quyền sở hữu 7% 
— Nhận tiền bán hàng 7% 


2. Thu nhập khác (đã đóng thuế TN) ở nước ngoài 
chuyển về VN có phải là thu nhập chịu thuế không? 


— Có 40% 

— Không. l 53% 

— Miễn thuế 7% 
3. Phương pháp KHTSCĐ mà doanh nghiêp sử dụng: 

~ Đường thẳng l 86% 

— Theo sản lượng. 7% 

— Theo số dư giảm dân. 7% 


mem... ..Aœ%hVD`<..... 
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. Chênh lệch đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm tài 


chính: 
— Treo lại trên tài khoản 413 
— Ghi nhận vào lãi lỗ trong kỳ 


. Chí phí phân bổ từ công ty mẹ có phải là chi phí hợp 


lý không? 
— Có 
— Không 


. Tiền phạt làm sai quy định thuế có phải là chỉ phí hợp 


lý không? 
— Có 
— Không 


. Chi phí trang phục cho công nhân viên mỗi năm: 


— Dưới 500.000VNĐ 
— Trên 500.000VNĐ 
— Không có trường hợp này. 


. Tỷ lệ tối đa chi phí quảng cáo trên chi phí bán hàng. 


— 6% 
— 10% 
- Không có trường hợp này. 


. Chi phí hợp lý: 


— Lãi vay cao hơn 1,2 lần so với quy định 

- Chỉ phí tiếp khách của doanh nghiệp 

- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế 

— Chi phí lương cao hơn hợp đồng 

— Trợ cấp thôi việc cao hơn mức quy định 

— Chi phí khuyến mãi cao hơn 10% tổng chi phí 


10. Tiền tài trợ từ công ty mẹ ở nước ngoài có phải là 


thu nhập chịu thuế không? 
- Có 
- Không 
- Không có trường hợp này. 
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Z%p 
93% 


53% 
47% 


20% 
80% 


53% 
40% 
7% 


27% 
67% 
06% 


12% 

52% 

20% 
8% 
8% 
0% 


20% 
78% 
7% 





11. Lãi vay vốn pháp định có được tính vào chỉ phí hợp 


lý không? 
— Có 33% 
- Không 67% 


12. Tiền lương không đăng ký kế hoạch tiền lương với 
thuế thì có được tính vào chỉ phí hợp lý không? 


- Có 47% 
- Không 53% 
13. Tiền thưởng cho nhân viên có được coi là chỉ phí hợp 
lý không? 
-. — Có 57% 
¬ Không 53% 


14. Sự bất cập giữa chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN 

và kế toán 

- Có : 100% 

—- Không 0% 
“—=—- —-_—_——-...... ... —- 

Qua số liệu thu thập được tổng hợp trong bảng số liệu trên cho 
phép tác giả đánh giá một cách tổng thế về hoạt động kinh doanh 
của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo Luật Kế toán, 
các chuẩn mực kế toán và các luật thuế, chủ yếu là thuế thu nhập 
doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thì hầu hết các doanh nghiệp 
đều xử lý khác nhau trên cơ sở thực tế của doanh nghiệp và tuỳ thuộc 
vào cách lý giải của doanh nghiệp về nghiệp vụ phát sinh đó. 


2.2.2 Những vướng mắc trong việc thực hiện các luật thuế 
œ. Vướng mắc uễ thuế GTGT 
# Nghiệp vụ trao đổi hàng hóa tương tự về bản chất và giá trị 


Hạch toán thuế GTGT theo quy định của luật thuế và xác định 
doanh thu theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 
“Doanh thu và thu nhập khác” về nghiệp vụ trao đổi hàng hóa tương 
tự về bản chất và giá trị. Theo quy định tại điểm 5.4, mục IV, phần B 
thông tư 120 ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính (Thông tư 
84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
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thông tư số 120/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 
158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi 
hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thuế giá trị gia tăng) hướng dẫn về thuế GTGT đối với sản 
phẩm, hàng hóa xuất dùng để trao đổi,.. thì cơ sở phải lập hóa đơn 
GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu 
và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng 
thì giếng như mua bán hàng hóa thông thường và đều chịu thuế 
GTGŒT (đầu vào và đầu ra), được bù trừ trên tài khoản 131. Tuy nhiên 
tại điểm 08 của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thư và 
thu nhập khác” về xác định doanh thu quy định: “Khi hàng hóa hoặc 
dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự về bản 
chất và giá trị thì việc trao đổi đó không được coi là một giao dịch 
tạo ra doanh thu”. Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy 
hàng hóa hoặc dịch vụ khác không tương tự thì việc trao đối đó được 
coi là một giao dịch tạo ra doanh thu. Trường hợp này doanh thu được 
xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ nhận về sau 
khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc 
thu thêm, khi không xác định được giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc 
dịch vụ nhận về, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương 
tiên trả thêm hoặc thu thêm. Theo quy định này thì nếu sản phẩm 
đem trao đổi thì không được coi là giao dịch tạo ra đoanh thu, nên 
doanh thu không được ghi nhận, do đó khi hạch toán nghiệp vụ này 
kế toán không hạch toán vào tài khoản ð11. Nhưng theo Thông tư 
120 ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính (Thông tư 84/2004/TT--BTC 
ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư sô 
190/2003/TT-BTC hướng dẫn thí hành Nghị định số 158/2002/NĐ-CP 
ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chí tiết thi hành Luật Thuế 
giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều .'. “uật Thuê 
giá trị gia tăng) hướng dẫn về thuế GTGT đối với sản tim, hàng 
hóa xuất dùng để trao đổi,. thì cơ sở phải lập hóa đơu G†?G7, nghĩa 
là, khi doanh nghiệp đem sản phẩm hàng hóa đi trao đổi dù có tạo rẻ 
doanh thu hay doanh thu không được ghi nhận thì doanh rghiệp vẫn 
phải lập hóa đơn theo quy định, và phải tính kẽ khai thuế đầu rã vì, 
theo nguyên tắc, khi nhập sản phẩm hàng hóa mua vào dùng cho sản 
xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT, doanh nghiệp đã 
kê khai khấu trừ thuế đầu vào theo quy định. ˆ 
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d Khấu trừ thuế đối với hàng nhập khẩu 
Theo quy định hiện nay, các đơn vị nộp thuế giá trị gia tăng 
theo phương pháp khấu trừ thì khi nhập khẩu vật tư, hàng hóa phải 
nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ. Số thuế phải nộp sẽ 
ghi: 
Nợ TK 133 
Có TK 33312 


Số thuế phải nộp được quy định nộp trước rồi sau đó mới được 
khấu trừ. Khi tiến hành nộp kế toán sẽ ghi: 


Nợ TK 33312 
Có TK 111, 112 


Số thuế được khấu trừ sẽ được khấu trừ vào thuế đầu ra khi bán 
được sản phẩm hàng hóa, dịch vụ hoặc sẽ được cơ quan thuế hoàn 
thuế. 


Việc quy định thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phải nộp 
nhưng được khấu trừ về mặt nghiệp vụ thuế như biện nay chỉ có ý 
nghĩa làm căn cứ cho việc tính toán các chỉ tiêu thuế đầu vào, thuế 
đầu ra cũng như chỉ tiêu thu trên góc độ vĩ mô, chứ về mặt kỹ thuật 
hạch toán thì nếu làm bút toán đảo thì sẽ bình toán và điều đó có 
nghĩa là Nhà nước không thu được gì do doanh nghiệp không phải 
nộp vì được khấu trừ. 


Hiện tại số thuế này được quy định phải nộp trước và sẽ khấu 
trừ sau nên đã gây ra rất nhiều khó khăn về tình hình tài chính cho 
doanh nghiệp. Thực tế đã có rất nhiều doanh nghiệp lên tiếng về 
tình hình này do họ phải đi vay để nộp thuế mà không biết sẽ được 
khấu trừ vào lúc nào. 

+ Về thuế suất thuế GTGT 

Tại điểm 1, mục II, phần B, Thông tư 120 ngày 12/12/2003 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158 ngày 10/12/2003 
của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật Thuế GTGT và Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT có quy định: “Các 
loại hàng hóa, dịch vụ bán cho đoanh nghiệp chế xuất và khu chế 
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xuất; bảo hiểm; ngân hàng, bưu chính viễn thông; tư vấn; kế toán, 
kiểm toán; vận tải, bốc xếp; cho thuê: nhà, văn phòng, kho bãi; hàng 
hóa, địch vụ cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân của người lao 
động; xăng dầu bán cho phương tiện vận tải không được coi là xuất 
khẩu để áp dụng thuế xuất 0% mà phải chịu thuế suất thuế GTŒT theo 
thuế suất quy định như đối với hàng hóa tiêu dùng tại Việt Nam”. 


Do ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài nên tại thông báo số 2375/VPCP-KTTH ngày 14/5/2004 của Văn 
phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ là giao 
cho Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ theo thẩm quyền “Nghị 
định sửa đổi bổ sung nội dung quy định các dịch vụ từ nội địa cung ứng 
cho doanh nghiệp trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được coi 
là xuất khẩu và được áp dụng thuế suất thuế GTŒQT 0% của Nghị định 
số 1B8 ngày 10/12/2003 của Chính phủ,.” và đã được sửa đổi bổ sung 
trong Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, 


Ngoài ra, trong thực tế hoạt động kinh doanh, do có nhiều mức 
thuế suất thuế GTGT khác nhau nên các doanh nghiệp khi kinh 
doanh thường rất lúng túng và gặp những khó khăn trong quá trình 
xuất hóa đơn bán hàng. 


Trong trường hợp nếu xác định con thú nhồi bông được sản xuất 
từ các loại bông, vải thì thuế suất là 10%, nhưng nếu xác định đó là đồ 
chơi trẻ em thì chỉ chịu thuế suất 5%. Như vậy, một con thú nhôi bông 
cơ quan thuế: có thể áp dụng thuế suất 10% nếu chứng mình rằng 
nguyên vật liệu dùng để sản xuất là bông hoặc vải; ngược lại, nếu cơ 
quan thuế xác nhận là đổ chơi trẻ em thì chịu mức thuế suất thuế 
GTGT là õ%. Vậy doanh nghiệp phải chịu mức thuế suế¿ thuế GTGŒT là 
bao nhiêu hoàn toàn tuỳ thuộc vào cảm tính của cán bộ quản thuế. 


b. Vướng mắc uê thuế TNDN 
* Về doanh thu 


Tuân thủ nguyên tắc tương xứng giữa doanh thu và chỉ phí khi 
lập báo cáo tài chính, nhất là ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
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ngoài, cụ thể là ở Công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi C.P Việt 
Nam, chỉ phí bảo hành sản phẩm sẽ được đưa vào chỉ phí của kỳ kế 
toán mà sản phẩm được tiêu thụ thông qua việc trích trước. Trong khi 
hiện nay Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ cho phép các khoản 
trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định tính vào chỉ phí hợp 
lệ khi tính thuế và không để cập đến các khoản trích trước chỉ phí 
cho việc bảo hành sản phẩm. Điều này có nghĩa, theo quy định của 
thuế chỉ phí bảo hành sản phẩm chỉ được ghi nhận khi thực tế phát 
sinh. Vì vậy, các khoản trích trước chỉ phí bảo hành sản phẩm 
không được xem là chỉ phí hợp lý và sẽ bị loại trừ khỏi chi phí làm 
căn cứ tính thu nhập chịu thuế thu nhập đoanh nghiệp. 


Đối với hàng hóa biếu tặng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài hiện gặp khó khăn trong vấn để xử lý. Theo Thông tư 
-89/2002/TT - BTC hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế 
toán ban hành ngày 31/12/2001, khi hàng hóa hay dịch vụ được trao 
đổi để lấy hàng hóa hay địch vụ tương tự về bản chất và giá trị thì 
việc trao đổi đó không được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu và 
không được ghi nhận vào doanh thu bán hàng. Trong khi đó, Thông 
tư 128/2003/TT —- BTC ngày 22/12/2003 và nay sửa đổi bởi Thông tư 
88/2004/TT-BTC ngày 1/09/2004 hướng dẫn chỉ tiết thi hành Luật 
Thuế thu nhập doanh nghiệp lại quy định đối với hàng hóa dịch vụ 
dùng để trao đổi, biếu tặng, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế 
được xác định theo giá bán sản phẩm, hàng hóa, địch vụ cùng loại 
hay tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi, biếu tặng. 


Như vậy, rõ ràng trong trường hợp hàng hóa hay dịch vụ được 
trao đổi để lấy bàng hóa hay dịch vụ tương tự về bản chất và giá trị 
thì đối với kế toán không phải là nghiệp vụ tạo ra doanh thu nên kế 
toán không ghi nhận doanh thu và giá vốn của hàng đem trao đổi. 
Nhưng khi xác định thu nhập chịu thuế, đơn vị phải kê khai khoản 
doanh thu (giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hay 
tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi, biếu tặng) và chỉ 
phí (giá xuất kho hàng đem trao đổi). Nghĩa là, nghiệp vụ này không 
làm phát sinh khoản lợi nhuận kế toán nhưng lại làm phát sinh 
khoản lợi nhuận chịu thuế (giá bán trên thị trường của sản phẩm 
đem trao đổi — giá vốn sản phẩm trao đổi). 
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+ Về chỉ phí 


Trong nền kinh tế thị trường, việc xác định đúng chỉ phí hợp lý 
còn góp phần cung cấp cho các nhà đầu tư bức tranh chân thực về 
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả của các biện pháp 
quản lý được thực hiện tại doanh nghiệp, trên cơ sở đó có cái nhìn 
xác thực và tiên liệu chính xác về triển vọng phát triển của doanh 
nghiệp trong tương lai. Vấn đề ở chỗ chỉ phí như thế nào mới được 
gọi là chi phí hợp lý? Về mặt nguyên tắc chi phí hợp lý là chi phí 
phát sinh cần thiết cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, đo 
đó, đò theo quy định của Luật Thuế hay Luật Kế toán thì chỉ phí đó 
vẫn giống nhau vì xuất phát từ thực tiễn là tạo ra thu nhập trong 
tương lai. Nhưng theo thuế, có thể khống chế ở một mức hợp lý nào 
đó mà chúng ta có thể xem đó là chi phí hợp lệ, cụ thể trong một số 
chi phí như sau: 


Về vấn để tiền lương, quy định thuế hiện hành không cho phép 
tính vào chỉ phí tiền lương, tiền công khoản tiền lương, tiền công của 
chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ cá thể sản xuất kinh doanh, dịch 
vụ, tiển lương của những thành viên hội đồng quản trị không trực 
tiếp tham gia điều hành hoạt động tại đơn vị. Tuy nhiên, về mặt kế 
toán thì tiễn lương, tiễn công phát sinh ở hai trường hợp trên đều là 
khoản thù lao trả cho sức lao động mà người chủ sở hữu đã bỏ ra để 
điểu hành, quản lý doanh nghiệp và nó đều phục vụ cho việc tạo ra 
thu nhập của doanh nghiệp. Vì vậy, nguyên tắc kế toán yêu cầu phải 
ghi nhận các khoản tiền lương, tiền công này vào chi phí. Rõ ràng 
trong trường hợp này sẽ xuất hiện một khoản chênh lệch làm cho lợi 
nhuận kế toán nhỏ hơn lợi nhuận chịu thuế đúng bằng khoản tiền 
lương, tiễn công bị thuế xuất toán khi xác định lợi nhuận chịu thuế. 
Luật thuế hiện hành cũng quy định rõ điều kiện để các khoản tiên 
_ lương, tiễn công được xem là chỉ phí hợp lý khi xác định lợi nhuận 
chịu thuế đó là các cơ sở kinh doanh phải đăng ký đơn giá tiền lương, 
tiển công; mức tiên lương, tiền công thoả thuận trên hợp đông lao 
động với cơ quan thuế cùng với việc nộp tờ khai thuế quy định hàng 
năm. Tuy nhiên, trên thực tế đối với các cơ sở kinh doanh tiếp nhận 
lao động theo thời vụ thì điều này không thể thực hiện được. Trong 
trường hợp này, thuế chỉ chấp nhận đưa vào chi phí khi quyết toán 
thuế thu nhập doanh nghiệp phần tiền lương không vượt quá mức thu 
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nhập bình quân từng ngành nghề tại địa phương do ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phế trực thuộc trung ương quy định (theo đó Cục Thuế TP 
Hồ Chí Minh quy định tiền lương, tiền công được xem là chi phí hợp 
lý nếu không vượt quá 1.000.000 đồng/ lao động/ tháng). Về công tác 
kế toán thì chỉ phí tiền lương, tiên công được ghi nhận trong trường 
hợp này là theo số tiền thực đã trả. Vì vậy, khi xác định thuế thu 
nhập doanh nghiệp phải nộp, phần tiền lương, tiền công trả vượt 
định mức quy định sẽ bị loại bỏ khỏi chi phí hợp lý. Chính sự khác 
biệt này đã làm cho đoanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc 
hạch toán các khoản tiền lương, làm cho chỉ phí kế toán lớn hơn chì 
phí thuế, dẫn đến lợi nhuận kế toán thấp hơn lợi nhuận chịu thuế, 

Về trang phục tại đơn vị, luật thuế hiện hành quy định chỉ phí 
trang phục cho cán bộ công nhân viên của các cơ sở dùng trang phục 
thống nhất được tính vào chỉ phí hợp lệ khấu trừ vào thu nhập chịu 
thuế không vượt quá mức 500.000đổng/ngườ/năm. Trong đó, về 
nguyên tắc kế toán thì kế toán sẽ ghi nhận chỉ phí này theo số thực 
chí. Điều này sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp vì trang phục của 
người lao động nhiều hay Ất là tuỳ thuộc vào tính chất của công việc, 
ví dụ doanh nghiệp là đơn vị sắn xuất, công việc tương đối nặng nhọc 
nên trang phục thường xuyên bị nhàu rách vì vậy doanh nghiệp luôn 
may sắm mới trang phục cho nhân viên. Nếu phần chỉ trang phục 
thực tế vượt quá mức khống chế thì'đơn vị phải loại trừ phân vượt 
mức khống chế ra khỏi chỉ phí hợp lý khi xác định lợi nhuận chịu 
thuế. Và trong trường hợp này chỉ phí kế toán cao hơn chỉ phí hợp lý 
được thuế chấp nhận dãa đến lợi nhuận kế toán thấp hơn lợi nhuận 
chịu thuế. : 

Chi phí tiên ăn giữa ca cho người lao động cũng được kế toán 
ghi nhận theo số thực tế phát sinh. Tuy nhiên, thuế lại khống chế 
mức chỉ cho mỗi người lao động không vượt quá mức tiền lương thấp 
nhất do nhà nước quy định đối với công chức nhà nước (hiện nay là 
290.000đẳng/ người/tháng). Vì vậy' phần chỉ phí tiên ăn giữa ca cho 
mỗi lao động nếu vượt mức 290.000đồng/người/ tháng thì phải bị loại 
ra khỏi chỉ phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Trong khi đó, chỉ phí tiền ăn giữa ca cho người lảo động tại doanh 
nghiệp là rất lớn, bởi vì doanh nghiệp luôn muốn tạo những điều 
kiện thuận lợi nhất về điểu kiện làm việc, điều kiện ăn uống đảm 
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bảo dinh dưỡng để người lao động làm việc tốt hơn. Điều này cũng 
dẫn đến lợi nhuận kế toán thấp hơn lợi nhuận chịu thuế. 

Đối với dự phòng nợ phải thu khó đòi thì một trong những điểu 
kiện tiên quyết để thuế chấp nhận tính vào chi phí hợp lý là các 
khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ hai năm trở lên, hoặc 
đơn vị đang trong thời gian xem xét giải thể, phá sản và thời hạn lập 
dự phòng nợ phải thu khó đòi là vào thời điểm cuối năm. Trong khi 
đó thì trên thực tế, nhất là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, vào cuối thời khóa, doanh nghiệp thường ước tính mức dự 
phòng về nợ không thu hồi được để tiến hành lập dự phòng. Việc ước 
tính này có thể dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ để thiết lập tỷ lệ 
phần trăm nợ không thu hồi được trên doanh thu bán chịu, sau đó 
dựa trên tỷ lệ này để ước tính mức dự phòng phải lập. Khoản chỉ phí 
dự phòng này sẽ không được cơ quan chịu thuế chấp nhận nên phải bị 
loại trừ ra khỏi chỉ phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế. Ngoài 
ra, quy định thuế hiện hành khống chế tổng mức lập dự phòng các 
khoản nợ phải thu khó đòi tối đa không vượt quá 20% tổng số dư nợ 
phải thu của các doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính 
năm, trong khi Thông tư 89 ngày 9/10/2002 lại không để cập đến mức 
khống chế thì doanh nghiệp không biết là khi trích lập có chịu mức 
khống chế theo quy định của thuế hay không? Như đã để cập, hiện 
nay việc trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi thường được 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tính trên tỷ lệ các khoản 
phải thu ngay khi các khoản này phát sinh và khi hoàn nhập dự 
phòng các đối tượng trên, kế toán Việt Nam hiện nay xem đó là một 
khoản làm giảm chỉ phí, nay đưa vào tài khoản 632. Về phía cơ quan 
thuế thì do ban đầu thuế đã không chấp nhận việc ghi nhận các 
khoản trích lập dự phòng theo trường hợp nêu trên là một khoản chỉ 
phí hợp lý, vì vậy khi hoàn nhập dự phòng của các đối tượng này thì 
thuế cũng không xem đó là một khoản làm giảm trừ chỉ phí. Hay nói 
khác đi, việc hoàn nhập dự phòng của các đối tượng này chỉ làm tăng 
lợi nhuận kế toán chứ không làm ảnh hưởng gì đến lợi nhuận chịu 
thuế. Điều này đã làm cho lợi nhuận kế toán lớn hơn lợi nhuận chịu 
thuế và từ đó phát sinh một khoản chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán 
và lợi nhuận chịu thuế. 
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Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
xoài thường có chủ trương bán trả chậm, nhưng khi vận dụng vào 
chực tế đã gặp không ít khó khăn khi ghi nhận doanh thu hàng bán 
trả chậm, trả góp. Bởi vì, theo Thông tư 89/2002/TT-BTC ngày 
9/10/2002 hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán ban 
hành theo Quyết định 149 ngày 31/12/2001, phần hướng dẫn kế toán 
chuẩn mực số 14 “doanh thu và thu nhập”, trong trường hợp bán 
hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì doanh nghiệp ghi 
nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay. Tuy nhiên, theo 
Thông tư 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 (nay sửa đổi bởi Thông tư 
198/2003/TT-BTC ngày 22/12/2008 và Thông tư 88/2004/TT-BTC ngày 
1/9/2004 và Thông tư 128/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004) hướng dẫn 
chỉ tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp lại quy định rõ 
đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp hay trả chậm nếu 
quyền sở hữu hàng hóa chưa chuyển giao cho người mua thì doanh thu 
để tính thu nhập chịu thuế chỉ là số tiền thực sự thu được theo thời 
hạn quy định của hợp đông. Việc xác định doanh thu, chỉ phí đối với 
hàng hóa mua, bán trả góp hoặc trả chậm được thực hiện theo 
nguyên tắc chỉ phí phải phù hợp với doanh thu. Từ đó, chúng ta thấy 
rằng liên quan đến hàng hóa bán trả chậm, trả góp có sự khác biệt 
trong việc ghỉ nhận doanh thu và chỉ phí giữa kế toán và thuế. 
Chênh lệch này phát sinh do việc ghi nhận đoanh thu bán hàng của 
kế toán (theo giá bán trả tiền liền) khác với việc ghi nhận doanh thu 
khi xác định thu nhập chịu thuế của cơ quan thuế (dựa trên số tiểền 
thực thu theo thời hạn quy định trong hợp đồng); chi phí kế toán ghi 
nhận trong trường hợp này (giá vốn của hàng đã bán) cũng có sự 
khác biệt so với chỉ phí mà thuế ghỉ nhận (một phần giá vốn của 
hàng đã bán trả chậm, trả góp tương ứng với số tiên bán đã thực 
thu). Điều này đã dẫn đến phát sinh một khoản chênh lệch giữa lợi 
nhuận kế toán (giá bán trả tiên liên) - giá vốn hàng bán trả chậm, 
trả góp) và lợi nhuận chịu thuế (số tiền bán hàng thực thu trong kỳ - 
giá vốn hàng bán tương ứng với số tiền thực thu). Chính sự bất cập 
này mà nhiều công ty đã không thể tiến hành bán hàng trả chậm 
được và chiến lược kinh doanh của họ trong thực tế đã phải thay đổi. 


Bên cạnh đó, các công ty còn gặp phải một khó khăn khi tổng 
hợp thu nhập đối với các khoản thu nhập từ heạt động sản xuất kinh 
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doanh dịch vụ ở nước ngoài là thu nhập theo thuế sẽ khác với thu 
nhập kế toán. Thông tư 108/2003/TT-BTC ngày 4 tháng 11 năm 
2003, hướng dẫn kế toán thực hiện sáu chuẩn mực kế toán ban hành 
theo Quyết định số 165/2002/QĐ—BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính khi phát sinh chênh lệch tỷ giá, chỉ để cập đến việc xử 
lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ chuyển đổi báo cáo tài 
chính của hoạt động ở nước ngoài. Nếu chênh lệch tỷ giá hối đoái 
phát sinh từ chuyển đổi báo cáo tài chính của hoạt động ở nước ngoài 
không thể tách rời với hoạt động của đoanh nghiệp, báo cáo được tính 
ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong 
kỳ như quy định tại điểm 3.1 phần II thông tư này. Trường hợp 
chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ chuyển đổi báo cáo tài chính 
của cơ sở nước ngoài hoạt động độc lập được phản ánh luy kế trên 
Tài khoản 413 — Chênh lệch tỷ giá hối đoái và chỉ được tính vào chỉ 
phí tài chính, hoặc doanh thu hoạt động tài chính khi doanh nghiệp 
thanh lý khoản đầu tư thuần đó ở cơ sở nước ngoài. 


Luật thuế hiện hành quy định đối với khoản thu nhập phát sinh 
tại các nước chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt 
Nam, nếu khoản thu nhập đó đã nộp thuế ở nước ngoài và khoản 
thuế phải nộp đó đã bằng hay vượt quá số thuế thu nhập phải nộp 
tính theo biểu thuế của Việt Nam thì doanh nghiệp không phải nộp 
thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoản thu nhập nhận được ở nước 
ngoài đó. Vì vậy, khoản thu nhập này sẽ được doanh nghiệp loại ra 
khổi thu nhập chịu thuế khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp 
nhải nộp. 

2.2.3 Những vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện chế độ 
kế toán 

a. Hệ thống chứng từ kế toán 

d Chứng từ điện tử 

Về chứng từ điện tử nói riêng, các hình thức ghi chép kế toán 
troag điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin nói chung đã và đang 
đặt ra nhiều thách thức cho các nhà làm luật. Việc quy định chứng từ 
điệu tử phải ín ra giấy và lưu trừ như các chứng từ kế toán bình 
wuuờng có thể xem là cần thiết (Giải trình của Ủy ban thường vụ 
“1;ấ¬ hội) trong điều kiện sự phát triển của công ghé thêng tìn của 


b% 


Việt Nam cũng như pháp luật chưa có các quy định thừa nhận giá trị 
pháp lý của các tài liệu trên máy hoặc vật mang tin (đĩa từ, băng 
từ,..) (Trừ một vài ngành có mức độ sử dụng công nghệ thông tin cao 
như ngân hàng). Tuy nhiên việc in ra và lưu trữ thế nào cần có những 
hướng dẫn cụ thể hơn. 


Toàn bộ các chứng từ liên quan đến lĩnh vực thuế đều phải do 
người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên đóng dấu mới 
hợp pháp. Nếu doanh nghiệp cử nhân viên đến cơ quan thuế thì phải 
có giấy giới thiệu của người đại diện theo pháp luật của doanh 
nghiệp. Trường hợp giao cho người ngoài doanh nghiệp giao dịch với 
cơ quan thuế thì người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp phải 
làm hợp đồng ủy quyền cho người đó. 


+ Quy định nội dung và ghi chép trên chứng từ quá chỉ tiết 


Chứng từ kế toán quy định quá chỉ tiết trong Luật Kế toán (từ 
Điều 17 đến Điều 22) làm cho người làm công tác kế toán dễ bị vi 
phạm. Hiện tại hoạt động kinh doanh có rất nhiều nghiệp vụ phát 
sinh đo đó có thể có những sai sót nhất định. Tuy nhiên, những sai 
sót này không phải là sai sót trọng yếu và cũng không ảnh hưởng 
đến yếu tố chất lượng của một báo cáo tài chính. Bởi lẽ, một doanh 
nghiệp luôn phải đối đầu với mâu thuẫn giữa lợi ích và chi phí nghĩa 
là sử dụng kế toán viên nhiều thì chỉ phí tốn kém để thực thi các quy 
định của pháp luật (dù rằng những sai sót nếu có cũng không có sai 
sót trọng yếu) và sử dụng ít nhân viên kế toán để đảm bảo thu nhập 
cho người làm kế toán. 


# Những nghiệp vụ phát sinh không có hóa đơn chứng từ 


Đối với kế toán, các đơn vị kế toán vẫn phải hạch toán các 
khoản chỉ phí không có chứng từ hoặc chứng từ không hợp pháp, đã 
thực chỉ trong trường hợp này, để xác định lợi nhuận kế toán. Trong 
khi đó, Thông tư 128/2003/TT —- BTC ngày 22/12/2003, nay sửa đổi 
bởi Thông tư 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004, không cho phép ghỉ 
nhận các khoản trên vào chí phí hợp lý được khấu trừ khi tính lợi 
nhuận chịu thuế. Vì vậy, khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 
các khoản chỉ này phải được loại trừ khỏi chi phí mà kế toán đã ghi 
nhận. Phải nhìn nhận một cách khách quan rằng, trong lĩnh vực 
thương mại, nhất là kinh doanh siêu thị mà chủ yếu là kinh doanh 
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những mặt hàng có độ co giãn thấp thì những chỉ phí loại này là 
không thể tránh khỏi. Điều này đã làm phát sinh một khoản chênh 
lệch lợi nhuận kế toán thấp hơn lợi nhuận chịu thuế. Nếu đảm bảo 
theo yêu cầu quy định thì doanh nghiêp có vốn đầu tư nước ngoài khó 
có thể kinh doanh để đạt được hiệu quả mong muốn. 


Những nghiệp vụ phát sinh không có hóa đơn chứng từ không 
phải do doanh nghiệp muốn như vậy mà là doanh nghiệp không thể 
có được cách xử lý khác tốt hơn. Do đó, điều mà doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài nói riêng,và doanh nghiệp nói chung, cần là phải 
có một hành lang pháp lý đồng bộ, lấy ví dụ về vấn để quota xuất 
khẩu chẳng hạn, tại sao không thể đấu thầu mà lại thực hiện cơ chế 
xin cho? Cho nên, khi vụ án xảy ra ở Bộ Thương mại, Hiệp hội Dệt 
may Việt Nam đề nghị chuyển sang cho Hiệp hội phân bổ hạn ngạch 
dệt may cho doanh nghiệp. Hiệp hội Dệt may là ai? Hiệp hội Dệt 
may có khác gì với Vụ Xuất nhập khẩu của Bộ Thương mại hay 
không? Hay đó cũng chỉ là những con người trong cơ chế phân bổ hạn 
ngạch đệt may? Đã là con người thì làm sao xem xét một cách khách 
quan được, ai đám đảm bảo rằng sẽ không có thiên lệch? Theo tác giả 
điều quan trọng kế toán cần khi đấu thầu (có nguồn thu cho ngân 
sách nhà nước) là chứng từ hạch toán, còn ngược lại cấp phát (dù 
theo một tiêu chuẩn nào đó) thì cũng có trường hợp các doanh nghiệp 
cùng thỏa mãn các điều kiện đặt ra khi đó doanh nghiêp nào sẽ là 
doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch? Do đó nếu còn chỉ phí phát 
sinh không có chứng từ thì đơn vị kế toán sẽ bắt đầu một chuỗi gian 
đối (dù rằng họ không muốn vì không doanh nghiêp nào muốn chỉ 
tiên ngoài pháp luật vừa tốn kém vừa vi phạm) nhưng họ thực hiện vì 
sự tổn tại và phát triển của công ty. 

b. Hệ thống tài khoản kế toán 

w#_ Chính sách giảm giá trong thời gian áp dụng chương trình 

quảng cáo, khuyến mãi: 

Trong thực tế các doanh nghiệp đang gặp phải tình trạng là 
thực hiện chính sách giảm giá trong thời gian áp dụng chương trình 
quảng cáo, khuyến mại là một: trong những cách thức mà doanh 


nghiệp áp dụng (Ở đây, cân phân biệt với trường hợp giảm giá bán 
cho khách hàng mua với số lượng lớn hoặc giảm giá do hàng hóa bị 
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kém phẩm chất). Việc áp dụng chính sách giảm giá trong thời gian 
áp dụng chương trình quảng cáo, khuyến mại đặt ra vấn để là doanh 
thụ được ghi nhận theo giá nào để đảm bảo tính khoa học và hợp lý. 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” 
không để cập đến nội dung này và chế độ kế toán hiện hành về 
doanh thu bán hàng cũng không hướng dẫn kế toán nghiệp vụ này. 
Do không có hướng dẫn cụ thể nên việc xử lý giữa các doanh nghiệp 
còn thiếu thống nhất, tuỳ thuộc hoàn toàn vào quan điểm và cách 
nhìn nhận của doanh nghiệp mà kế toán doanh nghiệp có thể ghi 
nhận hoặc không ghi nhận khoản giảm giá này trên sổ sách kế toán. 
Trong thực tế, những doanh nghiệp có ghi nhận giảm giá trên số 
sách kế toán thì hoặc là hạch toán vào chiết khấu thương mại, hoặc 
là giảm giá hàng bán, hoặc coi giảm giá như chỉ phí bán hàng. 


+ Chí phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi 


Về chí phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, tiếp tân, khánh tiết, 
chi phí giao dịch, đối ngoại, chỉ hoa hồng môi giới, chỉ phí hội nghị 
và các loại chỉ phí khác, theo Thông tư 128/2004/TT-BTC ngày 
27/12/2004 sửa đối Thông tư 128/2003/TT_BTC ngày 22/12/2003 và 
thông tư 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 quy định, các khoản chỉ phí 
này bị khống chế không vượt quá 10% trên tổng số các khoản chi phí 
như chỉ phí khấu hao; nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa, chỉ phí 
tiền lương, tiền công, tiễn ăn giữa ca; chỉ phí nghiên cứu; chỉ phí dịch 
vụ mua ngoài; các khoản chỉ phí chỉ cho lao động nữ; chỉ trả lãi tiền 
vay vốn; trích lập dự phòng; trợ cấp thôi việc cho người lao động, 
Theo Luật Thuế thụ nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 đã được 
Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp 
thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2008 quy định tại khoản 1, 
điều 9: các khoản chỉ phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế 
bao gồm: chi phí khấu hao của tài sản cố định sử dụng cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. Mức trích khấu hao được căn cứ vào giá trị tài 
sản cố định và thời gian trích khấu hao. Cơ sở sản xuất, kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh 
hưng tối đa không quá hai lần mức khấu hao theo chế độ để nhanh 
chóng đổi mới công nghệ; chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, 
năng lượng, hàng hóa thực tế sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ liên quan đến doanh thu và thụ nhập chịu thuế trong kỳ 
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được tính theo mức tiêu hao hợp lý và giá thực tế xuất kho; tiền 
lương, tiền công, phụ cấp theo quy định của Bộ luật Lao động, tiền ăn 
giữa ca, trừ tiển lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ 
hộ cá thể kinh doanh và thu nhập của sáng lập viên công ty không 
trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; chỉ phí nghiên 
cứu khoa học, công nghệ; sáng kiến, cải tiến; y tế; đào tạo lao động 
theo chế độ quy định; tài trợ cho giáo dục; chi phí dịch vụ mua ngoài: 
điện, nước, điện thoại; sửa chữa tài sản cố định; tiền thuê tài sản cố 
định; kiểm toán; dịch vụ pháp lý; thiết kế, xác lập và bảo vệ nhãn 
hiệu hàng hoá; bảo hiểm tài sản; chỉ trả tiền sử dụng tài liệu kỹ 
thuật, bằng sáng chế, giấy phép công nghệ không thuộc tài sản cố 
định; dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ mua ngoài khác; các khoản chỉ cho 
lao động nữ theo quy định của pháp luật; chỉ bảo hộ lao động hoặc 
trang phục; chỉ bảo vệ cơ sở kinh doanh; chỉ công tác phí; trích nộp 
quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của cơ sở kinh 
doanh sử dụng lao động; kinh phí công đoàn; chi phí hỗ trợ cho hoạt 
động của Đảng, đoàn thể tại cơ sở kinh doanh; khoản trích nộp hình 
thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên và các' quỹ của hiệp hội 
theo chế độ quy định; chỉ trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ của ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, của 
các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế; chỉ trả lãi tiền vay của các 
đối tượng khác theo lãi suất thực tế khi ký hợp đồng vay, nhưng tối 
đa không quá 1,3 lần mức lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại 
tại thời điểm vay. Trích các khoản dự phòng theo chế độ quy định; 
trợ cấp thôi việc cho người lao động: chị phí về tiêu thụ hàng hóa, 
dịch vụ; chỉ phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại liên quan trực tiếp 
đến hoạt động sản xuất, kinh đoanh hàng hoá, dịch vụ và các khoản 
chi phí khác được khống chế tối đa không quá 10% tổng số chi phí; 
đối với hoạt động thương nghiệp, tổng số chỉ phí để xác định mức 
khống chế không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra; các khoản 
thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất phải nộp có liên quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được tính vào chỉ phí hợp lý; 
chỉ phí quản lý kinh doanh do công ty nước ngoài phân bổ cho cơ sở 
thường trú ở Việt Nam theo quy định cúa Chính phủ; chi phí mua 
hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không có 
hoá đơn chứng từ do Chính phủ quy định. 
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Tuy nhiên, trong thực tế kinh doanh tại các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài, chỉ phí này không thể khống chế ở mức 10% 
bởi lẽ doanh nghiệp muốn nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp, 
muốn tạo lập thương hiệu doanh nghiệp mình trên thị trường quốc tế 
thì chỉ phí phát sinh khá lớn, không thể là 10% trên tổng chỉ phí hợp 
lý, hợp lệ và hợp pháp theo cách tính của cơ quan thuế được; hơn nữa 
các loại chỉ phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị, công tác ở nước 
ngoài là những chi phí quan trọng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở 
rộng thị trường. Vì vậy, chỉ phí liên quan đến các nội dung trên phát 
sinh rất lớn và khi hạch toán, kế toán cần được ghi nhận vào chỉ phí 
thực tế để xác định lợi nhuận kế toán. Điều này đưa đến lợi nhuận kế 
toán và lợi nhuận chịu thuế sẽ phát sinh chênh lệch. 


+ Về thương phiếu phải thu và thương phiếu phải trả 


Theo quy định hiện hành, chưa có hướng dẫn cho đoanh nghiệp 
có vốn đâu tư nước ngoài khi thực hiện một công cụ thanh toán mới 
đó là thương phiếu. Trong nền kinh tế thị trường, những công cụ 
thanh toán này rất cần thiết cho đoanh nghiệp nói chung và doanh 
nghiệp có vốn đâu tư nước ngoài nói riêng. 

#_ Các khoản chỉ phí khác 


Một số khoản chỉ phí được kế toán ghỉ nhận nhưng phải bị loại 
trừ ra khỏi chỉ phí hợp lý khi tính lợi nhuận chịu thuế đó là các 
khoản chỉ phí đăng ký kinh doanh, phạt vi phạm chế độ kế toán 
thống kê,.. Điều này cũng dẫn đến việc phát sinh chênh lệch giữa lợi 
nhuận kế toán và lợi nhuận chịu thuế. Có thế liệt kê một số trường 
hợp còn lại như sau: 


Đối với các khoản chỉ ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội và 
ủng hộ địa phương (ngoại trừ trường hợp có quy định của Chính phủ 
cho phép tính vào chỉ phí kinh doanh như đóng góp vào quỹ khuyến 
học, trường học sinh tàn tật, học sinh không nơi nương tựa), quy định 
thuế hiện hành không cho phép đơn vị được liệt kê, tính vào chỉ phí 
hợp lý. Dù các khoản đóng góp này được thực hiện dưới hình thức tự 
nguyện, nhưng thực tế có nhiễu trường hợp lại là một khoản đóng 
góp “bắt buộc”, do vậy kế toán cần hạch toán vào chi phí. Tuy nhiên, 
theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 đã được 
Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp 
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thứ 3 thông qua ngày 19/6/2003 quy định tại mục e), khoản 1, điều 9: 
các khoản chỉ phí hỗ trợ cho hoạt động của Đảng, đoàn thể tại cơ sở 
kinh doanh; khoản trích nộp hình thành nguôn chi phí quản lý cho 
cấp trên và các quỹ của hiệp hội theo chế độ quy định được coi là chỉ 
phí hợp lý. Riêng các khoản tiền phạt do vi phạm luật giao thông, 
phạt vi phạm chế độ, quy định thuế hiện hành không xem đó là 
khoản chỉ phí hợp lý được khấu trừ khi tính lợi nhuận chịu thuế. 
Trong khi đó, để đảm bảo phản ánh trung thực và khách quan kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các khoản chỉ nộp phạt trên 
phải được kế toán ghi nhận vào chỉ phí làm căn cứ để xác định lợi 
nhuận kế toán. Vì vậy trong trường hợp này sẽ phát sinh một khoản. 
chênh lệch lợi nhuận chịu thuế lớn hơn lợi nhuận kế toán bằng đúng 
giá trị của các khoản tiền phạt đã chi mà thuế không chấp nhận. 


+ Về việc xử lý các nghiệp vụ khi doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài tham gia mua bán ở thị trường hàng hóa giao sau 


Ở Việt Nam thị trường hàng hóa giao sau (thị trường giao dịch 
ký kết các hợp đồng về hàng hóa, việc giao và nhận hàng diễn ra vào 
một ngày ấn định trong tương lai, có thể là hợp đổng kỳ hạn, triển 
hạn hoặc hợp đồng tự chọn) còn là vấn đề mới mẻ đối với các doanh 
nghiệp nói chung. Tuy nhiên, sự xuất hiện nghiệp vụ giao dịch hoán 
đổi giá cả hàng hóa của doanh nghiệp (thường chủ yếu là các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) với ngân hàng là một biểu hiện cụ 
thể của thị trường hàng hóa giao sau đã có ở Việt Nam. Cùng với việc 
ban hành hàng loạt các nghiệp vụ mới trong lĩnh vực ngân hàng 
nhằm hạn chế rủi ro về tỷ giá, lãi suất... nghiệp vụ hoán đổi giá cả 
hàng hóa tạo cho doanh nghiệp sự bình ổn trong kinh đoanh. Như 
vậy, thực chất của hợp đông hoán đổi giá cả hàng hóa hiện nay đã áp 
dụng ở Việt Nam là một hợp đồng kỳ hạn và được kết thúc bằng việc 
giao nhận hàng hóa và thanh toán tiễn. Đây là một trong những 
dạng hợp đồng được ký kết ở thị trường hàng hóa giao sau. Tuy việc 
thực hiện nghiệp vụ mua bán hàng hóa ở thị trường hàng hóa giao 
sau của Việt Nam còn ở mức hạn chế nhưng cũng đã làm nảy sinh 
vấn để về mặt kế toán nói chung và kế toán nghiệp vụ bán hàng nói 
riêng: cần phải ghi chép, phản ánh nghiệp vụ trên như thế nào để 
đảm bảo tính khoa học cho những nghiệp vụ kinh tế đã và sẽ phát 
sinh ở Việt Nam. 
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d_ Về hoa hông bán đúng giá 

Thật vậy, trong quá trình thực hiện Luật Doanh nghiệp, việc 
ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành là hết sức cần thiết. Các 
văn bản này sẽ góp phần quan trọng vào việc cụ thể hoá tỉnh thần và 
tạo điều kiện để Luật có thể đi vào cuộc sống. Sự xuất hiện của Nghị 
định 125/2004/NĐ-CP ngày 19/5/2004 vệ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 03/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 hướng dẫn thi hành 
- một số điểu của Luật Doanh nghiệp được ghi nhận là một bước tiến 
quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về 
doanh nghiệp. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Nghị định 
của Chính phủ đã đáp ứng được một sốfyêu cầu thực tế của xã hội 
đặt ra trong thời gian vừa qua khi thực hiện Luật Doanh nghiệp; 
chính vì thế, sự điều chỉnh này chắc chắn sẽ tiếp tục tạo điều kiện để 
Luật doanh nghiệp có thể phát huy hơn nữa vai trò trong đời sống, 
thực sự trở thành động lực thúc đẩy, thu hút hiệu quả những nguồn 
lực của xã hội đầu tư vào hoạt động kinh đoanh, phát triển đất nước. 
Điều này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam thuận lợi 
_hơn trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Luật doanh 
nghiêp luôn góp phần hướng đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, 
nhưng bên cạnh Luật Doanh nghiệp các hệ thống luật khác như hệ 
thống luật kế toán, luật thuế,... tất cả phải hợp thành mật hệ thống 
pháp luật đồng bộ và hoàn chỉnh. Trong hệ thống pháp luật, chí cần 
một vài bộ luật không phù hợp sẽ đưa đến việc thực thi pháp luật 
không nghiêm và vì vậy nó lại đi ngược lại mục tiêu pháp luật là 
hướng các doanh nghiêp vào việc tuân thủ các quy định cũng như 
giảm thiểu đến mức thấp nhất các vi phạm thông thường trong hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động kinh doanh một số ngành 
nghề thường gặp nhiều khó khăn, nhất là những ngành nghề kinh 
doanh dịch vụ hưởng hoa hông. Theo nguyên tắc, khi hai bên ký hợp 
đông đại lý, người nhận đại lý bán được hàng mới được hưởng hoa 
hồng, nhưng trong thực tế thì không phải như vậy, vì bán không đúng 
giá thì vi phạm hợp đồng đại lý, còn nếu bán không giảm giá thì 
không thể tiêu thụ được lượng hàng hóa mà một đại lý phải thực hiện. 

Ngay cả như công văn 1202 TCT/PCCS 23/4/04 của Tổng cục 
Thuế quy định “Cá nhân làm dịch vụ giới thiệu, đại lý bán hàng trên 
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cơ sở hợp đồng tiếp thị (bán đúng giá) thì hoa hồng cá nhân không 
phải nộp thuế GTŒT mà phải nộp thuế TNDN 5% trên toàn bộ số thu 
nhập.” Công ty phải ký hợp đồng đại lý với cá nhân. Hoa hồng đại lý 
không bị khống chế mức tối đa (theo TT128/2003/TT-BTC). Hoa hồng 
đại lý cá nhân nhận được sau khi khấu trừ thuế TNDN không phải 
nộp khoản thuế nào khác. Mặc khác, nếu căn cứ Nghị định số 
164/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phú quy 
định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị 
định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/08/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngàÿ 22 tháng 
12 năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật Thuế 
thu nhập doanh nghiệp. Thông tư 88 ngày 1/9/2004, sửa đối, bổ sung 
Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 
của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp. Bổ sung tiết 5.3 vào Điểm 5, mục II, phần D như sau: “ 5.3— 
Đối với các hộ gia đình và cá nhân kinh doanh không thực hiện đầy 
đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ làm dịch vụ đại lý bán đúng giá 
(ví dụ như: đại lý bảo hiểm, bán thẻ điện thoại đi động) hưởng hoa 
hồng thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoa hồng đại 
lý được hưởng. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong trường 
hợp này được xác định theo mức ấn định là 5% tính trên hoa hỗng 
(bao gồm cá các khoản nhận chi hỗ trợ từ bên giao đại lý) mà hộ gia 
đình và cá nhân kinh doanh được hưởng. Cơ sở kinh doanh giao đại 
lý có trách nhiệm khấu trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp vào số 
tiên hoa hồng phải trả cho hộ gia đình, cá nhân kinh đoanh và nộp 
vào ngân sách nhà nước.” 

+ Dự phòng rủi ro chỉ phí và dự phòng lễ do chênh lệch tỷ giá 

Hiện tại, các quy định về kế toán Việt Nam vẫn chưa để cập 
'đến khoản dự phòng rủi ra và chi phí, đự phòng lỗ do chênh lệch tỷ 
giá. Chính vì vậy, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi 
trình bày trên báo cáo tài chính không thể đảm bảo được yếu tố chất 
lượng của một báo cáo tài chính. 

Tóm lại, dù rằng giữa kế toán và thuế có mối quan hệ chặt chẽ 
với nhau, nhưng cũng không thể xảy ra sự đồng nhất giữa lợi nhuận 
kế toán với lợi nhuận theo thuế. Sự khác biệt này là do lợi nhuận 
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chịu thuế hay còn gọi là lợi nhuận của thuế được trình bày trên các 
báo cáo thuế được xác định trên cơ sở tuân thú theo luật và quyết 
định của cơ quan thuế liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Trong khi đó, lợi nhuận kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính 
lại được tính toán theo các chuẩn mực, phương pháp, nguyên tắc của 
kế toán. Mà các chuẩn mực luôn đưa ra các phương pháp nhằm trình 
bày một cách trung thực hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp. 
Điểm khác biệt này dẫn đến có một số khoản doanh thu, thu nhập và 
chi phí được đưa vào khi xác định loại lợi nhuận này nhưng lại bị loại 
ra khi tính khoản lợi nhuận kia. Một số khoản doanh thu, thu nhập 
và chỉ phí được ghi nhận vào kỳ này khi xác định loại lợi nhuận này 
nhưng lại được ghi vào kỳ khác khi xác định loại lợi nhuận kia. Tất 
cả những điểm khác biệt này, đã được minh hoạ một cách rõ ràng từ 
thực tế vận dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam vào hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp. 

c. Hệ thống sổ sách kế toán 

Theo Luật Kế toán Việt Nam, Nghị định 129 ngày 31/5/2004 

hướng dẫn Luật Kế toán, đồng thời Chính phủ cũng ban hành Nghị 
định 185 ngày 4/11/2004 quy định các mức phạt, cụ thể nếu doanh 
nghiệp vi phạm các nội dung của Luật Kế toán và Nghị định 129 thì 
sẽ bị phạt mức phạt lên đến 20.000.000 đồng. Theo Nghị định 129 
ngày 31/5/2004, Điều 13, Căn cứ khoản 2 Điều 2 và Điều 26 của Luật 
Kế toán, việc cụ thể hoá sổ kế toán được quy định như sau: 

- Hệ thống sổ kế toán mà đơn vị kế toán đã chọn phải được mở 
đây đủ các sổ kế toán tổng hợp và số kế toán chỉ tiết, đảm 
bảo khả năng đối chiếu, tổng hợp số liệu kế toán và lập báo 
cáo tài chính. 

- Hệ thống sổ kế toán đã chọn phải được sử dụng thống nhất 
trong một kỳ kế toán năm. 

— Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động 
tại Việt Nam, hộ kinh đoanh cá thể và tổ hợp tác quy định tại 
điểm h, k khoảr. 1 Điều 2 của Nghị định 129 lập sổ kế toán 
theo quy định của Bộ Tài chính. 

Điều 14. Ghi sổ kế toán bằng máy vi tính. Căn cứ khoản 7 Điều 

27 của Luật Kế toán, việc ghi sổ kế toán bằng máy vi tính được quy 
định như sau: 
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— Trường hợp đơn vị kế toán ghi sổ kế toán bằng máy vi tính 
thì phân mềm kế toán lựa chọn phải đáp ứng được tiêu chuẩn 
và điều kiện theo quy định, đảm bảo khả năng đối chiếu, tổng 
hợp số liệu kế toán và lập báo cáo tài chính. 


— Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm 
kế toán. 


Quá trình ghi số và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
vào trong số sách kế toán theo Luật Kế toán cũng như việc hướng 
dẫn ghi sổ bằng máy vi tính theo Nghị định 129 31/5/2004 là quá chỉ 
tiết. Việc ràng buộc doanh nghiệp thực hiện phần mềm kế toán đo Bộ 
Tài chính quy định có cần thiết không? hay nên để cho doanh nghiệp 
phải chịu trách.nhiệm về thông tin mà doanh nghiệp cung cấp cho 
các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính, 


ở. Hệ thống báo cáo từời chính 


Hiện tại, nội dung báo cáo tài chính của chế độ kế toán Việt 
Nam chưa có những quy định phù hợp với thực tiễn phát triển của 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hệ thống báo cáo tài chính 
chưa cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho công tác phân tích 
tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp. Š 


Đến cuối năm 2005, Việt Nam đã ban hành được 22 chuẩn mực 
kế toán, tuy nhiên hệ thống báo cáo tài chính hiện tại chưa phù hợp 
và thuận tiện lắm đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 


Để thông tin hữu ích cho người sử dựng, hiện nay hệ thống báo 
cáo tài chính Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu, một số chỉ tiêu 
trên báo cáo chưa thật sự đảm bảo tính dễ hiểu, ví dụ sự khác nhau 
giữa chuẩn mực kế toán và báng cân đối kế toán làm cho người đọc 
báo cáo tài chính khó hiểu vì thiếu nhất quán; hoặc chuẩn mực kế 
toán Việt Nam số 21 “Trình bày báo cáo tài chính”, doanh nghiệp cần 
phân biệt tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, trong khi bảng cân 
đối kế toán thì trình phần tài sản dưới dạng tài sản lưu động và đầu 
tư ngắn hạn; tài sản cố định và đầu tư đài hạn. 


Theo Luật Kế toán Việt Nam thì trách nhiệm đầu tiên trong 
việc lập và trình bày báo cáo tài chính là thuộc về nhà quản lý doanh 
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nghiệp trong mối quan hệ với đối tượng sử dụng và nhu cầu thông 
tin. Mặt khác, báo cáo tài chính còn thể hiện khả năng và trách 
nhiệm của các nhà quản lý doanh nghiệp đối với các nguồn lực mà 
nhà quản lý được phép sử dụng. Nhưng hệ thống báo cáo tài chính 
quy định chưa thật sự thích hợp với tính đa dạng của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường. Mẫu 
báo cáo quá dài, quá chỉ tiết nhưng vẫn chưa phản ánh đầy đủ thông 
tin cân thiết về công ty cổ phần như số cổ phiếu phát hành, số cổ 
phiếu mua lại, cổ tức trên mỗi cổ phiếu, kết cấu nguồn vốn kinh 
doanh, lợi nhuận chưa phân phối,.... 


Ngoài ra, các doanh nghiệp thực hiện theo quan điểm tuân thủ 
luật pháp, các báo cáo tài chính được soạn thảo theo luật quy định 
sẵn mà không quan tâm đến báo cáo có thể đi ngược lại thực tế kinh 
doanh nhằm chủ yếu bảo vệ quyển lợi của các chủ nợ so với các chủ 
sở hữu cũng như lợi ích của các cơ quan tài chính hơn, chẳng hạn các 
doanh nghiệp chủ yếu tính toán các khoản nợ phải nộp hơn là các 
thông tin cho những đối tượng sử dụng khác. 


2.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN VÀ THUẾ 
2.3.1 Ưu điểm 
Cho phép các doanh nghiệp tự xây dựng các loại chứng từ riêng 


cho doanh nghiệp của mình mà không cần phải đăng ký với cơ quan 
có thẩm quyên. 

Đến năm 2005, Việt Nam đã ban hành được 22 chuẩn mực kế 
toán, đó là những bước phát triển của Việt Nam trên đường hội nhập. 

Các quy định về thuế ngày càng phù hợp với nền kinh tế thị 
trường, các quy định đã tiến gần đến lợi ích của doanh nghiệp. 

2.3.2 Nhược điểm 

Hình thức chứng từ hiện tại còn rườm rà nên hạn chế thông tin 
về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các loại chứng từ sử dụng nên 
chú trọng đến nội dung thể hiện của chứng từ hơn là hình thức trình 
bày của các loại chứng từ này. 


Hệ thống chứng từ hiện hành chưa đảm bảo được tính thuận 
tiện trong việc sử dụng máy vì tính. Do tính thống nhất của các loại 
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chứng từ càng cao thì việc vận dụng máy vi tính trong công tác xử lý 
chứng từ của những doanh nghiệp khác nhau sẽ gặp nhiều trở ngại. 


Thực tế cho đến thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính chưa ban hành 
một hệ thống tài khoản chính thức dành cho các doanh nghiệp vốn đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam. Các văn bản hướng dẫn hệ thống tài khoản 
áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam mà thực chất chú trọng doanh 
nghiệp nhà nước. Cụ thế như các tài khoản chỉ sự nghiệp (161), quỹ 
quản lý cấp trên (451), nguồn kinh phí sự nghiệp (461) không phù hợp 
với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 


Trong quá trình thực hiện có rất nhiều văn bản ban hành sửa 
đổi, bổ sung, các tài khoản chồng chéo lẫn nhau, như trường hợp 
Thông tư 5ð yêu cầu huỷ bồ tài khoản 142 thay thế bằng tài khoản 
242, nhưng thông tư 105 lại hướng dẫn bổ sung tài khoản 242. Những 
điểu như thế làm cho doanh nghiệp lúng túng và không biết nên 
tham chiếu với hệ thống tài khoản chính thức nào và không phải cấp 
có thẩm quyển nào cũng hiểu văn bản sau sẽ có giá trị hiệu lực hơn 
văn bản trước nghĩa là nếu hai văn bản không đồng nhất thì văn bản 
nào sẽ là văn bản có giá trị thực hiện. 


Chính vì thế hệ thống tài khoản hiện tại có rất nhiều điểm 
không phù hợp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhưng 
doanh nghiệp vẫn phái sử dụng. Hệ thống tài khoản hiện tại lại 
thiếu tính linh hoạt, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng thống nhất 
tài khoản cấp 1 và cấp 2 trong khi hệ thống tài khoản lại chưa được 
chuẩn hoá cho đoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việc ghi chép, 
hạch toán cũng gặp không ít khó khăn và lúng túng vì có những văn 
bản quy định về cơ chế tài chính không phù hợp với chế độ kế toán 


Chẳng hạn trường hợp quy định điều kiện lập dự phòng nợ phải 
thu khó đòi của Thông tư 107/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001 và 
Thông tư 55/2000/TT-BTC ngày 26/6/2002 hướng dẫn về kế toán cho 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có đề cập đến 
nội dung lập dự phòng nợ phải thu khó đòi thì rất khác nhau, nhưng 
xét về bản chất và mục đích của hai thông tư này thì hoàn toàn khác 
nhau nên không thể căn cứ thông tư nào ban hành sau sẽ có giá trị 
hơn thông tư ban hành trước. 
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Hiện tại nội dung báo cáo tài chính của chế độ kế toán Việt 
Nam chưa có những quy định phù hợp với thực tiễn phát triển của 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hệ thống báo cáo tài chính 
chưa cung cấp thông tin đẩy đủ và chính xác cho công tác phân tích 
tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh đoanh của 
doanh nghiệp. 


Quan điểm của nước ta là mở cửa đón đâu tư, nhưng thực tế số 
lượng đầu tư vào nước ta còn ít, thậm chí có nguy cơ giảm. Việc thu 
hút đầu tư nước ngoài không như mong đợi do các nhà đầu tư nước 
ngoài còn nhiều điều bất cập trong chính sách kinh tế. Một số yếu tố 
làm hạn chế tăng trưởng đầu tư nước ngoài: 


- Hành lang pháp lý không ổn định, không đồng bộ, chính sách 
kinh tế thay đổi thường xuyên. 


— Thuế thu nhập cá nhân quá cao, thuế thu nhập doanh nghiệp 
hạn chế khả năng khấu trừ chỉ phí. 


— Không đủ biện pháp hữu hiệu ngăn chặn và trừng phạt nạn vi 
phạm bản quyển (hàng giả tràn lan). 


— Khó khăn trong việc tiếp cận đất đai. 


Ở hầu hết các quốc gia chứ không phải riêng gì ở Việt Nam, 
chứng từ kế toán là căn cứ để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát 
sinh, để kiểm tra kế toán, kiểm tra và thanh tra hoạt động kinh 
doanh. Theo mục 7, điều 4, Luật Kế toán Việt Nam “Chứng từ kế 
toán” là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, 
tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. 


Chứng từ kế toán không chỉ được để cập trong quy định của kế 
toán mà cồn được tìm thấy trong quy định của nhiều bộ luật có liên 
quan. Chẳng hạn như luật thương mại và luật thuế của Pháp có quy 
định: tất cả các bút toán ghi trong sổ kế toán, đều phải dựa trên các 
chứng từ và phải được lưu giữ ít nhất 10 năm. Theo điều 40, Luật Kế 
toán, tài liệu kế toán phải lưu trữ theo thời hạn sau: Tối thiểu năm 
năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị 
kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ 
kế toán và lập báo cáo tài chính; Tối thiểu mười năm đối với chứng 
từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghỉ sổ kế toán và lập báo cáo tài 
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chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ khi pháp luật có quy 
định phải lưu trữ trên 10 năm. 


Theo mục 1 và 2, liều 23, Luật Kế toán Việt Nam quy định, tài 
khoản kế toán dùng để phân loại + \ hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh 
tế, tài chính theo nội dung kinh tế. Mỗi đơn vị kế toán phải sử dụng 
một hệ thống tài khoắn kế toán. Hệ thống tài khoản kế toán là bảng 
kê các tài khoản kế toán cần sử dụng. Với mục đích phục vụ cho việc 
thu thập, xử lý, tính toán và cung cấp thông tin về kết quả kinh 
doanh của một doanh nghiệp - căn cứ quan trọng cho việc tính thuế 
thu nhập đoanh nghiệp phải nộp, hệ thống tài khoản kế toán thiết 
lập những tài khoản doanh thu, thu nhập và chỉ phí nhằm để phục vụ 
cho việc thu thập, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan 
đến đoanh thu, thu nhập và chi phí tại đơn vị. Bên cạnh đó, các tài 
khoản doanh thu, thu nhập chi phí còn được mở chỉ tiết cho từng lĩnh 
vực hoạt động nhằm tạo điều kiện cho việc phân loại các khoản 
doanh thu, thu nhập và chí phí phát sinh tại đơn vị theo từng lĩnh 
vực hoạt động. Đây là cơ sỡ để phân loại các đối tượng chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp tương ứng với từng thuế suất cụ thể cũng như là 
cơ sở cho việc xác định, tính toán và tổng hợp các khoản thu nhập, 
doanh thu và chỉ phí phục vụ cho việc xác định thu nhập chịu thuế. 


Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế 
toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính 
của đơn vị, theo mục 1, điều 29 Luật Kế toán Việt Nam. Cũng theo 
Luật Kế toán, mục 2, điều 32 quy định nội dung công khai báo cáo tài 
chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh, gồm: a) Tình 
hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; b) Kết quả hoạt động - 
kinh đoanh; c) Trích lập và sử dụng các quỹ; d) Thu nhập của người 
lao động. Như vậy, bên cạnh việc tổng hợp và trình bày một cách 
tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình 
và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính còn 
cung cấp các thông tin có liên quan đến tình hình thực hiện nghĩa vụ 
về thuế — trong đó có thuế thu nhập doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa 
báo cáo tài chính và thuế được thể hiện ở chỗ lợi nhuận kế toán trình 
bày trên báo cáo tài chính (báo cáo kết quả kinh doanh) còn là căn cứ 
để tính toán, xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 
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Thường đối với phần lớn các quốc gia trên thế giới (Pháp, Mỹ, 
Canada..), lợi nhuận của thuế chỉ được tính toán sau khi đã trải qua 
một số bước điều chỉnh từ lợi nhuận kế toán. Việc điều chỉnh này 
thường được tiến hành theo mật trình tự như sau: trước tiên, là từ lợi 
nhuận kế toán trước thuế, sau đó cộng vào các khoản chỉ phí kế toán 
không được tính trừ vào khí xác định thu nhập chịu thuế. Các khoản 
giảm trừ (những khoản doanh thu, thu nhập không là đối tượng chịu 
thuế thu nhập doanh nghiệp, những khoản chỉ phí kế toán không ghi 
nhận). Từ đây, sẽ xác định được lợi nhuận chịu thuế (thu nhập chịu 
thuế) cộng với lãi, lỗ năm trước chuyển sang để tính lãi, lỗ thuế. Dù 
rằng Thông tư 128, Thông tư 88 và các văn bản quyết toán thuế thu 
nhập doanh nghiệp đã hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nhưng 
hiện chưa có quy định cụ thể nào về việc xử lý chênh lệch giữa kế 
toán và thuế. 


Trong thực tế, nếu đứng dưới góc độ quản lý nhà nước, tác giả 
Đào Thưa (2005) đặt vấn để thu nhập chịu thuế và lợi nhuận doanh 
nghiệp bao giờ mới tiệm cận? cách đặt vấn để như vậy cho thấy tác 
giả mong muốn thu hẹp dần biên độ chênh lệch giữa thu nhập chịu 
thuế và lợi nhuận doanh nghiệp (hay thu nhập theo kế toán và thu 
nhập theo thuế), và coi đây là một xu hướng tích cực. Tôi đồng tình 
với tác giả khi xem xét đến khoản chênh lệch về chỉ phí thường 
xuyên còn chênh lệch về chỉ phí tạm thời, theo tôi, thì không cần 
thiết, bởi lẽ về mặt chính sách cần phải tạo cho doanh nghiệp quyển 
độc lập nhất định trong việc xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
tại đơn vị. Cả chuẩn mực kế toán và Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp đều tôn trọng và áp dụng nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu 
và chi phí, nhưng trong thực tế sản xuất kinh doanh, các doanh 
nghiệp thường chú trọng đến chỉ phí thực tế và xét đến hiệu quả kinh 
doanh để quyết định chỉ phí phát sinh. Trong khi đó, Luật Thuế thu 
nhập doanh nghiệp dùng cả hai tham số là tính hợp lệ của chi phí 
qua hóa đơn chứng từ và khả năng khống chế thường mang tính định 
tính hơn là định lượng (khống chế định tính đối với các khoản tổn 
thất hao hụt, vật tư, các khoản nộp phạt, lãi tiền vay để góp vốn, một 
số khoản chỉ không có hóa đơn chứng từ hợp lệ,... khống chế định 
lượng như mức khấu hao cơ bản, định mức tiêu bao vật tư, mức chỉ 
khánh tiết giao dịch, hoa hồng môi giới, lãi tiền vay, các khoản chỉ 
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cho lao động nữ, chi bảo hộ lao động hoặc trang phục, chỉ ăn giữa 
ca,.) để bảo vệ lợi ích Nhà nước khi phân phối thu nhập. Nếu mục 
đích hạch toán của doanh nghiệp là phải bù đắp được tất cả các chỉ 
phí bồ ra và hướng đến lợi ích thật (đây là yêu cầu chính đáng của 
doanh nghiệp) thì Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được trao nhiệm 
vụ “khai thác” và “ổn định” nguồn thu cho ngân sách nhà nước, do đó 
sẽ không thể nào có tiếng nói chung được. Tuy nhiên, nếu chí dừng 
lại nhiệm vụ “khai thác và ổn định” nguồn thu cho ngân sách nhà 
nước mà không tính đến việc “nuôi dưỡng nguồn thu” thì sẽ hướng 
đến chỗ tận thu tại doanh nghiệp. Điều này sẽ làm cho sản phẩm của 
doanh nghiệp không còn khả năng cạnh tranh, cũng có nghĩa là 
doanh nghiệp sẽ không có khả năng cạnh tranh và khi tham gia vào 
Tổ chức Thương mại thế giới thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị 
thất bại ngay cả trên thị trường trong nước. Mặt khác, nếu các chính 
sách tài chính và chính thuế chỉ quan tâm đến nhiệm vụ “khai thác 
và ổn định” nguền thu cho ngân sách nhà nước thì hậu quả là Việt 
Nam sẽ không có được khả năng cạnh tranh quốc gia — vốn cần thiết 
cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Theo Diễn đàn Kinh tế 
thế giới, năng lực cạnh tranh quốc gia đã được hình thành dựa trên 
một chùm các yếu tố khác nhau. Có tám nhóm yếu tố chủ yếu là: mức 
độ mở cửa hay hội nhập; sự phát triển của thể chế kinh tế thị trường; 
công nghệ; kết cấu hạ tầng; lao động; quản lý doanh nghiệp; chính 
phủ và thể chế. Trong các yếu tố trên không thấy để cập đến một số 
yếu tố quan trọng như độ lớn của nền kinh tế; sức mua thực tế; mức 
độ ổn định chính trị kinh tế; trật tự an toàn xã hội; truyền thống, 
lịch sử, văn hóa; tài nguyên thiên nhiên. Song những yếu tố này có 
hệ số tương quan thấp với tăng trưởng nên khó đưa vào mô hình. 
Như vậy, năng lực cạnh tranh quốc gia là gì? Năng lực cạnh tranh 
quốc gia là năng lực của một nền kinh tế đạt được tăng trưởng bên 
vững, thu hút được đâu tư; bảo đảm được ổn định kinh tế, xã hội, 
nâng cao đời sống của người dân. Muốn có được năng lực cạnh tranh 
quốc gia thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cần phải được 
quan tâm đúng mức, và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được 
đo bằng khả năng duy trì và mở rộng thị phân, thu lợi nhuận của 
doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước và ngoài nước. 
Điều này cũng có nghĩa là các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực 
cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ vì năng lực cạnh tranh của sản 


70 


phẩm và dịch vụ lại được đo bằng thị phần của sản phẩm hay dịch vụ 
đó trên thị trường. 


Khi những quy định không xuất phát từ tính hợp lý, việc các 
doanh nghiệp bị vi phạm luật pháp sẽ mang tính phổ biến hơn, việc 
phạt sẽ tuỳ tiện hơn dù rằng mới đây, ngày 4/11/2004, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 185/2004/NĐ-CP quy định về xứ phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và Thông tư 120/2004/TT- 
BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 
của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán 
thì vẫn không thể lập một hành lang pháp lý công khai và minh 
bạch, do những nội dung quy định trong Luật Kế toán quá chỉ tiết, 
không phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiêp. 
Chính vì vậy, việc quy định mức phạt hành chính sẽ làm gia tăng 
gánh nặng cho đoanh nghiệp, vốn dĩ doanh nghiệp không thể làm gì 
tốt hơn để hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm mà hiện là tình 
trạng phổ biến do các bất cập và không đồng bộ về chính sách. 


Năng lực cạnh tranh quốc gia cao đồi hỏi có nhiều doanh nghiệp 
có năng lực cạnh tranh; đồng thời phải xây dựng môi trường kinh 
doanh, chính sách vĩ mô và kết cấu hạ tầng thích hợp. Chính phú 
phải chịu trách nhiệm về năng lực cạnh tranh quốc gia. Muốn doanh 
nghiệp cạnh tranh tốt, thì điều kiện, tiên để kinh doanh của nên 
kinh tế phải thuận lợi, các chính sách kinh tế vĩ mô phải rõ ràng, có 
thể dự báo được, môi trường kinh tế phải ổn định, kết cấu hạ tầng, 
lao động, khoa học và công nghệ cũng là những yếu tế quan trọng 
quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp thể hiện qua năng lực cạnh tranh của các sản phẩm và 
dịch vụ mà đoanh nghiệp kinh doanh. Một doanh nghiệp có thể kinh 
doanh nhiều sản phẩm dịch vụ có năng lực cạnh tranh khác nhau. 
Nếu không nâng cao được năng lực cạnh tranh quốc gia, ít thu hút 
được đầu tư, doanh nghiệp mất thị phần trên thị trường trong nước 
và thế giới. Mỗi một quốc gia, mỗi một doanh nghiệp phải tiến nhanh 
hơn các đối thủ cạnh tranh để không bị tụt hậu hoặc bị thua thiệt 
trong kinh doanh. Vì vậy, phải so sánh với đối thú cạnh tranh chứ 
không chỉ so sánh với chính mình trong quá khứ. 
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đổi điểu kiện phát sinh trong hoạt động của mình để trốn thuế chứ 
không chờ đến khi có kết quả thực tế rồi mới trốn thuế. 


Phương pháp tài khoản và ghi sổ kép cho phép cán bộ thuế hành 
thu và cơ quan thuế xem xét nghiên cứu việc phân loại và xử lý thông 
tin kế toán có phù hợp với luật định, có đảm bảo tuân thủ các nguyên 
tắc về ghi nhận doanh thu về xác định lãi lỗ,v.v..., qua đó phục vụ tốt 
cho yêu cầu hành thu và kiểm soát thuế. Hơn nữa, phương pháp tài 
khoản và ghi sổ kép sẽ giúp cho cán bộ thuế và cơ quan thuế nhận biết 
được những thủ thuật gian lận của doanh nghiệp khi xử lý thông tin để 
trốn thuế. Tuy nhiên, cán bộ thuế phải là những người có kiến thức 
không chỉ về thuế mà cả về kế toán và trên hết phải là những người có 
trách nhiệm và có cái tâm của người quản lý. 

Phương pháp tính giá cho thấy định hướng về mặt giá trị của 
các đối tượng kế toán, đặc biệt là các đối tượng liên quan đến tài sản, 
liên quan đến đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh, có phù hợp 
với quy định tính giá của Nhà nước, có tuân thủ với các nguyên tắc 
giá phí, nguyên tắc nhất quán nhằm phục vụ cho việc đánh giá tình 
hình tài sản cũng như kết quá hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ” 
kế toán, cho phép thực hiện việc so sánh với các kỳ khác. Hơn thế 
nữa, phương pháp tính giá giúp phát hiện ra các hiện tượng che giấu 
hoặc thổi phông tình hình tài sản, chi phí phát sinh với mục đích 
trốn thuế và lừa dối các đối tượng bên ngoài có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp. 


Phương pháp tổng hợp cân đối, mà kết quả của nó là các báo 
cáo tài chính, sẽ giúp cho cán bộ thuế và cơ quan thuế có được những 
báo cáo tài chính giúp cho cán bộ thuế và cơ quan thuế có được những 
thông tin tổng hợp quan trọng để xem xét đánh giá tình hình hoạt 
động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán và làm cơ sở để tính thuế 
cũng như các khoản nộp khác đối với ngân sách nhà nước. Chính 
những thông tin được cung cấp từ báo cáo tài chính sẽ cho thấy thực 
trạng tài chính của doanh nghiệp để cơ quan thuế có biện pháp thích 
ứng nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp cũng như 
có những điều chỉnh phù hợp đối với quá trình hành thu nhằm thu 
được, thu đủ và không gây khó khăn trong hoạt động của doanh 
nghiệp. : 


3.1.2 Mối quan hệ giữa Luật Thuế và Luật Kế toán tại doanh 
nghiệp 
Hiện nay việc tổ chức thực hiện kế toán nói chung và kế toán 
tài chính nói riêng được đặt trên nên tảng pháp lý là Luật Kế toán 
và hàng loạt các văn bản dưới luật như các nghị định, thông tư giải 
thích hướng dẫn, bổ sung về kế toán được ban hành sau đó. Tuy 
nhiên trong thời gian tới việc tổ chức thực hiện kế toán sẽ đặt nền 
tảng trên Luật Kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. 
Đây là sự phát triển phù hợp với tình hình chung của thế giới, tạo ra 
được hành lang pháp lý vững chắc cho các doanh nghiệp trong tổ 
chức thực hiện công tác kế toán để cung cấp thông tin cho các đối 
tượng khác nhau. 


Tuy nhiên đo kế toán là công cụ được sử dụng để cung cấp thông 
tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức, một 
doanh nghiệp nên còn chịu sự chi phối trực tiếp và thường xuyên của 
các chính sách tài chính do Nhà nước ban hành. Có thể nói các chính 
sách tài chính trong đó chính sách thuế và hệ thống pháp luật được 
Nhà nước ban hành hình thành nên nội dung kinh tế pháp lý mà kế 
toán thực hiện việc thu thập, phân loại, xử lý, tổng hợp để cung cấp 
thông tin cho các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. . 

Do có mối quan hệ có tính chất phổ biến, mang tính ràng buộc 
nên giữa Luật Thuế và Luật Kế toán sẽ có sự giao thoa trên một số 
mặt liên quan đến các đối tượng kế toán - các đối tượng thuộc về tài 
sản, thu nhập, chỉ phí, v.v... Chính sự giao thoa này tạo nên hành 
lang pháp lý an toàn cho việc thực hiện tổ chức kế toán tại doanh 
nghiệp. Vấn để đặt ra là sự gìao thoa đó nằm trong giới hạn nào để 
tránh khỏi sự trùng lắp chồng chéo giữa các luật với nhau cũng như 
bảo đảm được tính độc lập tương đối và bình đẳng giữa Luật Kế toán 
và Luật Thuế, tạo nên sự giao thoa giữa các Luật Thuế và Luật Kế 
toán phù hợp với điểu kiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu hội nhập là tiền 
để quan trọng cho sự ổn định của kế toán, cho khả năng áp dụng 
rộng rai hệ thống kế toán tài chính cho các loại hình doanh nghiệp 
thuộc các loại thành phần kinh tế khác nhau. 
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Sự phối hợp trong việc xây dựng các luật thuế và các chuẩn mực 
kế toán cần phải đồng bộ và kịp thời nhằm phát huy được những mặt 
tích cực của kế toán để thanh toán các loại thuế đồng thời Luật thuế 
phải ổn định lâu dài để không đảo lộn những nguyên tắc kế toán, 
chuẩn mực kế toán được thừa nhận. 


Tóm lại việc cụ thể hóa sự giao thoa của các Luật Thuế và Luật Kế 
toán bằng những văn bản hướng dẫn thực hiện có tính chất đồng bộ kịp 
thời sẽ tạo nên sự an tâm cho các doanh nghiệp khi thực hiện các chính 
sách và chủ trương về kinh tế tài chính do Nhà nước ban hành, 


3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ 
TOÁN VIỆT NAM 
Hoàn thiện hệ thống kế toán mà tác giả trình bày trong cuốn 
sách được xác lập trên cơ sở các quan điểm: 


~ Phù hợp với quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh, yêu câu 
và năng lực quản lý của các doanh nghiệp. 


~ Đảm bảo tính thống nhất trong việc tổ chức công tác kế toán ở 
các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở hệ thống kế toán 
doanh nghiệp. \ 


— Tin học hóa công tác kế toán là một trong những điều kiện ˆ 
cần thiết và có thể thực hiện được ở các doanh nghiệp nhằm 
phát huy hiệu quả của công tác kế toán trong tình hình hiện 
nay. 


3.2.1 Hoàn thiện chứng từ kế toán 


Theo chuẩn mực kế toán quốc tế, hệ thống chứng từ kế toán 
không quy định mà chỉ hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện, 
các doanh nghiệp có quyển chọn lựa xây dựng hệ thống chứng từ 
riêng cho doanh nghiệp của mình sao cho đảm bảo được những nội 
dung cơ bản của hệ thống báo cáo tài chính. Tuy nhiên, với đội ngũ 
cán bộ quản lý hiện tại và ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp còn 
thấp thì việc quy định hệ thống chứng từ kế toán là cần thiết như là 
một thời kỳ quá độ để từng bước vận dụng một cách tương đối chuẩn 
mực kế toán quốc tế vào chuẩn mực kế toán Việt Nam, trong đó hoàn 
thiện thêm một bước hệ thống kế toán Việt Nam, nhất là việc tạo 
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điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng hệ thống chứng từ 
kế toán riêng cho doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo được những nội 
dung theo đúng yêu cầu cơ bản về quản lý. Tất cả các doanh nghiệp 
tổ chức kế toán bằng máy điện toán phải có trách nhiệm cung cấp 
phần mềm kế toán và các thông tin có liên quan cho cơ quan chức 
năng khi cần thiết. Chứng từ kế toán là những minh chứng bằng giấy 
tờ về nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh và thực sự hoàn thành. Đối với 
quá trình thu thập những thông tin liên quan đến việc xác định kết 
quả lãi (ỗ) tại doanh nghiệp, chứng từ kế toán đóng vai trò hết sức 
quan trọng, nó là bằng chứng để chứng minh các khoản chỉ phí đã 
thực tế phát sinh cũng như là cơ sở để doanh nghiệp ghi nhận các 
khoản doanh thu, chỉ phí. Đối với cơ quan thuế, chứng từ kế toán là 
một căn cứ quan trọng để xác định tính hợp lý của các khoản chỉ phí. 


Chứng từ kế toán là cơ sở pháp lý quan trọng hàng đầu trong 
việc kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước đối với các doanh nghiệp, đặc . 
biệt là trong công tác kiểm soát và hành thu thuế. Việc sử dụng 
chứng từ kế toán ở các doanh nghiệp cần phải tuân thủ những quy 
định thống nhất của Nhà nước (những nội dung chủ yếu) nhưng đồng 
thời lại phải phù hợp với đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh 
doanh, về đối tượng của doanh nghiệp. Có thể thấy rằng tính đa dạng 
của chứng từ kế toán phụ thuộc vào một số yếu tố: Ộ 


— Lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. 
— Hình thức sở hữu của doanh nghiệp. 

-_ Tính đa dạng của đối tượng kế toán trong doanh nghiệp. 

—_ Mối quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các đệ tam nhân. 
—_ Các luật thuế áp dụng cho doanh nghiệp. 


Nhìn chung chế độ chứng từ kế toán sử dụng trong các doanh 
nghiệp ngày càng được quy định chặt chẽ và thường xuyên được bổ 
sung, hoàn thiện cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi hơn 
nữa trong việc ghi nhận doanh thu, thu nhập và chỉ phí phát sinh tại 
đơn vị nhằm tạo điều kiện để kế toán cung cấp thông tin chính xác 
về tình hình tài chính; kết quả hoạt động tại đơn vị hệ thống chứng 
từ cần phải được hoàn thiện hơn; cụ thể: tăng cường quyền chủ động 
của doanh nghiệp trong việc vận dụng và xây dựng hệ thống chứng từ 
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kế toán; giảm bớt chứng từ thống nhất bắt buộc; ban hành hoá đơn 
giảm trừ. 


3.2.2 Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán 


Hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay chịu ảnh hướng bởi nhiều 
quy định khác nhau, trong đó, nổi bật nhất là việc bắt buộc các doanh 
nghiệp áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo mẫu thống nhất. 
Việc chuẩn hóa hệ thống kế toán quốc gia ` ằng hệ thống tài khoản 
và báo cáo thống nhất đã được rất nhiều quớc gia áp dụng như nhóm 
Châu Âu lục địa. Tại các quốc gia này, thông tin được sử dụng không 
chỉ từ cổ đông, chủ nợ, .. mà chủ yếu được sử dụng bởi nhà nước để 
xây dựng và ban hành các chính sách vĩ mô. Nhờ hệ thống tài khoản 
và báo biểu thống nhất, người ta có thể dễ dàng truy cập các thông 
tin cần thiết để quản lý vĩ mô. Do vậy, việc tiếp tục chuẩn hóa hệ 
thống kế toán Việt Nam thông qua việc ban hành hệ thống tài khoản 
kế toán thống nhất là một bước đi đúng đắn. 


Đồng thời, Việt Nam nên cho phép vận dụng hệ thống tài 
khoản kế toán thống nhất linh hoạt hơn, nghĩa là, chỉ nên bắt buộc 
áp dụng thống nhất ở tài khoắn cấp 1, còn tài khoản cấp 2 nên cho 
phép đơn vị tự xây dựng theo nhu cầu. 


Hệ thống tài khoán kế toán đang áp dụng tại các doanh nghiệp 
Việt Nam hiện nay được ban hành theo Quyết định số 1141 - 
TC/CĐKT của Bộ Tài chính ngày 1/11/1995 và được bổ sung, loại bổ 
và sửa đổi tên một số tài khoản trong thông tư số 89/2002/TT - BTC 
ngày 9/10/2002 và bổ sung thêm hai tài khoản trong Thông °ư 
105/2003/TT-BTC ngày 4/11/2003, và bổ sung thêm hai tài khoải:, 
sửa đổi bổ sung sáu tài khoản khác theo Thông tư 23 ngày 30/3/2005. 


Do vậy, trong thời gian ban hành một hệ thống chuẩn mực kế 
toán hoàn chỉnh cần sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong các 
thông tư như sau. 


u. Bổ sung tài khoản thương phiếu phải thu uà thương 
phiếu phải trẻ 

Để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, giao lưu thương 

mại, mở rộng hoạt động tín dụng, ngân hàng, tạo thêm công cụ 

thanh toán cho nền kinh tế, tạo điều kiện thực thi thuận lợi và có 
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hiệu quả chính sách tiên tệ quốc gia, bảo vệ lợi ích của các tổ chức, cá 
nhân, Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh thương phiếu vào 4/1/2000. 
Theo Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội từ ngày 1/7/2000, 
trong hoạt động thương mại của Việt Nam bắt đầu có thêm công cụ 
thanh toán mới: thương phiếu. Thương phiếu là chứng chí có giá yêu 
cầu thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền 
xác định trong một thời gian nhất định. Theo quy định thương phiếu 
bao gồm hai loại: hối phiếu và lệnh phiếu. Thế nhưng, theo chế độ kế 
toán hiện hành không có tài khoản phản ánh các nội dung này. Vì 
vậy nên bổ sung tài khoản phải thu thương phiếu và phải trả thương 
phiếu. Tài khoản thương phiếu phải thu thuộc nhóm 13, thương phiếu 
phải trả thuộc nhóm 33. 


Thương phiếu phải thu là một phương tiện thương lượng 
(Negotiable Instrument) nghĩa là nó có thể chuyển nhượng từ người 
này sang người khác và bán đi để lấy tiền. Để nhận tiền sớm hơn 
người thụ hưởng có thể bán thương phiếu phải thu cho một người 
khác trước ngày đến bạn của thương phiếu do vậy sẽ sinh ra chiết 
khấu thương phiếu phải thu. 


Trong trường hợp này cũng cần bổ sung thêm tài khoản các tài 
khoản chiết khấu thương phiếu phải thu và phải trả (thương phiếu 
phải trả dài hạn và ngắn hạn). Vì khi có thương phiếu phải trả phải 
có phát sinh tài khoản “lãi vay phải trả” và “chiết khấu tiền vay” mà 
hệ thống kế toán Việt Nam chưa đề cập. 


b. Bổ sung tài khoản dự phòng rủi ro uà chỉ phí, dự 
phòng lỗ do chênh lệch tỷ giá 


Dự phòng rủi ro và chi phí là số tiền ghi vào chỉ phí của một 
thời khóa, để bù đắp cho các khoản nợ có thể phải trả trong tương lai 
do các nghiệp vụ đã xảy ra trong hiện tại. Chẳng hạn như chi phí 
kiện tụng, nộp phạt, bôi thường... đã phát sinh trong năm, nhưng đến 
cuối thời khóa vẫn chưa có quyết định của tòa án. Chính vì thế, nếu 
có những bằng chứng đáng tin cậy để chứng minh việc phát sinh các 
chi phí này trong tương lai, nên cho phép các doanh nghiệp được lập 
thêm dự phòng rủi ro và chỉ phí. Chẳng hạn như vào 15/1 năm sau 
doanh nghiệp bị truy thu thuế của niên độ trước là 1.000.000 động. 
Đây là một bằng chứng để lập dự phòng cho năm hiện hành. 
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Các loại dự phòng rủi ro và chỉ phí có thể bao gồm: 
- Dự phòng tranh tụng 

~ Dự phòng về khoản bị phạt 

~ Dự phòng truy thu thuế.. 


Loại tài khoản nguồn vốn chủ sở hữu có 10 tài khoản và chia 
thành 6 nhóm tài khoản: nhóm tài khoản 41, nhóm tài khoản 42, 
nhóm tài khoản 43, nhóm tài khoản 44, nhóm tài khoản 45, nhóm 
tài khoản 46. Trong thực tế, nếu cho phép lập hai loại dự phòng này, 
hệ thống kế toán Việt Nam cần bể sung thêm nhóm tài khoản dự 
phòng (có thể là nhóm tài khoản 47) gồm có tài khoản 471: dự phòng 
rủi ro về chỉ phí; tài khoản 472: dự phòng về lỗ do chênh lệch tỷ giá. 


Nhìn chung, liên quan đến việc phản ánh chỉ phí, hệ thống tài 
khoản kế toán hiện nay quy định chặt chẽ việc sử dụng kết cấu các 
tài khoản chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ghi nhận xử 
lý, tổng hợp các thông tin kinh tế phát sinh có liên quan đến chi phí 
nhằm xác định kết quả lãi (lỗ) tại đơn vị. Bên cạnh đó, các tài khoản 
này còn được mở chỉ tiết theo từng nội dung kinh tế (chi phí nguyên 
vật liệu chỉ phí khấu hao, chi phí tiền lương, chỉ phí khác bằng 
tiên). Từ đó có thể thấy rằng hệ thống tài khoản kế toán sử dụng 
trong các doanh nghiệp hiện nay là căn cứ quan trọng trong việc xác 
định lợi nhuận kế toán và lợi nhuận chịu thuế. Tuy nhiên, để phát 
huy hơn nữa vai trò của hệ thống tài khoản kế toán trong việc phân 
loại tập hợp cung cấp thông tin tạo căn cứ xác định kết quả lãi (lỗ) kế 
toán, là công cụ quan trọng của cơ quan thuế khi xác định thu nhập 
chịu thuế, đồng thời phản ánh mối quan hệ độc lập giữa kế toán và 
thuế, hệ thống tài khoản kế toán cần phải được hoàn thiện hơn cụ 
thể nên cho phép các đơn vị thiết lập tài khoản cấp 2 một cách linh 
hoạt hơn để tập hợp các chi phí không hợp lý theo quy định của cơ 
quan thuế. Bởi vì, chỉ phí là một trong những căn cứ quan trọng để 
xác định lợi nhuận kế toán. 


Những chỉ phí phát sinh được kế toán ghi nhận trong kỳ nhưng 
đối với thuế đó là những chi phí không hợp lệ hoặc chỉ được chấp 
nhận ở mức khống chế, cần được tập hợp vào tài khoản riêng để theo 
đối. Chẳng hạn như, chỉ phí tiền lương của chủ doanh nghiệp tư 
nhân, chủ hệ cá thể sản xuất kinh doanh dịch vụ; tiền lương trả cho 
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lao động thời vụ, chỉ phí trang phục; chỉ phí trả lãi vay; các khoản 
chi không có chứng từ hoặc chứng từ không hợp pháp. Phương pháp 
này sẽ giúp kế toán không mất thời gian để tách các khoản chi phí 
không hợp lý ra khỏi các khoản chi phí đã ghi nhận trong kỳ trên số 
sách kế toán. 


Ví dụ, trong kỳ, doanh nghiệp chi tiền mặt để nộp tiền phạt về 
vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký là 2.000.000đồng và 1.000.000đồng 
để tháo đời tài sản cố định cân thanh lý (có chứng từ hợp pháp). 
Nghiệp vụ này được ghi nhận như sau: Tài khoản chênh lệch thuế thu 
nhập doanh nghiệp phải trả: tài khoản này được dùng để ghi nhận 
khoản chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp thuế 
thu nhập doanh nghiệp theo cách tính của kế toán lớn hơn thuế thu 
nhập doanh nghiệp phải nộp theo cách tính của cơ quan thuế. 

c. Tài khoản thuế uà các khoản phải nộp Nhà nước 

Tài khoản này phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà 
nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, phản 
ánh nghĩa vụ và tình hình hình thực hiện nghĩa vụ thanh toán của 
doanh nghiệp với Nhà nước trong kỳ kế toán. Tài khoản 333 có 9 tài 
khoản cấp 2 bao gồm tài khoản 3331: thuế trị giá gia tăng; tài khoản 
3332: thuế tiêu thụ đặc biệt; tài khoản 3333: thuế xuất nhập khẩu; tài 
khoản 3334: thuế lợi tức; tài khoản 3335: thu trên vốn; tài khoản 3336: 
thuế tài nguyên; tài khoản 3337: thuế nhà đất; tài khoản 3338: các loại 
thuế khác; tài khoản 3339: phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác. 

Chúng tôi để nghị bổ sung thêm hai tài khoản để phản ánh 
khoản chênh lệch dư nợ và dư có trên bảng cân đối. Trong trường 
hợp này, theo thiển ý của tác giả, Việt Nam nên vận dụng theo chuẩn 
mực quốc tế về kế toán 12 (đoạn 12), khoản chênh lệch dư nợ được 
trình bày như là một tài sản trong bảng cân đối kế toán (deferred tax 
assets), còn khoản chênh lệch đư có được trình bày như một khoản nợ 
trong bảng cân đối (deferred tax liabilities). 


d. Bổ sung tài khoản doanh thu chưa được ghỉ nhận 


Doanh thu chưa được ghi nhận: là những doanh thu liên quan 
đến các nghiệp vụ đã phát sinh trong thời khóa nhưng vì một lý do 
nào đó nên chưa được hạch toán vào tài khoản doanh thu. Mặc dù, 
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hiện tại các kế toán viên sử dụng tài khoản loại 1 để phản ánh song 
nó chưa phần ánh một cách đầy đủ nội dung của tài khoản doanh thu. 


Hai trong số những nguyên tắc căn bản chỉ phối việc hạch toán 
là nguyên tắc đối xứng giữa doanh thu - chỉ phí và phù hợp với niên 
4 kế toán. Thế nhưng trong hệ thống tài khoản kế toán hiện hành, 
chỉ có tài khoản dùng hạch toán doanh thu trên cơ sở các hoá đơn đã 
lập. Các đoanh thu này liên quan đến khối lượng sản phẩm, hàng 
hóa, địch vụ, lao vụ được xác định là đã tiêu thụ trong kỳ hạch toán. 
Không hạch toán vào các tài khoản doanh thu những khoản doanh 
thu bán hàng nhưng chưa lập hoá đơn. 

Trong thực tế, có những trường hợp doanh nghiệp đã bán hàng, 
đã cung cấp dịch vụ nhưng chưa lập hoá đơn. Ví dụ công ty nhận thực 
hiện hợp đồng quảng cáo cho khách hàng trong 6 tháng. Hợp đồng 
bắt đầu từ tháng 10 đến cuối năm, do chưa thanh toán hợp đồng, 
công ty chưa lập hoá đơn. Nếu không cho phép ghỉ nhận doanh thu 
này, việc tính kết quả của niên độ sẽ không chính xác. Do đó, cân cho 
phép doanh nghiệp ghi nhận thêm chỉ phí này. Cân sử dụng tài 
khoản doanh thu chưa được ghi nhận. Trong nhóm 5, có thể sử dụng 
tài khoản 513 - doanh thu chưa được ghi nhận. Tài khoản này có thể 
được chia thành ba loại tài khoản cấp 2 là: 5131 - doanh thu bán 
hàng hóa; 5132 - đoanh thu bán sản phẩm; 5133 - doanh thu cung cấp 
dịch vụ. Tài khoản đối ứng với doanh thu chưa được ghi nhận là tài 
khoản phải thu của khách hàng đối với các hoá đơn chưa lập. Tài 
khoản có thể có số ký hiệu bắt đầu bằng số 13. 

Ngược lại với doanh thu chưa được ghi nhận là chỉ phí chưa được 
ghỉ nhận. Đây là những chi phí liên quan đến các nghiệp vụ đã phát 
sinh trong thời khóa nhưng đến cuối niên độ vẫn chưa nhận hoá đơn, 

-để xác định đúng kết quá kinh doanh, cân cho phép ghi nhận khoản 
chi phí này. Chẳng hạn trong tháng 12 đã sử dụng điện nhưng đến 
cuối tháng vẫn chưa nhận hoá đơn. Nếu không ghi nhận chi phí, kết 
quả kinh doanh sẽ không được xác định đúng đắn. Vì vậy, cần dựa 
vào các nghiệp vụ xảy ra sau ngày kết thúc niên độ để tính chi phí 
phát sinh. Tài khoản sử dụng để phản ánh có thể là tài khoản nhà 
cung cấp hoặc hoá đơn chưa đến. 
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e. Bổ sung tài khoản hàng mua bị trả lại uà tài khoản 
giảm giá hàng mua 

Tài khoản hàng tồn kho: 152, 153, 156,.. khi phản ánh giảm giá 
hàng mua được ghi bên có. Như vậy sẽ không còn đầy đủ ý nghĩa để 
phán ánh toàn bộ hàng mua vào trong kỳ trên các loại tài khoản này, vì 
số dư chỉ còn là “giá vốn hàng bán” chứ không còn là giá mua ròng nữa, 
cho nên, chúng tôi đề nghị bổ sung thêm tài khoản “chiết khấu thương 
mại”, “Hàng mua bị trả lại” và tài khoản “giảm giá hàng mua” 


£ Bổ sung nội dung tài khoản chỉ phí bán hàng 


Để góp phần hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nhằm giải 
quyết đây đủ hơn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ thực tiễn hoạt 
động của doanh nghiệp, việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ giảm giá 
hàng bán trong thời gian doanh nghiệp thực hiện quảng cáo, khuyến 
mãi nên được thực hiện như sau: 


~ Ghi nhận doanh thu theo giá bán đã trừ giảm giá và do vậy 
khoản giảm giá không được thể hiện trên sổ sách kế toán. Cơ 
sở của phương án này là doanh thu thực tế tế của doanh nghiệp 
(phần còn lại của giá bán trừ đi giảm giá). 


~ Ghi nhận doanh thu theo giá ban đầu và khoản giảm giá phải 
được thể hiện trên số sách kế toán. Cơ sở của phương án này 
là thông tin về doanh thu và giảm giá phải được thể hiện đây 
đủ, trung thực, đúng thực tế trên sổ sách kế toán của doanh 
nghiệp. 


Giả sử phương án được chọn lựa là phương án 2: kế toán nên 


(1) Khoản giảm giá hàng bán hạch toán vào chiết khấu thương 
mại trên tài khoản 521 “Chiết khấu thương mại”. Trường hợp này ghi 
nhận như vậy là không hợp lý vì đây không phải chiết khấu thương 
mại, cũng có nghĩa là việc ghi nhận này sẽ vi phạm chuẩn mực kế 
toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” và không phù hợp giữa đối 
tượng phẩn ánh và nội dung phần ánh trên tài khoản 521. Hoặc 


(2) Khoản giảm giá hàng bán hạch toán vào chỉ phí bán hàng 
trên tài khoản 64i “Chi phí bán hàng”. Xét trên giác độ này thì 
khoản giảm giá về bản chất chính là chỉ phí phát sinh phục vụ cho 
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quá trình tiêu thụ, làm gia tăng doanh số bán do đó được hạch toán 
vào chỉ phí bán hàng. Đồng thời đòi hỏi đoanh nghiệp phải công khai 
chính sách giảm giá, thời gian áp dụng chương trình quảng cáo 
khuyến mại và khi lập hóa đơn phải ghi đầy đú thông tin về giá bán 
ban đầu và khoản giảm giá trên hóa đơn. 


ø. Khấu trừ thuế GTGT đối uới hàng nhập khẩu 


Theo tác giả, với mục đích nhằm giải tỏa những khó khăn tài 
chính cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp chịu thuế giá trị gia tăng 
đối với hàng nhập khẩu thì kế toán vẫn phần ánh theo đúng những 
quy định hiện nay để phục vụ cho yêu cầu tổng hợp, kiểm tra của cỡ 
quan thuế nhưng doanh nghiệp không phải nộp. Khi hoàn thành thú 
tục nhập khẩu hoặc vào cuối kỳ kế toán thì kế toán sẽ tiến hành làm 
bút toán đảo (bút toán khấu trừ) để bình toán. Cụ thể như sau: 


-_ Số thuế giá trị gia tăng phải nộp nhưng được khấu trừ vẫn ghi: 
Nợ TK 133 
Có TK 33312 
_ Khi hoàn tất khâu nhập hoặc cuối kỳ kế toán tiến hành thực 
hiện bút toán khấu trừ 
Nợ TK 33312 
Có TK 133 


h. Trường hợp xử lý các nghiệp uụ khỉ doanh nghiệp 
tham gia mua bán ở thị trường hàng hóa giao sưu 


Từ những nhận thức về bản chất của giao dịch bán hàng ở thị 
trường hàng hóa giao sau, có thể đưa ra phương pháp kế toán nghiệp 
vụ bán hàng khi doanh nghiệp tham gia mua bán ở thị trường này 
như sau: 


Kế toán doanh thu bán bàng trơng trường hợp doanh nghiệp sử 
dụng hợp đông kỳ hạn để tự bảo hiểm xuống giá, doanh nghiệp phải 
thực hiện hai loại giao dịch, đó là giao địch hàng hóa hữu hình và 
giao dịch bù trừ. Trong đó, giao dịch hàng hóa hữu hình được thực 
hiện trên thị trường mua bán thông thường, còn giao dịch bù trừ được 
thực hiện trên thị trường hàng hóa giao sau và được ký kết ở sở giao 
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dịch thông qua hợp đồng kỳ hạn bán và mua lại lượng hàng hóa 
tương đương với lượng hàng hóa giao dịch thực tế. Trình tự thực hiện 
nghiệp vụ tự bảo hiểm giá xuống như sau: 


- Ký kết hợp đồng kỳ hạn bán hàng với sở giao dịch, giá cả được 
cố định ở thời điểm hiện tại, loại hàng, lượng bán và thời hạn 
giao hàng được xác định vào ngày cụ thể trong tương lai (xác 
định phù hợp với giao dịch hàng hóa thực tế sẽ thực hiện) 


~ Đến thời điểm doanh nghiệp bán hàng thực tế trên thị trường, 
giá bán được xác định theo giá cả thị trường tại thời điểm bán. 


- Đồng thời ký kết hợp đồng kỳ hạn mưa hàng với sở giãõ địch 
theo đúng loại hàng, lượng bán và ¡¬ời hạn giao hàng của hợp 
đồng kỳ hạn bán đã được ký kết nhưng giá cả được xác định 
theo giá của thời điểm hiện tại. Phần chênh lệch giá của giao 
dịch bù trừ này doanh nghiệp sẽ thanh toán trực tiếp với Sở 
giao dịch. 


Như vậy nếu giá bán của hàng hóa tăng lên thì doanh nghiệp sẽ 
có lãi trong giao dịch hàng hóa thực tế và bị lỗ trong giao dịch bù trừ; 
Ngược lại nếu giá bán của hàng hóa giảm xuống thì doanh nghiệp sẽ 
bị lỗ trong giao dịch hàng hóa thực tế và có lãi trong giao địch bù trừ. 
Rết quả là doanh nghiệp có thể đạt được mức lãi kỳ vọng trong kinh 
doanh cho dù giá cả hàng hóa có biến động đi chăng nữa. Kết hợp với 
phương pháp kế toán doanh thu bán hàng trong trường hợp doanh 
nghiệp ký kết hợp đồng kỳ hạn và được kết thúc bằng nghiệp vụ bù 
trừ, phương pháp kế toán doanh thu bán hàng trong trường hợp 
doanh nghiệp sử dụng hợp đồng kỳ hạn để tự bảo hiểm giá xuống 
như sau: 


Doanh thu bán hàng của giao dịch hàng hóa thực tế ghi theo giá 
. bán tại thời điểm: 


l1 Nợ 111 112 


Có B511 
Trị giá vốn của hàng đã bán: 
2 Nợ 632 
Có 156 157 
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Doanh thu ghi theo giá bán được ký kết trong hợp đồng kỳ hạn 
bán: 
3 Nợ 131 
Có 511 


Giá vốn ghi theo giá được ký kết trong hợp đồng kỳ hạn mua: 


4 Nợ 632 
Có lã1 


Thu chênh lệch giá với sở giao dịch: 


5a Nợ 111 112 
Có 131 


Thanh toán chênh lệch giá với sở giao dịch: 


5b Nợ 131 
Có 111 112 
3.2.3 Hoàn thiện hình thức số kế toán 

Nói cách khác, trong điểu kiện kế toán thủ công thì cần nhiều 
hình thức sổ kế toán nhằm thích hợp với quy mô hoạt động, trình độ 
của nhân viên kế toán, còn trong điểu kiện sử dụng máy điện toán 
như hiện nay thì chỉ cần có một hình thức sổ kế toán là đủ. Vấn để 
đặt ra là hình thức sổ kế toán duy nhất được lựa chọn là hình thức 
nào? Nhật ký chung, nhật ký sổ cái, chứng từ ghi sổ hay nhật ký — 
chứng từ ? Phương án chọn hình thức nhật ký chung được xem là phù 

hợp hơn cả vì những lý do sau đây: 


Trước hết phải kể đến lý do là hình thức nhật ký chung với sổ 
nhật ký chung (General Journal), sổ cái tổng hợp (General ledger), sổ 
chi tiết (Subsidiary ledger accounts), là hình thức được sử dụng phổ 
biến ở các nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Úc, 
Singapore... việc sử dụng hình thức nhật ký chung sẽ tạo ra cơ sở hòa 
nhập giữa kế toán Việt Nam với thông lệ kế toán thế giới. Hơn nữa 
nó cũng tạo ra tiền đề thuận lợi cho việc yêu cầu các tổ chức có vốn 
đầu tư nước ngoài thực thi chế độ kế toán Việt Nam (Nếu có thay đổi 
điều khoản về chế độ kế toán trong Luật Đầu tư nước ngoài). 
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Hai là, hình thức nhật ký chung là hình thức đơn giản, dễ làm, 
dễ học. Trong xu thế các doanh nghiệp vừa và lớn có khả năng đi 
trước một bước trong việc vi tính hóa công tác kế toán, thì hình thức 
nhật ký chung hoàn toàn thích hợp với các doanh nghiệp còn lại và 
doanh nghiệp nhỏ chưa có đủ điểu kiện để vi tính hóa công tác kế 
toán, nhất là trong điều kiện của Việt Nam hiện nay. 


Tuy nhiên, việc chọn lựa này chỉ mang tính hướng dẫn, các 
doanh nghiệp có quyển chọn lựa các hình thức số kế toán nhưng phải 
đảm bảo một số chỉ tiêu kế toán cơ bản mà Nhà nước quan tâm trong 
quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 


Việc vận dụng số kế toán trong doanh nghiệp còn tùy tiện, sử 
dụng lẫn lộn giữa các hình thức. Những tôn tại trên là do một số 
nguyên nhân sau: 


—_ Việc chấp nhận sự tổn tại cùng một lúc trong một hệ thống kế 
toán, bốn hình thức sổ kế toán đã gây khó khăn cho doanh 
nghiệp trong vận dụng và lựa chọn. Sự vận dụng đó lại thiếu 
thống nhất giữa các ngành sản xuất kinh doanh trong cùng 
một nền kinh tế. 


- Hệ thống kế toán hiện nay có một sự thay đổi về chất, nhưng 
hệ thống sổ kế toán chưa được thay đổi kịp thời, đồng bộ và 
đáp ứng yêu câu mới. 

- Các doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức tới việc lựa chọn 
hệ thống sổ kế toán, phù hợp với điều kiện kinh doanh và yêu 
cầu quản lý của doanh nghiệp mình. 

—_ Trình độ chuyên môn của cán bộ kế toán trong bộ máy kế toán 
ở nhiều doanh nghiệp còn yếu. 

Thực tế khi sử dụng nhiều hình thức kế toán trong nền kinh tế 

quốc dân đã bộc lộ một số nhược điểm lớn như: 

- Việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan cấp trên, của cơ quan 
thuế, tài chính.. đối với doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. 


—_ Ở cấp cơ sở, cán bộ thuế, tài chính khó có thể am tường tất cả 
các hình thức kế toán đang được sử dụng. 
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—_ Vị tính hóa nhiều hình thức kế toán sẽ gặp nhiều trở ngại hơn 
so với vi tính hóa một hình thức kế toán. 


Để tránh các nhược điểm trên và góp phần tăng cường quản lý 
kinh tế - tài chính của các cấp, các ngành, thực hiện việc kiểm tra, 
kiểm soát của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của 
mọi thành phần kinh tế, kế toán ở các doanh nghiệp Việt Nam chỉ 
nên sử dụng duy nhất một hình thức kế toán Nhật ký chung đối với 
mọi loại hình doanh nghiệp. 


Sổ sách kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính và các 
chương trình phần mềm kế toán là hệ thống thông tin đã được hệ 
thống hoá, phân loại có thể lưu trong đĩa từ và xem trên màn hình, 
không nên bắt buộc phải in ra giấy như quy định hiện hành vì gây 
lãng phí và không cần thiết cho doanh nghiệp. Chỉ in ra giấy trong 
trường hợp có yêu câu của cơ quan chức năng Nhà nước và các bần in 
này sẽ được kế toán trưởng và giám đốc đoanh nghiệp ký xác nhận 
tính chính xác và tính pháp lý của các số liệu. Việc lựa chọn hình 
thức kế toán nào cho máy vi tính đều phải đáp ứng được yêu cầu cơ 
bản trong quá trình xử lý và hạch toán của máy như sau: 


~ Kết hợp được việc ghi chép trong máy theo thứ tự thời gian và 
ghi theo hệ thống các tài khoản của nghiệp vụ kinh tế phát 
sinh. 


~ Phải đám bảo việc ghi chép trên sổ kế toán tổng hợp và kế 
toán chỉ tiết được tiến hành đồng thời. 


— Đảm bảo quan hệ đối chiếu giữa kế toán tổng hợp và kế toán 
chỉ tiết, giữa số liệu kế toán tổng hợp liên quan với nhau. 


Trong tương lai, ở Việt Nam chỉ nên có một hình thức sổ sách 
và quy trình kế toán. Hiện tại ở Việt Nam đặc biệt ở các doanh ` 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hầu như tất cả đều vi tính hoá công 
tác kế toán. Vì điều này gắn liền với nhu câu thông tin ngày càng đòi 
hỏi nhanh và chính xác, kế toán thủ công không thể đáp ứng nhu cầu 
này. Việc xây dựng nhiều hình thức kế toán chỉ phù hợp trong điều 
kiện kế toán thủ công, nhằm giúp doanh nghiệp lựa chọn được hình 
thức kế toán phù hợp về mặt quy mô hoạt động, trình độ nhân viên 
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kế toán của doanh nghiệp. Thực chất chỉ cần một hình thức kế toán 
đơn giản, dễ thực hành và dễ lập trình là hình thức Nhật ký chung. 


Khi sử dụng kế toán bằng máy tính và được cài đặt một chương 
trình định sắn thông qua các thông tin ban đầu hệ thống sẽ chuyển 
đổi thành những thông tin hữu ích. Chương trình có thể tính toán, 
sắp xếp, phân loại, tổng hợp thông tin ban đầu thành thông tin hữu 
ích là có được toàn bộ hệ thống thông tin tương tự trong số sách kế 
toán thú công nhưng chính xác hơn, rõ ràng hơn và đặc biệt là nhanh 
chóng hơn và người sử dụng thông tin có thể sử dụng thông tin này 
bất cứ lúc nào dựa vào File cơ sở đữ liệu. Cho nên khái niệm Sổ kế 
toán trong điều kiện vi tính hoá chỉ có ý nghĩa tượng trưng cho một 
hệ thống thông tin đã được phân loại và hệ thống hoá nhằm phục vụ 
cho nhu cầu quản lý doanh nghiệp. “ 

Sử dụng máy vì tính và các chương trình kế toán làm thay đổi 
phần lớn những cấu trúc của quy trình kế toán thủ công. Trước hết, 
trật tự ghi chép bị phá vỡ, sau đó là các mối quan hệ số sách vốn có, 
đặc biệt là quan hệ đối chiếu cũng bị phá vỡ theo, bởi vì hệ thống đã 
tự động đối chiếu. Trong điểu kiện mới này đã hình thành nên một 
trình tự ghi chép, xử lý thông tin cực nhanh, hoàn toàn thuận lợi cho 
việc truy xuất sử dụng thông tin vào bất cứ lúc nào một cách chính 
xác. Theo quan điểm của tác giả, các quy định về chế độ kế toán, cần 
quy định theo hướng mở và phù hợp với điều kiện tin học hoá công 
tác kế toán. Trong điều kiện tin học hoá công tác kế toán, sổ kế toán 
không còn đóng vai trò là nơi xử lý và cung cấp thông tin kế toán mà 
chỉ đóng vai trò là nơi lưu trữ đữ liệu và thông tin kế toán. Do đó, các 
ràng buộc về hình thức, trình tự và phương pháp ghi sổ kế toán 
không còn ý nghĩa. Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán trong điều kiện 
tìn học hoá công tác kế toán cần tôn trọng nguyên tắc “ xem trọng 
nội dưng hơn hình thức” và chế độ sổ kế toán cần quy định lại những 
nội dung sau: "5 

—_ Nội dung và hình thức mang tính hướng dẫn của sổ cái các tài 

khoản dùng để phản ánh các dữ liệu kế toán theo nội dung 
kinh tế. . : 

— Nội dung và hình thức mang tính hướng dẫn của sổ tổng hợp 

dùng để phản ánh các dữ liệu kế toán theo thứ tự thời gian. 
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~ Nội dung và hình thức mang tính hướng dẫn của sổ chỉ tiết 
nhằm giúp cho doanh nghiệp tự quyết định các thông tin kế 
toán chỉ tiết cần được lưu trữ. 

-_ Quy định về việc in và lưu trữ sổ kế toán: cần cho phép doanh 
nghiệp lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ và chỉ in khi có yêu cầu 
kiểm tra, kiếm soát. Thực chất, việc kiểm tra quyết toán 
không nhất thiết phải dựa trên sổ bằng giấy mà có thể thực 
hiện trực tiếp trên phần mềm. 

Để đảm bảo cho việc xứ lý số liệu kế toán trên máy cung cấp 
được các dấu vết kiểm toán, chế độ kế toán cần ràng buộc phần mềm 
phải hỗ trợ cho chức năng tạo ra dấu vết kiểm toán, ví dụ tự động lưu 
trữ đấu vết của quá trình cập nhật dữ liệu, chỉnh sửa số liệu, hay quy 
định ràng buộc không cho chỉnh sửa số liệu trực tiếp sau khi đã cập 
nhật, việc chỉnh sửa phải được thực hiện bằng các bút toán ghi đảo, 
ghi bổ sung hay ghi số âm, phải lập chứng từ sửa sổ và phải được 
nhập liệu vào hệ thống. Điều cần quy định ở đây là quy định về tính 
kiểm soát của phần mềm kế toán. 

3.2.4 Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán 

œ. Bảng cân đối bế toán 

Như đã trình bày ở phần hoàn thiện hệ thống tài khoản kế 
toán, để doanh nghiệp có thể phản ánh được rõ ràng, gọn gàng, đây 
đủ các nghiệp vụ kế toán phát sinh cũng như đáp ứng được nhu cầu 
quản lý và hợp nhất báo cáo của doanh nghiệp, đối với các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên mở thêm tài khoán 132 và 332. 
Do vậy, trong bảng cân đối kế toán cần sửa đổi, bổ sung một số chỉ 
tiêu sau: 

- Bò sung mục thương phiếu phải thu vào mục IHII các khoản 

phú thủ phần A tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn. 

-- Bồ sung mục thương phiếu phải trả vào mục I Nợ ngắn hạn 
phản A Nợ phải trả. 

—_ Bồ sung chỉ tiêu "Lợi nhuận đã phân phối trong niên độ” (TK 
422) vào bên nguồn vốn và ghi bút toán đỏ do chỉ tiêu này 
dùng để điều chỉnh giảm cho chỉ tiêu lãi lỗ để thể hiện lợi 
nhuận còn chưa phân phối. 
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— Để phù hợp với nội dung phần ánh thì tài khoản 421 nên đối 
tên thành tài khoản “Lãi lã” 

— Đưa chỉ tiêu chỉ “Sự nghiệp” vào bên nguồn vốn, phía dưới chỉ 
tiêu “Nguồn kinh phí” và ghi đỏ để thể hiện đúng đắn tình 
trạng tài sản của doanh nghiệp, do các khoản chỉ này làm 
giảm tài sản nên cũng làm giảm nguồn kinh phí đã được cấp. 
Thực chất khoản chi này không tạo nên tài sản mà đã đi ra 
khỏi trong quá trình vận động của tài sản trong doanh nghiệp. 
Nếu được Nhà nước không cân quy định chỉ tiêu này, theo tác 
giả, trong trường hợp đặc biệt sẽ có quy định riêng cho phù 
hợp. 

—. Thay mục giá trị hao mòn lũy kế thành giá trị khấu hao lũy kế 
(theo Quyết định 206 ngày 12/12/2003 thì hao mòn lũy kế 
khác với khấu hao lũy kế) 


b. Báo cáo bết quả binh doanh 


Việc quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta thường được cơ quan thuế quan 
tâm đến chỉ phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị. Theo quy định tại 
Thông tư 128 ngày 22/12/2003 và Thông tư 88 ngày 1/9/2004 sửa đổi, 
bổ sung Thông tư 128 các khoản chỉ phí bị khống chế ở mức 10%, 
Hiện tại khoản chị phí này được hạch toán vào tài khoản 641 - chi 
phí bán hàng và được trình trên báo cáo kết quả kinh doanh ở chỉ 
tiêu “chi phí bán hàng”. Nhằm thuận lợi cho cơ quan thuế khi quyết 
toán và cơ quan chức năng có thể đánh giá chí phí quảng cáo, khuyến 
mãi, tiếp thị là bao nhiêu trong tổng chỉ phí bán hàng, chúng tôi đề 
nghị bổ sung vào chỉ tiêu chỉ phí bán hàng như sau: 


— Bổ sung vào mục 6 chi phí bán hàng trong đó có chi phí 
quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị; 


— Thay chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế thành chỉ tiêu lãi lã 
các hoạt động trước thuế. 


—_ Thay chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thành chỉ tiêu lãi lỗ sau thuế 


— Cần phân biệt kết quả kinh doanh theo hai cách phân loại: lãi, 
lỗ thông thường và lãi lễ khác (bất thường). lãi lỗ thông 
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thường bao gồm các loại: lãi, lỗ hoạt động sản xuất kinh 
doanh; lãi, lỗ của hoạt động tài chính; lãi, lỗ khác: lãi lỗ của 
hoạt động không thường xuyên. 


—_ Bổ sung chỉ tiêu thu nhập trên mỗi cổ phiếu 


Thu nhập mỗi cổ Tổng lãi được cha - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi 





phiếuthườn  _ Số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành 


Như chúng ta đều biết hiện tại giữa lợi nhuận kế toán và lợi 
nhuận chịu thuế có sự khác biệt, thậm chí có những trường hợp có sự 
khác biệt rất lớn. Sở dĩ có hiện tượng này là do kế toán tính toán lãi 
lỗ trên cơ sở chỉ phí thực tế cần phải bù đắp trong kỳ kế toán. Thông 
thường lợi nhuận chịu thuế lớn hơn lợi nhuận kế toán, đặc biệt có 
những doanh nghiệp bị lỗ nhưng vẫn phải chịu thuế thu nhập. Chính 
vì có sự khác biệt như vậy nên báo cáo kết quả kinh doanh được thiết 
kế như hiện nay chưa phản ánh đúng kết quả hoạt động của doanh 
nghiệp, bởi chỉ tiêu rất quan trọng mà nhiều đối tượng bên ngoài 
quan tâm là lợi nhuận sau thuế (ãi, lỗ các hoạt động sau thuế. 
Chính chỉ tiêu này sẽ cho thấy khả năng tăng trưởng của doanh 
nghiệp cũng như khả năng sinh lợi khi đầu tư vào doanh nghiệp. Do 
vậy để thông tin trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản 
ánh được thực tế về kết quả hoạt động của doanh nghiệp, chúng tôi 
thiết nghĩ trên báo cáo kết quả kinh doanh cần thiết kế thêm cột 
phản ánh theo số được duyệt của cơ quan thuế. Sau khi cơ quan thuế 
duyệt quyết toán thì kế toán của doanh nghiệp phải điển những 
thông tin đã được duyệt vào cột này cùng với cột phần ánh theo số 
liệu kế toán để cung cấp bổ sung cho đối tượng có liên quan nhằm 
giúp những đối tượng này nắm bắt và đánh giá đúng đắn tình hình 
kết quả hoạt động của doanh nghiệp. 


c. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 


Theo quan điểm của tác giả khi bổ sung các tài khoản để hạch 
toán thương phiếu phải thu, phải trả thì hệ thống chỉ tiêu trên báo 
cáo lưu chuyển tiền tệ theo cá phương pháp trực tiếp và gián tiếp đều 
giữ nguyên. Tuy nhiên, phương pháp lập chỉ tiêu mã số 01 và 02 trên 
báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp thì cần phải 
lấy số liệu trên các sổ kế toán tài khoản “thương phiếu phải thụ” và 
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“thương phiếu phải trả” bên cạnh các nguồn số liệu khác theo quy 
định của chế độ tương tự đối với chỉ tiêu mã số 09 và 11 trên báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp. 


Ngoài hai phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 
phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp, có thể sử dụng 
phương pháp trực tiếp điều chỉnh. Bản chất của cách làm này là dựa 
vào việc biến đổi các khoản doanh thu, giá vốn và chi phí trên cơ sở 
dồn tích thành cơ sở tiên. Kỹ thuật tính toán các luông tiên được 
thực hiện như sau: 


Đối với các luồng tiền vào: 


Luông _ _ Doanh thu bán Phải thu Phải thu Các khoản nợ 


tiên vào ”  hàngthuản ” đầu kỳ cuổi kỳ khó đòi đã xử lý 


Đối với các luông tiền ra: 


Tiên 


trã Giá Phải Phải Hằng Hàng 
NNÀ “sọ, . Go SỐ tu CHẾ Đà in Nha 3vi4B khổ; ai - KIẾP 
ca hàng đầu cuối cuối kì đầu kỳ hao 
ng bán kỳ kỳ $ k 
cấp 
Tiền trả cho các khoản chỉ phí 
Tiền Các Chỉ Chỉ chỉ Chi Chị 
trả khoản hí hí phí phí hí 
các _ chỉ : ả nà trả _ trả p ¡ Khấu 
khoản —ˆ phí + ‡ - 2” trước trước — "€ : hao 
§ 2 đầu cuốt k, khó 
chỉ phát kỳ kỳ cuối đầu đời 
phí sinh 3 : kỳ kỳ 


Dựa vào công thức trên có thể xác định các luồng tiền vào và ra 
của từng hoạt động phù hợp. Cách làm này phù hợp với yêu cầu báo 
cáo các luỗng tiền trên cơ sở gộp trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ và tạo 
điều kiện giảm bớt khối lượng công việc cho những người lập báo cáo. 


d. Thuyết mình báo cáo tài chính 


Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam được quy 
định có bốn báo cáo: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh bố sung. Đây là 
hệ thống báo cáo có tính liên kết để cho thấy bức tranh toàn cảnh về 
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thực trạng tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình về kết quả hoạt 
động của doanh nghiệp nhằm qua đó có căn cứ để phân tích đánh giá 
tình trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Các báo cáo 
này đều cần thiết cho các đối tượng có quyển lợi trực tiếp hoặc gián 
tiếp đối với hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các cơ 
quan chức năng của nhà nước. Thực hiện việc quản lý hoạt động của 
doanh nghiệp trong đó có cơ quan thuế. 


Đa số các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại 
Việt Nam thường là công ty con của các tập đoàn kinh đoanh ở nước 
ngoài, và công ty tại Việt Nam thường mua nguyên liệu vật tư từ công 
ty mẹ hoặc các công ty liên quan, tương tự cho phần bán hàng cũng 
vậy. Trên quan điểm thiết kế một thuyết minh báo cáo tài chính tuân 
thủ theo chế độ kế toán Việt Nam đồng thời có thể đáp ứng được nhu 
cầu giúp công ty dễ dàng hợp nhất báo cáo tài chính tại nước sở tại 
dựa vào báo cáo tài chính của công ty tại Việt Nam, tác giá đề nghị 
chỉ quy định những nội dung chủ yếu mà cơ quan quần lý nhà nước 
cần biết, còn lại những thông tin khác để cho doanh nghiệp tự giải 
trình trên thuyết minh báo cáo tài chính. 


—. Khoản phải thu khách hàng: Đây là khoản nợ của khách hàng 
đối với doanh nghiệp khi doanh nghiệp bán hàng hóa, thành 
phẩm theo phương thức bán hàng trả góp hoặc trả chậm. Chỉ 
những khoản nợ nào thanh toán dưới một năm mới đưa vào 
tài sản lưu động dùng để thanh toán nợ ngắn hạn, cho nên 
cần phải thuyết minh trên báo cáo tài chính. 


—_ Trong trường hợp thế chấp bằng giấy tờ như giấy chứng nhận 
quyển sở hữu nhà đất, tài sản thì không phản ánh vào tài 
khoản 144 mà ghi vào sổ chỉ tiết, nghĩa là không ghi giảm tài 
sản trên bảng cân đối kế toán. Nhưng theo quy định, doanh 
nghiệp không được phép bán những tài sản đã thế chấp trong 
thời gian thế chấp. Do đó, cần công bố các tài sản đã đem thế 
chấp để vay hay đảm bảo nợ vay cho đơn vị khác bằng giấy tờ 
cũng như chỉ tiêu doanh thu nhận trước cho nhiều niên độ kế 
toán trên báo cáo thuyết minh tài chính. 


— Mặc đù các báo cáo tài chính được lập trên cơ sở nguyên tắc 
giá gốc, tuy nhiên tính tin cậy của các thông tin mà báo cáo 
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tài chính cung cấp còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố chủ quan. 
Nguyên nhân là do các số liệu mà báo cáo tài chính cung cấp 
có một phần không nhỏ là kết quả của các ước tính và giả 
định kế toán chứ không phải là con số xuất phát từ các sự 
kiện thực tế. Do vậy, để giúp cho người sử dụng các thông tin 
trên báo cáo tài chính, kế toán phải xác định được mức độ tin 
cậy của các thông tin này cụ thể trong thuyết minh báo cáo tài 
chính, kế toán phải thông tin về tỷ lệ giữa phần số liệu là kết 
quả của các ước tính kế toán và phần số liệu đã được thẩm 
định thực tế và trình bày chênh lệch nếu có vừa có tác dụng 
đối với người sử dụng thông tin và bản thân doanh nghiệp 
trong việc đánh giá lại xem các ước tính của mình có xác thực 
so với thực tế hay không? 


3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH 
THUẾ TẠI VIỆT NAM 


3.3.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp 
œ. Hướng dẫn thống nhất các săn bản uê thuế 
Các văn bản hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại 
nên thống nhất lại trong một văn bản pháp lý giúp cho người làm 
công tác kế toán đễ theo đõi. Hoàn thiện việc phân loại tập hợp và 


phân bổ các loại chỉ phí sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến việc 
xác định lợi nhuận chịu thuế. 

b. Nội dung các uăn bản thuế 

Nội dung các văn bản không trùng lắp, tránh người đọc hiểu sai 
lệch về nội dung, rõ ràng dễ hiểu, tránh áp dụng trong từng trường 
hợp cụ thể khác nhau. Hơn nữa, các nội dung không nên quy định 
quá chỉ tiết, mà chỉ quy định những nội dưng nào sẽ dẫn đến các sai 
sót trọng yếu trên báo cáo tài chính. Các văn bản hướng dẫn cụ thể 
nên hợp lý hơn với các quy định về kế toán, ví dụ lãi đo bán ngoại tệ, 
lãi do chênh lệch tỷ giá đưa vào thu nhập chịu thuế còn lỗ do bán 
ngoại tệ, lỗ do chênh lệch tỷ giá không được xem là chỉ phí hợp lý. 

c. Các oăn bản uễ thuế phải được xác lập trên cơ sở hợp lý 

Các nội dung hướng dẫn theo Luật Thuế TNDN phải được xác 
lập trên cơ sở hợp lý, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
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nghiệp hoạt động. Việc xác định tỷ lệ tương đối hoặc tuyệt đối ở mức 
khống chế cho phép phải đứng trên phương diện là doanh nghiệp 
Việt Nam đang từng bước xác lập và phát triển thương hiệu của 
mình. 

Chẳng hạn, xét một cách tổng quát thì yếu tố chi phí sản xuất 
kinh đoanh của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bao giờ cũng gồm 
các yếu tố: 

—_ Vật tư —- hàng hóa mua ngoài (bao gồm các khoản về nguyên 

vật liệu và công cụ lao động nhỏ mua ngoài); 

—_ Dịch vụ mua ngoài; 

—_ Chỉ phí về nhân công (bao gồm cả các khoản trích về bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn); 

— Khấu hao tài sản cố định; 

—_ Chi phí dự phòng cho trường hợp rủi ro (được phép của cơ quan 

chức năng); 

—_ Các khoản chi phí khác bằng tiền. 

Việc phân loại chi phí để phục vụ cho yêu cầu kiểm tra của Nhà 
nước tại các doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho việc xác định đúng đắn 
lợi rihuận tính thuế là vấn để có tính chất pháp lý mà các doanh 
nghiệp phải thực hiện theo quy định chung, nhưng phải xem xét trên 
phương diện hợp lý. 

Mọi chỉ phí phát sinh cần phải chứng minh được một cách đây 
đủ cơ sở pháp lý của nó để phù hợp và thuận lợi cho việc kiểm tra 
của các cơ quan chức năng của Nhà nước, cần xem xét nguyên tắc 
trọng yếu, cũng như nguyên tắc lợi ích và chi phí của doanh nghiệp 
với cái nhìn khách quan hơn. Việc xác lập hệ thống các yếu tố chi phí 
một cách thích ứng với điều kiện hạch toán của các doanh nghiệp có 
tác dụng quan trọng để tiến hành công tác kiểm tra chỉ phí; về phía 
Nhà nước nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp tránh sai sót chứ 
không phải chủ yếu là phạt doanh nghiệp vì vi phạm. 

Các căn cứ để kiếm thuế ra các yếu tố chi phí: 

(1) Đối với các loại vật liệu nói chung (bao gồm cá phần công cụ 
lao động). Trong cơ cấu của chỉ phí phát sinh tại doanh nghiệp thì chỉ 
phí vật liệu chiếm tỷ trọng rất cao và ảnh hưởng trực tiếp đến kết 
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quả kinh đoanh của đơn vị. Kiểm tra chỉ phí vật liệu chi phối rất lớn 
đến việc xác định đúng đắn lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được 
trong một thời kỳ. Chỉ phí vật liệu phụ thuộc vào các yếu tố: khối 
lượng vật liệu thực tế sử dụng, phương pháp đánh giá vật liệu xuất 
dùng và vật liệu nhập trong kỳ, tổn đầu kỳ và cuối kỳ. 


Khối lượng vật liệu thực tế sử dụng phụ thuộc vào hai nhân tố: 
khối lượng sản phẩm được sản xuất và định mức sử dụng vật liệu. 


— Khối lượng sản phẩm được sản xuất liên quan đến sản phẩm 
dở dang đầu kỳ, sản phẩm đở dang cuối kỳ, sản phẩm xuất ra 
trong kỳ, sản phẩm hiện còn đầu kỳ và cuối kỳ. Việc xác định 
đúng trên cơ sở những tài liệu thực tế có liên quan đến khối 
lượng sản phẩm sản xuất quyết định tính đúng đắn của khối 
lượng vật liệu sử dụng. 


— Định mức vật liệu sử dụng để sản xuất đơn vị sản phẩm, mặc 
dù có những quy định chung của ngành, song trong thực tế, thì 
do đặc điểm sản xuất của từng doanh nghiệp nên có những 
thay đối rất đa dạng. Để kiểm tra tình hình định mức sử dụng 
cần xem xét thực tế sử dụng trong kỳ, so sánh với tình hình 
thực hiện định mức của các kỳ trước, tham khảo và đối chiếu 
với định mức sử dụng của những đơn vị tương đồng về mặt 
điều kiện và đặc điểm sản xuất. Khi so sánh, đối chiếu cần 
phải liên hệ với những thay đối trong kỳ, nếu có, về quy trình 
công nghệ, đổi mới máy móc thiết bị, trình độ lành nghề của 
công nhân,... 


(2) Dịch vụ mua ngoài bao gồm các loại công việc hoặc lao vụ 
được các cơ quan, đơn vị bên ngoài cung cấp cho doanh nghiệp để 
phục vụ trực tiếp và gián tiếp cho quá trình sản xuất và tiêu thụ như 
việc vận chuyển, các dạng năng lượng mua ngoài, bảo hiểm.. Kiểm 
tra yếu tố địch vụ mua ngoài cân chú trọng vào các loại chứng từ 
pháp lý do các đơn vị cung cấp địch vụ chuyển đến cho doanh nghiệp. 
Do tính chất đa dạng của các loại dịch vụ nên cần xem xét mức chỉ 
phí của từng loại địch vụ trong mối tương quan với các loại công việc 
sử dụng dịch vụ để xác định hợp lý và đúng đắn yếu tố chỉ phí dịch 
vụ mua ngoài. 


96 


(3) Đối với yếu tố khấu hao tài sản cố định, việc đưa ra một 
chuẩn mực khấu hao như thế nào là một vấn để khó, đo tài sản trong 
các doanh nghiệp được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, nên 
yêu cầu về thời gian thu hồi vốn cũng khác nhau. Trong khi đó hiệu 
quả kinh doanh đạt được ở các doanh nghiệp lại rất khác nhau, mặt 
khác tuy chỉ phí khấu hao không phải là khoản chỉ phải trả trực tiếp 
bằng tiền mặt tại thời điểm phát sinh chỉ phí nhưng nó lại được trừ 
vào tổng lợi tức chịu thuế của doanh nghiệp. 


Trong thời gian qua Bộ Tài chính đã cố gắng tìm một phương 
pháp khấu hao để vừa đảm báo thống nhất chung cho toàn bộ nền 
kinh tế vừa giải quyết được cùng một lúc các mâu thuẫn nói trên, 
nhưng cho đến nay sự cố gắng trên chưa thu được kết quá là bao 
nhiêu. Điều này thể hiện qua sự ra đời nhiều văn bản khác nhau có 
nội dung mâu thuẫn nhau, Nhìn chung.các văn bản này đều muốn đạt 
được cùng một lúc hai mục đích trái ngược nhau, đó là: 


Chế độ khấu hao tài sản cố định vừa muốn đảm bảo tính thống 
nhất chung cho mọi loại hình doanh nghiệp, dù các doanh nghiệp đó có 
các điều kiện và năng lực kinh doanh rất khác nhau, vừa muốn đảm 
bảo thỏa mãn mọi trường hợp xảy ra trong thực tế ở các doanh nghiệp. 


Điều này đã gây ra một tình trạng lộn xộn trong việc thực hiện 
mức khấu hao ở các doanh nghiệp, khi mà các doanh nghiệp đó đạt 
được mức lãi khác nhau, các cơ quan thuế và tài chính chỉ còn một 
cách là phải “linh hoạt” cho doanh nghiệp thực hiện một mức khấu 
hao nào đó phù hợp nhất với thực tế kinh doanh của đơn vị. Mức 
khấu hao này có thể sai với quy định của một số điểm, hoặc một số 
văn bản riày nhưng lại đúng với một số điểm, hoặc một số văn bản 
khác. Để khác phục được tình trạng trên chúng tôi xin để xuất một cơ 
chế trích khấu hao tài sản theo nguyên tắc như sau: 


— Mức trích khấu hao tài sản cố định phải đảm bảo để doanh 
nghiệp không chỉ tiêu vào vốn cố định của mình. 


~_ Vẫn đảm bảo đây đủ lợi ích của Nhà nước, tức là đắm bảo việc 
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên cơ 
sở hợp lý — phải xem đây là trách nhiệm thực hiện của doanh 
nghiệp, xây dựng có cơ sở khoa học, phù hợp với điều kiện 
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thực tế của từng doanh nghiệp, cố gắng đảm bào độ chính xác 
cao nhất, 


(4) Yếu tế tiền lương cũng chiếm tỷ trọng khá cao trong cấu 
thành chỉ phí. Tiền lương phải được xác định một cách tương ứng với 
tính chất ngành nghề, năng suất lao động và hiệu quả kinh tế của 
từng doanh nghiệp. Việc tính toán chi phí về tiền lương cần phải dựa 
vào hao phí thực tế vẻ số lượng, chất lượng lao động và đơn giá lương 
được quy định trong những điều kiện cụ thê: 


Số lượng lao động thực tế mà đơn vị đà sử dụng để thực hiện 
trong quá trình sản xuất kinh doanh gồm cả lao động thường 
xuyên và lao động có tính chất tạm thời. 


—_ Các hình thức trả lương mà đơn vị áp dụng và những căn cứ 
để đánh giá tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả 
lao động. 


—_ Đơn giá lương và căn cứ xây dựng theo từng loại ngành, nghề 
phù hợp. 


Trong điều kiện đời sống của công nhân còn thấp, việc xem xét 
yếu tố tiền lương cũng phải đặt trong mối quan hệ với mức tiền lương 
tối thiêu có thế chấp nhận ở từng khu vực cụ thể trong những giai 
đoạn nhất định. Ngoài ra kiểm tra yếu tố tiền lương cũng cần có sự 
đối chiếu, so sánh với nhừng đơn vị cùng ngành nghề trong cùng 
thành phần kinh tế hoặc giữa các thành phần kinh tế khác nhau 
nhằm xúc định tính hợp lý. cần thiết của chi phí tiển lương. Tuy 
nhiên nguyên tắc chung là nhịp độ tăng trưởng của quỳ tiền lương 
phí luôn luôn thấp hơn nhịp độ tăng trưởng của năng suất lao động, 
phái lấy hiệu qua kính doitnh làm chuẩn. 


(5) Các chỉ phí khác bằng tiễn: Đây cùng là yếu tố chi phí phát 
sinh hình thành trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp nhưng không thuộc bốn yếu tố như đã nêu trên. Các khoản chỉ 
phí khiíc băng tiễn phải được kiểm tra một cách chỉ tiết cụ thể theo 
từng khoản chỉ tiêu bởi đây là những khoản chỉ dễ phát sinh những 
tiêu cực hoặc sai mục đích, làng phí. Căn cứ để kiểm tra là các chứng 
từ thu, chỉ gắn liền với những chứng từ khác có tính chất mệnh lệnh 
huạc có tính chất nguyên nhân. 
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(6) Các khoản dự phòng cùng là một yếu tố cản được kiểm tra 
nhưng trên tỉnh thần đảm bảo cho doanh nghiệp phản ánh tình hình 
tài chính của mình. 

đ, Cần đào tạo lại cúc uiên chức thuế 

Trong thực tế. các viên chức thuế chỉ có kiến thức về thuế và tài 
chính vẫn chưa đủ, nhất là những viên chức quản thuế phải có kiến 
thức về kế toán. Theo tác giá, các viên chức thuế vụ định kỳ 3 hoặc 5 
năm phái thí kiểm tra trình độ, nếu viên chức thuế vụ nào không đáp 
ứng được yêu cầu chuyên môn sẽ không được trực tiếp quản thuế tại 
các doanh nghiệp, cũng như không được kiểm tra kế toán cho doanh 
nghiệp. ` 

3.3.2 Thuế giá trị gia tăng 


Hiện nay đã có Nghị định 100 ngày 25/2/2004 và Thông tư 41 
ngày 18/4/2004 hướng dẫn về việc xử lý vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực thuế nên trách nhiệm của người làm công tác kế toán khá 
nặng nể trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài nói riêng. Do đó, việc bảo vệ quyền lợi của những 
đối tượng này hết sức cần thiết khi hàng ngày họ phải công tác trong 
môi trường chịu sự chỉ phối toàn diện của đơn vị kinh doanh. Những 
nội dụng quy định chỉ tiết trên hoá đơn như không có mã số thuế thì 
phải gạch bỏ, phải có chữ ký của người mua hàng, không được viết 
tất, trên hóa đơn phải có đủ chữ ký,... làm cho áp lực công việc đối 
với kế toán viên càng nhiều. Tuy nhiên, quy định này trên hóa đơn 
thực sự là không quan trọng bởi lề những nội dung quy định như vậy 
không có nghia là hạn chế những gian lận có thể xảy ra. Thực tế cho 
thấy, những quy định quá chỉ tiết trên tờ khai hóa đơn thuế QTŒT 
chỉ làm khó các doanh nghiệp làm ăn trung thực nhưng chưa có hiệu 
qua cao nên không thể thuê mướn kế toán đủ để đáp ứng yêu cầu 
công việc và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành 
vì quá chỉ tiết. 

œ. Thống nhất mức thuế suất thuế GTGT 

Thuế suất thuế GTGT nên quy định ớ hai mức là 0% và 10%, 
nhằm giúp cho doanh nghiệp dễ dàng thực hiện. Với mức này, một là 
ưu đãi, hai là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bình thường. Xét 
về khía cạnh nhà quản lý doanh nghiệp thì với mức thuế suất thống 
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nhất và đơn giản như vậy sẽ giúp cho doanh nghiệp thuận tiện hơn 
trong quá trình vận dụng luật thuế và các văn bản đưới luật thuế giá 
trị gia tăng. Tránh trường hợp cán bộ thuế tuỳ tiện áp dụng thuế giá 
trị gia tăng vào mặt hàng kinh đoanh của doanh nghiệp. 


b. Quy định hợp lý những nội dung oễ thuế GTGT 


Trong thực tiễn, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có đầy 
đủ thông tin để ghi nhận vào hóa đơn thuế GTGT. Cho nên, cơ quan 
thuế không nên yêu câu phải ghi đây đủ các thông tin mới được xem 
là chứng từ hợp pháp. Ngay trong Nghị định 89/2002/NĐ-CP do 
Chính phủ ban hành ngày 7/11/2003, quy định về việc in, phát hành, 
sử dụng, quản lý hóa đơn, Nghị định 129/2004/NĐ-CP do Chính phủ 
ban hành ngày 31/5/2004, quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh 
chỉ quy định những nội dung cần thiết trên hóa đơn. 


c. Tạo hành lang pháp lý 


Kế toán đang là một nghề nghiệp có số lượng lao động hết sức 
lớn và không ngừng tăng lên cùng với sự phát triển của nền kinh tế 
~ xã hội, nó thâm nhập vào mọi lĩnh vực hoạt động ở các quy mô 
khác nhau, thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Đặc điểm hành 
nghề của người làm công tác kế toán là vừa phải tuân thủ quy định 
của Nhà nước về mặt nghiệp vụ chuyên môn lại vừa chịu sự chỉ phối 
trực tiếp của các nhà quản lý doanh nghiệp - những đối tượng mà có 
thể vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích cục bộ sẽ có những chỉ đạo sai trái 
về mặt kế toán, chủ yếu là phục vụ cho mục tiêu trốn lậu thuế. Tuy 
nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng muốn vi phạm pháp luật 
nếu như pháp luật hợp lý. Do đó, theo tác giả, nên tạo lập một hành 
làng pháp lý chứ không nên quy định chỉ tiết sẽ dẫn đến trói buộc 
doanh nghiệp về mặt pháp lý. 
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KẾT LUẬN 


Ngày nay, kế toán là nguồn cung cấp thông tin chủ yếu cho các 
tác nhân kinh tế để ra quyết định. Đối tượng sử dụng báo cáo tài 
chính với những mục đích khác nhau sẽ cần đến những thông tin 
khác nhau, nhưng thông tin trên báo cáo tài chính phải dễ hiểu, 
thích hợp, đáng tin cậy và có thể so sánh được là yêu cầu chung cho 
các báo cáo tài chính. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
cũng không ngoại lệ, họ cũng cần những thông tin đảm báo yêu. cầu 
của một báo cáo tài chính chất lượng. Vì vậy, hệ thống kế toán Việt 
Nam đã không ngừng hoàn thiện và phát triển theo hướng hội nhập 
vào nền kinh tế thế giới. 

Với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam chắc chắn sẽ 
phải hội nhập vào nền kinh tế thế giới, cho nên, những kinh nghiệm 
thực tiễn trong quản lý kinh tế tài chính đòi hỏi các nhà quản trị 
Việt Nam phải ngày càng tự hoàn thiện mình trong một khuôn khổ 
pháp lý nhất định phù hợp với thông lệ quốc tế. Chính vì lẽ đó, các 
chuẩn mực kế toán Việt Nam ra đời là nhằm đáp ứng một phần nhu 
cầu cấp bách đó, để việc vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào 
Việt Nam đem lại lợi ích tối ưu, để quần lý hiệu quả hơn hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp cũng như thực hiện tốt nhất vai trò 
quản lý Nhà nước. 


Theo điều 8, Luật Kế toán Việt Nam quy định: Chuẩn mực kế 
toán Việt Nam được xây đựng trên cơ sở chuẩn mực kế toán quốc tế, 
do đó, những vướng mắc phát sinh phải so sánh với chuẩn mực kế 
toán quốc tế để biết được điều gì chuẩn, mực kế toán Việt Nam quy 
định chưa phù hợp, đồng thời căn cứ vào điều kiện phát triển nền 
kinh tế Việt Nam mà có những giải pháp hoàn thiện nhưng theo xu 
hướng giảm bớt sự can thiệp sâu của Nhà nước vào hoạt động kinh 
doanh của các doanh nghiệp. 
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chí Rế toán, Số 1] 11220011 152132 2001, 
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12. Phan Đức Dũng (2005a), Sự khúc biệt giữa phương pháp uốn chủ 
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sở hữu cà phương phúp giá gốc đổi tơi các bhoản đầu tử bào công 
ty liên hết, Tạp chí lế toán, số 53 2005) 15/4/2005, 


.Phan Đức Dùng (2005b), Vướng nưtc của doanh nghiệp khí thực 


hiện chuẩn mực hế toán hàng tồn kho, Tạp chí Kế toán, số 55 
(8/2005) 15/8/2095. 


-Phan Đức Dùng (2005c), Hơi tập cá bắt giúi nguyên lý Ñế toán,. 


Nhà xuất bản Thông kê 2005. 


-Phan Đức Dũng et al (20054), Kế to¿n dại cương (Nguyên lý Kế 


toán, Nhà xuất bản Thống kế nìm 2005. Đồng tác giá với TS. 
Phạm Gặp. 

Phan Đức Dùng (2005e), Bái tập có bài giải bố toán tài chính, 
Nhà xuất bạn "Thốngkê 2005. 


. Phan Đức Dũng (2005Đ, Sự khác biết giữa phương pháp tóc tính 


bà phương pháp trực tiếp khí lập dự phòng nợ phái thu khó đòi, 
Tạp chí Kế toán, số 56 (10220051 15:10/2005. 


Nguyễn 8ï Dũng (2004), Sự dd do của pháp luật, Đáo Pháp luật 
TP Hỗ Chí Minh. số 105 (865). thứ tư ngày 6/10/2004. 


Vù Hữu Đức (2003a), Lợi thà kính doanh, nhìn dưới góc độ hể 
đoán, Ban tín Hội Kế toán Thành phố Hỗ Chí Minh, số 2, tháng 
172003. 

Và Hữu Đức (2003Ù), Chuẩn mực chung — khuôn mẫu lý thuyết 
của hế toán tài chính, Bản tìn Hội Rế toán Thành phố Hồ Chỉ 
Minh, số 3, thing 1/2003, 


- Vũ Hữu Đức (2003), Luật Nế toán 2003 - một trang mới trong 


lịch sử kế toán Việt Nam, Bản tìn Hội Kế toán Thành phố Hỗ Chí 
Minh. số +1, tháng 7/2003. 

Nguyễn Đình Đồ (2003), 7huê đài sản, Tạp chí Kế toán — Hội Kế 
toán Việt Nam, số 43, tháng 8/2003. 

Hà Thị Ngọc Hà (2008), /loàn thiện chế độ tài chính, bế toán dự 
phòng nghiệp tụ bảo hiểm, Tạp chí Kế toán — Hội Rế toán Việt 
Nam, số 15, tháng 12/2003. 
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10/2003. 


Nguyễn Thị Hòa và Nguyễn Đào Tùng (2008), Hạch toán ngoại tệ 
trong doanh nghiệp, Tạp chí Kế toán — Hội Rế toán Việt Nam, số 
43, tháng 8/2003. 


Phạm Thị Bích Hải (2003a), Phương pháp kế toán các nghiệp uụ 
kinh tế chủ yếu liên quan đến chuẩn mực bế toán Việt Nam, Tạp 
chí Kế toán - Hội Kế toán Việt Nam, số 41, tháng 4/2008. 


Phạm Thị Bích Hải (2008b), Kế foán ảnh hưởng đến uiệc thay đổi 
tỷ giá hối đoái các khoản mục có gốc ngoại tệ, Tạp chí Kế toán — 
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kiểm toán ở Việt Nam, Đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế, năm 2003. 
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6/2094. 


Nguyễn Thị Hà (2003), Phương pháp kế toán loại trừ số dư các 
khoản mục nội bộ uò các giao dịch nội bộ khi lệp báo cáo tài 
chính hợp nhốt theo IAS, Tạp chí Kế toán — Hội, Kế toán Việt 
Nam, số 41, tháng 4/2003. 


Đặng Thái Hùng (2005), Về chuẩn mực thay đổi trong các chính 
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Lê Minh Khái (2003), Sự kết hợp kiểm toán báo cáo tài chính, 
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trong tương lai, Đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế, năm 2003. 
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đối tới sản phẩm trao đổi, Tạp chí Thuế Nhà nước, số tháng 
10/2004. 
Đăng Thanh Tùng (2003), Những nội dụng cơ bạn của Luật Nềể 


toán, Tạp chí Rế toán — Hội Rế toán Việt Nam, số +3, tháng 
8/2098. 

Nguyễn Văn Trình và Phan Đức Dũng (2005), Củ? phí nghiền cửu 
phát triển của các công ty da quốc gia trong chính súch định gia 
chuyến giao, Tạp chí Phát triển kinh tế số 171, 0172005. 


39. Nguyễn Đào Tùng (2003), Nguyên tác kể loạn chủng được thừa 


nhận trong diễn giát thông tín trên báo cáo tài chú, Tạp chí Kế 
toán - Hội Kế toán Việt Nam, số 13, tháng 8/2001. 

Phạm Thị Thuỷ (200.1, Trình bảy báo cdo tài chính doanh nghiệp, 
Tạp chí Kế toán ~ Hội Kế toán và Kiếm toán Việt Nam, số 51, 
thiing 12/2001. 


.Nguyễn Ảnh Vân (2003), Søu ã năm thực hiện các luật thuế niớt. 


kiếm soát được gian lận trong hoàn thuế gữi trị gục tạng, Tạp chỉ 
Thuế Nhà nước, số tháng 12/2003. 


. Đào Thị Kim Yến (2004), Äfột số bẩn đỗ cạn dụng nà hoạn thiện 


chuẩn nưực bế toún báo cáo tài chúuh ở Việt Nem, Luận văn Thạc 
sỹ năm 2004 


Luật Kế toán (Luật số 03/2003/QH11) Quốc hội nước CHXHCN 
Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 3 (3/5/2003 đến 17/6/2003) thông 
qua. 


Báo cáo các nội dung cơ bán của Luật Kể toán (Tài liệu hội nghị 
ngành Tài chính tháng 6/2003) 20/6/2003. 


Luật sửa đổi bổ sung mọt số điều của Luật Thuế GTGT (Luật số 
07/2003/QH11) Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI, kỳ 
họp thứ 3 (3/5/2003 đến 17/6/2003) thông qua. Căn cứ vào Hiến 
pháp nước CXHCNVN năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo 
Nghị Quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khóa 
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10, kỳ họp thứ 10. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thuế GTGT ngày 10/5/1997. 


Luật sửa đổi bổ sung một số điểu của Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp (Luật số 09/2003/QH11) Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 
khóa X", kỳ họp thứ 3 (3/5/2003 đến 17/6/2003) thông qua. 


Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB (Luật số 
08/2003/QH11) Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, khóa XI, kỳ 
họp thứ 3 (3/5/2003 đến 17/6/2003) thông qua. Căn cứ vào Hiến 
pháp nước CXHCNVN năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo 
Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khóa 
10, kỳ hợp thứ 10. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thuế TTĐB ngày 20/5/1998. 


Tài liệu phục vụ Hội nghị ngành Tài chính, ngày 26-27/6/2003. 
Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB, 
Luật Thuế TNDN (sửa đổi); Nghị quyết miễn, giảm thuế sử dụng 
đất nông nghiệp từ năm 2003. 


Nghị định 89/2002/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 
7/11/2002, quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa 
đơn. 8 :ÿ 


Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/08/2004 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi 
hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 


Nghị định 129/2004/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 
31/5/2004, quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh. 


Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung Nghị định số 158/2003/NĐ_CP ngày 10/12/2003 của 
Chính phủ quy định chí tiết thi hành Luật Thuế GTGT và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT. 


Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. 
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Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. 


Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trướng 
Bộ Tài chính về việc ban hành bốn chuẩn mực kế toán. 


Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc ban hành sáu chuẩn mực kế toán (đợt 2). 


Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc ban hành sáu chuẩn mực kế toán (đợt 3). 


Quyết định số 12/2003/QĐ-BTC ngày 15/2/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc ban hành sáu chuẩn mực kế toán (đợt 4). 


Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích 
khấu hao tài sản cế định. 


Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích 
khấu hao tài sản cố định. 


Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy 
định chỉ tiết về thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, theo 
Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ. 


Thông tư 120/2093/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thì hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 
10/12/2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết thì hành Luật Thuế 
giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thuế giá trị gia tăng. 


Thông tư 55/2002/TT-BTC ngày 28/6/2002 hướng dẫn chế độ kế 
toán đoanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại 
Việt Nam. 


Thông tư 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 hướng dẫn sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 
29/12/2000 hướng dẫn thí hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP 
ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật 
Thuế GTGT. 
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Thông tư 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện bốn chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 
149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
Thông tự 105/2003/TT-BTC ngày 41/11/2003 của Hộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện sáu chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 
165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trương Bộ Tài chính. 
Thông tư 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 của Bộ Tài chính 
hướng đẫn thực hiện sáu chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết 
định số 234/2003/QĐ~BTC ngày 30/12/2003 cúa Bộ trưởng Bộ Tài 
chính, 


. Thông tư 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa 


đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành 
Nghị dịnh số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết 
thì hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 


- Thông tư 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa 


đổi, bố sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành 
Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa 
đổi, bố sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. 


.Thông tư 12/2003/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 


7/2/2003 hướng dân bố sung sửa đổi Thông tư 9620092/PT-BTC 
ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 
sö 75/2002/NĐ-CP. 


-Thông tư 41/2004/TT-BTC do Bộ Tài chính bàn hành ngày 


18/5/2004 hướng dân thí hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP 
ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định vẻ xử phạt vì phạm 
hành chính trong lĩnh vực thuế. 

Thông tư 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ- 
CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vì 
phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, 

Kế toán đại cương - Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia TP Hỗ Chí 
Minh. 


97. Kế toán tài chính ~ Khoa Kế toán - Kiểm toán - Đại học Kinh tế 
TP Hồ Chí Minh. 

98. Kế toán chỉ phí - Khoa Kế toán - Kiểm toán — Đại học kinh tế TP 
Hồ Chí Minh 


99. Tạp chí kế toán, tạp chí kiểm toán và ấn phẩm thuế từ năm 2003 
đến năm 2005 


PHỤ LỤC 


PHỤ LỤC 1: CÁC BÀI NGHIÊN CỨU 
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHƯƠNG PHÁP VỐN CHỦ SỞ HỮU 
VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁ GỐC ĐỐI VỚI CÁC 
KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT 


TS Phan Đức Dũng 
Đại học Quốc gia TP Hỗ Chí Minh 


Những khoản đầu tư trong nội bộ của các công ty hiện nay xảy 
ra khắp nơi trên thế giới chứ không riêng gì ở Việt Nam và thực tế 
những quốc gia khác nhau đều có sự chọn lựa khác nhau về việc xác 
định quyển kiểm soát như thế nào và khi nào sẽ hợp nhất báo cáo tài 
chính. Thật vậy, hợp nhất là thích hợp khi một chủ thể có thể trực 
tiếp sử dụng những tài sản của công ty khác. Chẳng hạn, ở Úc, xác 
định quyển kiểm soát và xác định hợp nhất hai công ty là phức tạp 
và tuỳ thuộc vào sự kết hợp của hai yếu tố bao gồm không chỉ là có 
hay không một công ty sở hữu 50% cổ phần của công ty khác mà còn 
có hay không có một công ty có thể kiểm soát được những thành viên 
của hội đồng quản trị và có hay không những nhà đầu tư khác sở hữu 
một số lượng cổ phiếu tập trung quan trọng. Vì vậy, một công ty mẹ ở 
Úc có thể chỉ sở hữu 40% công ty con mà có thể nắm quyền kiểm soát 
bởi vì công ty mẹ đã có ảnh hưởng đối với hội đồng quản trị. 

.Ở Hoa Kỳ GAAP xác định ba phương pháp kế toár: đầu tư vào 
các công ty mà chủ đầu tư thường chọn lựa một trong ba phương pháp. 
đó. Đối với trường hợp vốn chủ sở hữu ít hơn 20% thì phương pháp 
thị trường sẽ được áp dụng, nhưng nếu vốn chủ sở hữu chiếm trên 
50% thì phương pháp hợp nhất được yêu cầu thực hiện còn trường 
hợp vốn chủ sở hữu từ 20 - 50% vốn chủ sở hữu thì phương pháp chủ 
sở hữu sẽ được sử dụng. 


Ở Việt Nam, ngày 30/12/2003, Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành sáu chuẩn mực kế toán 
(6 VAS) (đợt 3) gồm: VAS 05 — Bất động sản đầu tư; VAS 07 — Kế 
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toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết; VAS 08 - Thông tin tài 
chính về những khoản Ÿốn góp liên doanh; VAS 21 - Trình bày báo 
cáo tài chính; VAS 25 — Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản 
đầu tư vào công ty con; và VAS 26- Thông tin về các bên liên quan; 
đã đặt dấu ấn quan trọng trong các mối quan hệ giữa các công ty với 
nhau. Theo đó, tất cả các công ty mẹ đều phái lập và trình bày báo 
cáo hợp nhất. Báo cáo tài chính của một tập đoàn, bao gồm nhiều 
công ty chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ — như là báo cáo tài 
chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp 
nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con. Trong trường hợp kế 
toán khoản đầu tư vào các công ty liên kết theo quy định tại đoạn 08, 
VAS 07, nếu của riêng nhà đầu tư, thì khoản đầu tư vào công ty liên 
kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Ngược lại, cũng theo VAS 
07, đoạn 09, trong báo cáo tài chính hợp nhất của nhà đầu tư, khoản 
đầu tư vào công ty liên kết được kế toán theo phương pháp vốn chủ 
sở hữu. 


Tuy nhiên trong vấn để trình bày khoản đầu tư vào công ty con 
trong báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ thì VAS 25 quy định là 
chỉ trình bày theo một phương pháp là phương pháp giá gốc, còn VAS 
07 thì cho phép trình bày theo phương pháp giá gốc nếu của riêng 
nhà đầu tư và phương pháp vốn chủ sở hữu nếu thực hiện báo cáo hợp 
nhất của nhà đầu tư. Trong khi đó; IAS 27 - Báo cáo tài chính hợp 
nhất và kế toán các khoản đầu tư vào các công ty con thì quy định có 
thể trình bày theo các phương pháp: phương pháp vốn chủ sở hữu 
theo IAS 28 — kế toán các khoản đầu tư trong các đơn vị liên kết, 
phương pháp giá gốc hoặc giá đã được đánh giá lại theo LAS 2ã - kế . 
toán các khoản đầu tư. thà, 


Thật vậy, trong thực tế khi một nhà đầu tư nắm giữ những cổ 
phiếu của một công ty cổ phần thì khả năng của nhà đầu tư đó có thể 
ảnh hưởng ít nhiều đến sự thay đổi chính sách kinh doanh của công 
ty. Tuy nhiên, một cổ đông nào đó chỉ nắm giữ khoảng 2% hoặc 3% 
vốn chủ sở hữu của công ty thì cổ đông đó có ít khả năng tác động 
vào quá trình quần trị tại công ty. Riêng tại Hoa Kỳ, với một nhà đầu 
tư nắm giữ 5% vốn chủ sở hữu, thì luật pháp Hoa Kỳ yêu cầu nhà đầu 
tư phải báo cáo vốn chủ sở hữu một cách công khai trong hồ sơ của 
_ SBC. Khi tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư trong vốn chủ sở hữu gia tăng 
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tới 20%, thì nhà đầu tư bất đầu có ảnh hưởng đáng kế đến những 
quyết định về việc chí định ban giam đốc chẳng hạn và còn có nhiều 
quyền hạn hơn thế nữa. 

Một khi nhà đầu tư có ảnh hưởng quan trọng, theo GAAP định 
nghìa là khi nhà đầu tư nắm giữ những cổ phiếu của một công ty từ 
20% ~25% vốn chủ sở hừu, thì phương pháp giá gốc sẽ không ảnh 
hưởng lâu đài vẻ mối quan hệ kính tế giữa nhà đầu tư tích cực đẩy 
tiêm năng và người nhận đầu tư (công ty liên kết). Theo quy định của 
luật pháp Hoa Kỳ, những nhà đầu tư như vậy phái sử dụng phương 
pháp vốn chủ sở hữu. Phương pháp vốn chủ sở hữu ghi nhân khoản 
đầu tư theo giá gốc và điều chính cổ tức cúa nhà đầu tư và lãi lỗ của 
công ty nhận đầu tư sau ngày đầu tư. Kết quả là cổ phiếu của nhà đầu 
tư gôm những khoản thu nhập của đơn vị nhận đầu tư gia tăng giá trị 
ghí số tại thời điểm mà khoản đầu tư thực hiện và báo cáo. Ngược lại, 
những cô tức được nhận từ những đơn vị nhận đầu tư và cổ phiếu của 
nhà đầu tư đối với những khoản lò về đơn vị nhận đầu tư sẽ làm 
giứm giá trị ghi số tại thời điểm này. 

Ngay như ở Việt Nam, theo VAS 07, đoạn 04, 0ð quy định: Nếu 
nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp thỏng qua các công ty 
con ít nhất 20% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư thì được gọi là 
nhà đầu tư có ánh hưởng đáng kế, trừ khi có quy định hoặc thoả 
thuận khác. Ngược lại nếu nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp hay gián tiếp 
thông qua các công ty con ít hơn 20% quyên biểu quyết của bên nhận 
đầu tư, thì không được gọi là nhà đầu tư có ảnh hướng đáng kể, trừ 
khi có quy định hoặc thoả thuận khác. 

Nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể thường được thể hiện ở một 
hoặc các biểu hiện sau: 


~ Có đại điện trong hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương 
đương của công ty liên kết; 


Có quyên tham gia vào quá trình hoạch định chính sách; 


—_ Có các giao địch quan trọng giữa nhà đầu tư và bên nhận đầu 
tư; 


Có sự trao đối về cán bộ quần lý; 


~_ Có sự cung cấp thông tin kỹ thuật quan trọng. 
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Để hiểu rò hơn hai phương pháp là phương pháp giá gốc và 
phương pháp vốn chủ sở hữu, chúng ta hãy thử xem xét một ví dụ cụ 
thể vẻ hai phương pháp này trong thực tế tại một công ty nào đó có 
thể áp dụng. Giả sử công ty B đầu tư 800 triệu đồng cho mỗi công ty 
P và L. Công ty I có tổng tài sản đến 2.000 triệu đồng trong đó cổng 
tv tự tạo khoản thu nhập là 300 triệu đồng và chỉ trí cổ tức là 100 
triệu đồng. Với 800 triệu đồng đầu tư, B sử hừu đến 10% (800 triệu 
đồng/2.000 triệu động) trong công ty I và ấp dụng kế toán khoản đầu 
tư cho vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên công ty P có toàn bộ gií thị trường 
là 8.000 triệu đồng và tạo khoản thu nhập là 1.200 triệu đồng và chỉ 
trả cô tức là 100 triệu đồng. Vì vậy công ty B chỉ sơ hữu 10% (800 
triệu đồng/8.000 triệu đồng) trong công ty P và công ty P không được 
sử dụng phương pháp vốn chủ sở hừu trong kế toin khoan đầu tự này 
mà áp dụng phương pháp giả gốc. 


So sánh giữa hai phương ph:íp thì hãy xem là công ty B đà ảnh 
hương khác nhìu như thế nào đối với thú nhập và cổ tức của đơn vị 
nhận đầu tư. Điều này sẽ được mình họit trong bảng sở liệu sau để 
thấy mức độ ảnh hưởng nhất định đối với sự căn bằng trên bảng cần 
đối kế toán và sự khác biệt những hút toán ghỉ số trong cá hai trường 
hợp này. 


So sanh phương pháp giú góc cà phương pháp chủ sử hữu ảnh 
hưởng lên sự củu Đằng củu bang của đổi kẽ toán tdơn bị tỉnh: triệu 
động) Š 


Phương pháp giá gốc của P 


Tri sân Nguồn vốn 
Tiên Đầu Nợ phải Vốn 
mặt tư tra CSH 
1 Sát nhập B00 +800 = 
2a. Thu nhập ròng 
của P 
b. Thu nhập ròng 
của Ï 
3a. Cô tức từ P +10 +40 
b. Cổ tức từ I 
Hiệu quà trong năm -760 +800 = +40 
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Phương pháp vốn CSH của I 


Tài sản Nguần vốn 
Tiền Đầu Nợ phải Vốn 
, mặt tư trả CSH 
1 Sát nhập -800  +800 = 
2a. Thu nhập ròng 
của P 
b. Thu nhập ròng hả +120 = +120 
của Ï 
3 a. Cổ tức từ P 
b. Cổ tức từ I +40 -40 = 
Hiệu quả trong năm -760 +880 = +120 


Như vậy, với số liệu tính toán cho thấy, công ty P áp dụng 
,phương pháp giá gốc, thì kế toán các khoản đầu tư không bị ảnh 
hưởng. Nghĩa là cổ tức gia tăng làm gia tăng số tiên mặt là 40 triệu 
đông. Khi thu nhập cổ tức gia tăng sẽ làm gia tăng vốn chủ sở hữu 
của nhà đầu tư lên 40 triệu đồng. 

Tương tự, đối với công ty I, công ty sử dụng phương pháp vốn 
chủ sở hữu, kế toán khoán đầu tư làm gia tăng ròng một khoản thu 
nhập là 80 triệu đồng trong năm. Nghĩa là, cổ tức đã làm gia tăng 
trên tài khoản tiên mặt khoảng 40 triệu đồng và làm giảm đi một 
khoản đầu tư tương ứng cũng là 40 triệu đồng. Thu nhập đầu tư gia ' 
tăng làm cho vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tăng lên 120 triệu đồng. 

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh (đơn vị tính: triệu đồng) 
Phương pháp giá gốc - P 
1. Nợ 221 (Đầu tư chứng khoán dài hạn khác vào công ty P) 800 
Có 111, 112,.. 800 
9. Không bút toán 


3. Nợ 111, 112,.. 40 
Có 515 40 
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Phương phúp uốn chủ sở hữu - Ï 
1. Nợ 221 (Đầu tư chứng khoán dài hạn khác vào công tyÏ) 800 


Có 111,112,.. 800 
2. Nợ 221 (Đầu tư vào công ty l) _ 120 

Có 515 120 
3. Nợ 111, 112,... 40 

Có 221 40 


Giả sử rằng giá trị thị trường của công ty P và công ty I không 
thay đổi trong suốt một thời kỳ. Theo phương pháp giá gốc, công ty B 
đã ghi nhận các khoản thu nhập khi cổ tức được nhận và báo cáo thu 
_ nhập và thu nhập giữ lại sẽ bị ảnh hưởng. Còn kế toán khoản đầu tư 
của công ty B sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự kiện này. Trong khi đó,: 
theo phương pháp vốn chủ sở hữu, công ty B đã ghi nhận thu nhập 
khi mà công ty I ghi nhận thu nhập. Chi cổ tức bằng tiền mặt từ 
công ty l thì không ảnh hưởng đến thu nhập ròng. Chi cổ tức sẽ làm - 
tăng tiên mặt và làm giảm số dư trên tài khoản đầu tư của công ty B. 
- Việc nhận cổ tức của công ty B thì tương tự như thu một khoản phải 
thu. Lý do chủ yếu lựa chọn phương pháp vốn chủ sở hữu thay vì 
phương pháp giá gốc là vì phương pháp vốn chủ sở hữu sẽ ghi nhận 
nhing khoản tăng giảm trong các nguồn lực kinh tế mà nhà đầu tư có 
thể ảnh hưởng trên báo cáo thu nhập ròng của nhà đầu tư chú sở hữu. 


Như vậy, phương pháp vốn chủ sở hữu áp dụng trong các khoản 
đầu tư vào công ty liên kết theo quy định của VAS 07 cần phải quy 
định rõ ràng hơn bằng các văn bản hướng dẫn nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp có các khoản đầu tư vào các công 
ty liên kết. 


Tài liệu tham bhỏo: 


Quyết định số 234/2003/QĐ—BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc ban hành sáu chuẩn mực kế toán (đợt 3). 


Charles T. Horngren, Gary LL Sundem; John A. Elliott, 
Introduction to Pinancial Accounting (2003). 


Bùi Văn Dương, Để báo cáo tài chính hợp nhất đi uào đời sống, 
Tạp chí Phát triển kinh tế. 


117 


SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH VÀ 
PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP KHI 
LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢÁI THU KHÓ ĐÒI 


TS Phan Dức Dũng 
Đại học Quốc gia TP Hỏ Chỉ ÀAlinh 


Tợi sao nự phát thu khó đòi phát sinh? 


Bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh nào cũng ít nhiều thực 
hiện chính sách bán chịu, nhất là khi sản phẩm của doanh nghiệp 
mới thâm nhập thị trường. Khi doanh thu bán chịu trong doanh 
nghiệp phát sinh sẽ làm gii tăng khoản nợ phải thu. Khoản nợ phải 
thu là số tiên mà khách hàng nợ doanh nghiệp xuất phát từ kết quả 
của việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp cho 
khích hàng, Khoản phi thú trong một số trường hợp còn gọi là 
khoin phải thu tiền hàng hay đơn giản là khoản phải thu. Khoản 
phải thu gia tăng khi doanh nghiệp thực hiện chính sách tín dụng 
cho khách hàng trên cơ sơ thực hiện chính sách tín dụng một cách 
liên tục. Điều này cùng có nghĩa là đoanh nghiệp đồng ý cho phép 
khách hàng thanh toán tiền trong tương Tai đối với hàng hóa và dịch 
vụ đã được giao trong ngày hôm này. 


Rhi doanh nghiệp thực biên chính sách bán chịu sẽ đưa đến chỉ 
phí và lợi ích phát sinh. Lợi ích ở đây chủ yếu là làm gia tăng doanh 
thu và cuôi cùng là lợi nhuận gia tăng, ngược lại, sẽ bị lỗ nếu như 
phát sinh khoản nợ phải thu khó đòi. Nhiều khách hàng tiểm năng 
sẽ không mua hàng nếu đoanh nghiệp không bán chịu, khách hàng sẽ 
mui từ đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp khi những doanh nghiệp 
này có chính sách bán chịu. 

Một khi chỉ phí quản lý phát sinh liên quan đến khoản thu tiển 
bín chịu, thì sẽ phát sinh thêm một chỉ phí khác do khách hàng 
thanh toán tiền nợ chậm trá cho đoanh nghiệp. Về nguyên tắc, doanh 
nghiệp phải gánh chịu toàn bộ chỉ phí phát sinh liên quan đến khoản 
nợ trong thời gian chờ đợi thanh toán. Đó là chỉ phí liên quan đến số 
tiên nợ phải thu khó đòi — số tiền mà vài khách hàng nợ không thể 
hoặc không sản lòng chỉ trả. Kế toán doanh nghiệp thường xúc định 
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những khoản chỉ phí chủ yếu cho việc bán chịu khi gia tăng khoản nợ 
phải thu khó đòi như là một khoản chi phí khi doanh nghiệp tiến 
hành lập dự phòng nợ phải thu khó đồi. 


Nhỉ nào thực hiện chính sách bán chịu uà bán chịu như 
thế nào? 


Trong nên kinh tế thị trường, tính cạnh tranh và ngành nghề 
kinh doanh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chính sách bán chịu của đoanh 
nghiệp. Vấn để đặt ra là doanh nghiệp có nên thực hiện hay không 
thực hiện chính sách bán chịu và thực hiện chính sách bán chịu như 
thế nào? Quyết định cuối cùng của nhà quản trị là dựa trên cơ sở cân 
đối giữa lợi ích và chỉ phí khi thực hiện chính sách bán chịu. Nói 
cách khác, doanh nghiệp nên thực hiện chính sách bán chịu chỉ khi 
nào thu nhập tăng thêm từ doanh thu bán chịu tăng nhanh hơn chỉ 
phí phát sinh do chính sách bán chịu tạo ra. Giả sử nợ khó đòi chiếm 
5% trên doanh thu bán chịu, chỉ phí quản lý phát sinh liên quan đến 
hoạt động bán chịu là 50.000.000 đồng mỗi năm, đế đạt được mức 
doanh thu bán chịu là 200.000.000 đồng (với mức doanh thu này sẽ có 
được một khoản thu nhập 80.000.000 đồng do giá bán tăng và sản 
lượng tiêu thụ nhiều hơn). Chính sách bán chịu này đáng được doanh 
nghiệp thực hiện vì thu nhập tăng thêm 80.000.000 đồng, lợi ích từ 
việc bán chịu tăng nhanh hơn so với chi phí phát sinh do doanh 
nghiệp bán chịu là 60.000.000 đồng ([5%*200.000.000 ]+50.000.000) 


Lập dự phòng theo thông tử 107 ngày 31/12/2001 


Để ghi nhận khoản nợ phải thu khó đòi thường kế toán thực 
hiện bằng cách chờ đợi xem khoản nào sẽ không được thanh toán, 
hoặc ước lượng đến hiện tại tỷ lệ khoản nợ không thu hồi được là bao 
nhiêu? Có hai phương pháp là phương pháp trực tiếp và phương pháp 
ước tính (phân bố). 


Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo Thông tư 107 ngày 
31/12/2001 và được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 89 ngày 9/10/2002 
cụ thê: 


Cuối kỳ kế toán năm, doanh nghiệp căn cứ vào các khoản nợ 
phải thu được xác định là không chắc chắn thu được (Nợ phải thu khó 
đòi), kế toán tính xác định số dự phòng phải thu khó đòi cần trích 
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lập. Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cân trích lập năm nay lớn hơn 
số dư của khoản dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập ở cuối niên 
độ trước chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch lớn hơn được hạch toán 
vào chỉ phí, ghi: 
Nợ TK 642 — Chi phí quản lý doanh nghiệp 
Có TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi. 


Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm nay nhỏ 
hơn số dư của khoản dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập ở cuối 
niên độ trước chưa sử dụng hết, thì số chênh lệch được hoàn nhập ghi 
giảm chỉ phí, ghi: 

Nợ TK 139 —- Dự phòng phải thu khó đòi 

Có TK 642 - Chỉ phí quản lý đoanh nghiệp 

Các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định thực sự là không 

đòi được được phép xoá nợ. Việc xoá nợ các khoản phải thu khó đòi 


phải theo chế độ tài chính hiện hành. Căn cứ vào quyết định xoá nợ 
về các khoản nợ phải thu khó đòi, ghi: 


Nợ TK 139 — Dự phòng phải thu khó đòi (Nếu đã lập dự phòng) 


Nợ TK 642 — Chỉ phí quản lý doanh nghiệp (Nếu chưa lập dự 
phòng) 


Có TK 181 — Phải thu của khách hàng 
Có TK 138 —- Phải thu khác. 


Đồng thời ghi vào bên Nợ TK 004 "Nợ khó đòi đã xử lý" (Tài 
khoản ngoài bảng cân đối kế toán). 


Nhược điểm của phương phúp trực tiếp 


Thông thường một doanh nghiệp nào đó ít có kinh nghiệm về 
những khoản nợ phải thu khó đòi có thể sử dụng phương pháp trực 
tiếp - phương pháp này giả định rằng mọi doanh nghiệp đều sẽ thu 
được tiền trừ phi có bằng chứng khác. Nếu khoản nợ khó đòi nhỏ 
và không phát sinh thường xuyên, thực hiện phương pháp này sẽ 
không làm cho báo cáo bị sai lệch về tình trạng tài chính một cách 
trọng yếu. Khi khoản nợ phải thu của khách hàng được xác định là 
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không thể thanh toán thì tiến hành xử lý nợ khoản phải thu khó đòi, 
khoản phải thu sẽ giảm. Bởi vì tài khoản phải thu của khách hàng 
không xác định rõ thì có thể cho thấy rằng khoản nợ không thể thu 
được vào cuối năm 20x1, tức vào ngày 31/12/20x1. Bảng cân đối kế 
toán của doanh nghiệp chỉ thể hiện đơn giản trên tài khoản nợ phải 
thu là 40.000.000 đồng. 


Bây giờ giả sử rằng trong suốt năm tới, năm 20x2, người bán 
hàng xác định có một số khách hàng không có khả năng trả nợ tiền 
hàng. Khi cơ hội thu tiền từ những khách hàng đã xác định được là 
không có khả năng trả nợ, thì số tiền trong tài khoản phải được ghi 
nhận vào chỉ phí trong kỳ như là khoản lễ: 








Phương pháp trực tiếp Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu 
Doanh thu 20xL - +100.000.000 = +100.000.000 
Ghi tăng Ghi tăng 
khoản doanh thu 
phải thu 
20x2 Ghi giảm trực tiếp -— 32.000.000 = ~ 2.000.000 
Chi giám Ghi tăng chỉ 
khoán phí nợ khó đòi 
phải thu 


"————m—..—.—.......:. _â.,_. 

Đáng tiếc là phương pháp trực tiếp đã bị chỉ trích một cách 
mạnh mẽ bởi vì vi phạm nguyên tắc phù hợp trong kế toán dự thu dự 
chi (dồn tích). Khoản nợ phải thu khó đòi 3.000.000 đồng đưa vào chi 
phí như khoản lỗ vào năm 20x2 liên quan đến doanh thu 100.000.000 
đồng của năm 20x1. Nguyên tắc phù hợp đòi hỏi việc ghi nhận vào 
chỉ phí các khoản nợ phải thu khó đòi như khoản lỗ vào thời điểm 
doanh thu được ghi nhận, đó là vào năm 20x1, không phải năm 20x2. 
Kết quả: chỉ phí không phù hợp với doanh thu, phương pháp trực tiếp 
sẽ tạo ra hai sai sót. 

Đầu tiên, thu nhập năm 20x2 bị phóng đại lên 2.000.000 đồng 
vì khoản nợ phải thu này không phải là nợ Tân thu khó đòi được đưa 
vào chỉ phí cho năm đó. 


Thứ hai, thu nhập năm 20x2 ghi vn. giảm đi 2.000.000 đồng. 


Tại sao như vậy? Bởi vì khoản nợ phải thu khó đòi 2.000.000 
đồng năm 20x1 được ghi nhận vào chi phí năm 20x2. So sánh sự phù 
hợp giữa doanh thu và chỉ phí theo phương pháp trực tiếp như sau: 
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Phương pháp trực tiếp Áp dụng đúng 


vi phạm nguyên tắc nguyên tắc 
phù hợp phù hợp 
20x 7 2042 7 201 2042 
Đoanh thu bán hàng — 100.000.000 0_ 100.000.000 0 
Chỉ phí nợ khó đòi 0 2.000.000 2.000.000 9 





Luận cứ chủ yếu để bảo vệ cho phương pháp trực tiếp là dựa vào 
môi quan tâm giữa lợi ích và chỉ phí và nguyên tắc thực chất. Xét về 
cơ bản, phương pháp trực tiếp là phương pháp cực kỳ đơn giản, ít tốn 
kém khi sử dụng. Hơn nữa, không có sự sai sót nghiêm trọng trong 
việc đo lường thu nhập xấy ra nếu khoản nợ khó đòi là nhỏ và tương 
tự từ một năm đến hai năm. 


Như vậy, theo Thông tư 107 ngày 31/12/2001, dự phòng nợ phái 
thu khó đòi là dự phòng phần giá trị bị tốn thất của các khoan nợ 
phái thu, có thể không đòi được do đơn vị nợ hoặc người nợ không có 
khả năng thành toín trong nắm kế hoạch. 


Với cách lập dự phòng như vậy là thực hiện theo phương pháp 
trực tiếp, do đến cuối kỳ kế toán năm mới xem xét khoan nợ phải thu 
khó đòi phát sinh. 


Việc trích lập và hoàn nhập các khoán dự phòng nợ phải thu 
khó đòi đều được thực hiện ở thời điểm khóa sổ kế toán để lập báo 
cáo tài chính năm. Thông tư 107 yêu cầu các khoản nợ phải thu khó 
đòi phải có tên, địa chỉ nội dung từng khoản nợ, số tiền phải thu của 
từng đơn vị nợ hoặc người nợ, trong đó ghi rõ số nợ phải thu khó đồi. 
Để có căn cứ lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp phải có 
chứng từ gốc hoặc xác nhận của đơn vị nợ hoặc người nợ về số tiền 
còn nợ chưa trả, bao gồm: hợp đông kinh tế, khế ước vay nợ, bản 
thanh lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ... 


Nợ khó đòi là nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ 2 năm trở 
lên, kẻ từ ngày đến hạn thu nợ được ghỉ trong hợp đồng kinh tế, các 
khế ước vay nợ hoặc các cam kết nợ, doanh nghiệp đã đòi nhiều lần 
nhưng vẫn chưa thu được nợ. 


Trường hợp đặc biệt, tuy thời gian quá hạn chưa tới 9 năm, 
nhưng đơn vị nợ đang trong thời gian xem xét giải thể, phá sản hoặc 
người nợ có các dấu hiệu khác như bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp 
luật truy tố, giam giừ, xét xử... thì cũng được ghi nhận là khoản nợ 
khó đòi. Theo Thông tư 55 ngày 26/6/2002 thì thời hạn được xem xét 
là quá hạn thanh toán là từ 1 năm trở lên. Như vậy, Thông tư 107 
„quy định các doanh nghiệp lập dự phòng theo phương pháp trực tiếp 
nghìa là doanh nghiệp vi phạm nguyên tắc phù hợp. Đẳng thời, theo 
thông tư 107, tổng mức lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi 
tối đa bằng 20% tổng số dư nợ phải thu của doanh nghiệp tại thời 
điểm lập báo cáo tài chính năm; quy định này vi phạm nguyên tắc 
thận trọng. 


Nên hướng dẫn thêm cách lập dự phòng theo phương 
pháp ước tính? 


Nhà nước cần phải hướng dẫn cho các doanh nghiệp thêm 
phương pháp ước tính (phân bổ) và khuyến cáo doanh nghiệp biết 
rằng phương pháp trực tiếp sẽ vi phạm nguyên tắc phù hợp trong kế 
toïn. Phương pháp này, được biết như phương pháp ước tính và phân 
bó, dựa trên 9 yếu tố: 

(1) Dự kiến khoản phái thu khó đòi cuối cùng; và 


(2) Một tài khoản giảm trừ là tài khoản chứa đựng con số ước 
lượng và giảm trừ khoản phải thu. 

Doanh nghiệp nên phân bổ nợ phải thu khó đòi có thể theo tý 
lệ doanh thu, theo tỷ lệ khoản phải thu và theo độ dài thời gian 
khoản phải thụ (hay còn gọi là tuổi nợ khoản phải thu). 

Như vậy, khi áp dụng phương pháp ước tính doanh nghiệp sẽ 
không bị vi phạm nguyên tác phù hợp và nếu không bị ràng buộc bởi 
con số 20 trên tổng số dư nợ thì doanh nghiệp sẽ không bị vi phạm 
nguyên tắc thận trọng, 


Tài liệu tham khảo: 


hurodiucHlou to Eindanecial Accouming (2003) - Charles T, 
Horngren; Gary L. Sundem; John A. PlHiott. 
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Thông tư 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002 của Bộ Tài chính 
hướng đẫn thực hiện bốn chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết 
định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính. 


Thông tư 105/2003/TT-BTC ngày 4/11/2003 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện sáu chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết 
định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính. l 

Thông tư 55/2002/TT-BTC ngày 28/6/2002 hướng dẫn chế độ kế 
toán doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại 
Việt Nam. 

Thông tư 107/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho, giảm giá chứng khoán đầu tư, dự phòng nợ khó đòi tại 
doanh nghiệp. 
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VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN 
KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 


TS Phan Đúc Dũng 
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 


Sự hợp lý của thông tin kế toán là cần thiết 

Nhằm mục tiêu hội nhập và phát triển, đưa công tác kế toán 
của Việt Nam tiến đến gần với các chuẩn mực kế toán quốc tế, đến 
nay, Bộ Tài chính đã ban hành 22 chuẩn mực kế toán Việt Nam. Các 
chuẩn mực kế toán được ban hành sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
quản lý tốt tài sản của mình trong môi trường cạnh tranh ngày càng 
quyết liệt, nhất là khi Việt Nam có thể gia nhập vào Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) vào cuối năm 2005. 


Thật vậy, trong thực tiễn dù muốn hay không muốn thông tin 
kế toán vẫn là một trong những nguồn thông tin cần thiết cho người 
quản lý đưa ra các quyết định. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho 
nhà quản lý đánh giá được năng lực cạnh tranh của mình về sản 
phẩm, về doanh nghiệp và ngay cả người quản lý kinh tế cũng phải 
biết về năng lực cạnh tranh quốc gia. 


Tính cạnh tranh của doanh nghiệp 


Thực tế chứng minh rằng, muốn có được năng lực cạnh tranh 
quốc gia thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cần phải được 
quan tâm đúng mức. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được đo 
bằng khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh 
nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước và ngoài nước. Điều 
này cũng có nghĩa là các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh 
tranh của sản phẩm và địch vụ vì năng lực cạnh tranh của sản phẩm 
và dịch vụ lại được đo bằng thị phần của sản phẩm hay dịch vụ đó 
trên thị trường. 

Năng lực cạnh tranh quốc gia cao đòi hỏi có nhiều doanh nghiệp 
có năng lực cạnh tranh, đồng thời quốc gia phải xây dựng được môi 
trường kinh doanh, chính sách vĩ mô và kết cấu hạ tầng thích hợp. 
Chính phủ của một nước phải chịu trách nhiệm vẻ năng lực cạnh 
tranh quốc gia của mình. l 
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Để cho doanh nghiệp cạnh tranh tốt, điều kiện, tiên để kinh 
doanh của nên kinh tế phải thuận lợi, các chính sách kinh tế vĩ mô 
phải rồ ràng, có thể dự báo được (mà thông tin kế toán là cư sở cực 
kỳ quan trọng vì không những giúp cho nhà quản trị quản lý thành 
công đơn vị mình mà còn giúp cho nhà nước quản lý tốt nên kinh tế 
quốc dân), môi trường kinh tế phải ôn định, kết cấu hạ tầng, lao 
động, khoa học và công nghệ cùng là những yếu tố quan trọng quyết 
định năng lực cạnh tranh quốc gia. 


Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện qua năng lực 
cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp kinh 
doanh. Một doanh nghiệp có thể kính doanh nhiều sản phẩm dịch vụ 
có năng lực cạnh tranh khác nhau. Nếu không nâng cao được năng 
lực cạnh tranh quốc gia, ít thu hút được đầu tự, thì đoanh nghiệp sẽ 
mất đần thị phần trên thị trường trong nước và thế giới. 


Mỗi một quốc gia, mỗi một doanh nghiệp phải tiến nhanh hơn 
các đối thủ cạnh tranh để không bị tụt hậu hoặc bị thua thiệt trong 
kinh doanh. Vì vậy, đê nhận dạng được chính mình đang ở đâu trên 
con đường phát triển thì phải biết so sánh với đối thủ cạnh tranh chứ 
không phải chỉ so sánh với chính mình trong quá khứ phải biết đối 
thủ cạnh tranh của doanh nghiệp ở trong nước và ngoài nước, phải 
biết đối thủ cạnh tranh của quốc gia để có những chiến lược và sách 
lược đúng đắn nhằm đưa đất nước thoát ra khỏi cảnh nghèo nàn và 
tụt hậu. 


Tính minh bạch cà rõ ràng là cần thiết cho doanh nghiệp 


Đã bốn năm trôi qua kế từ khi Luật Kế toán, các chuẩn mực kế 
toán Việt Nam có hiệu lực thi hành, song vẫn còn nhiều quy định 
chưa được các doanh nghiệp triển khai thực hiện. Giữa các qui định 
của chuẩn mực và quy định trong Luật Thuế, các thông tư hướng dẫn 
có quá nhiều mâu thuẫn. Phạm vi bài viết này muốn để cập đến nội 
dung liên quan đến Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán. Cụ thể, Thông 
tư 89 ngày 9/10/2002, tại điểm 08, chuân mực hàng tôn kho, qui 
định: Chí phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến 
cho mỗi đơn vị sản phẩm được dựa trên công suất bình thường của 
máy móc sản xuất. Theo quy định trong thông tư này, công suất oình 
thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các 
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điều kiện sản xuất bình thường. Trường hợp mức sản phẩm thực tế 
cao hơn công suất bình thường thì chỉ phí sản xuất chung cố định 
được phân bố cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chỉ phí thực tế phát 
sinh. Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công 
suït bình thường thì chi phí sẵn xuất chung cố định chỉ được phân bổ 
vào chỉ phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất 
bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung không phân bổ được ghi 
nhận là chỉ phí sán xuất, kinh doanh trong kỳ, theo thông tư 89 là 
hạch toán vào giá vốn hàng bán. 


Điều đáng lưu ý là trường hợp thứ 9, chị phí sản xuất chung cố 
định chỉ được phân bố vào giá thành sản phẩm theo mức công suất 
bình thường, còn khoản chỉ phí sản xuất chung không được phân bổ 
được ghí nhận là chỉ phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Thực hiện 
quy định này có hai ưu điểm: 


Alột là, trong giá thành sản phẩm chỉ phản ánh những chỉ phí 
tương ứng với mức công suất bình thường, những chỉ phí cố định 
không được phân bố vào giá thành do sản xuất không đạt công suất 
dược phản ánh riêng biệt trên một chí tiêu trong giá vốn hàng bán 
trong kỳ. Điều này giúp người quản lý dễ dàng nhìn thấy được sự ảnh 
hưởng của việc không đạt mức sản xuất sẽ tác động như thế nào đến 
chỉ phí và khai lỗ của doanh nghiệp. 


Hai là, khi sản phẩm chưa tiêu thụ được thì phần chỉ phí sản 
xuất chung không được phân bổ đã được kết chuyển vào chỉ phí trong 
kỳ, đảm bảo không ví phạm nguyên tắc thận trọng. 


Tuy nhiên, trong thực tiễn quy định này hầu như chưa được các 
doanh nghiệp áp dụng bởi một sở nguyên nhắn sau: 


Việc theo dõi chỉ tiết công suất theo định mức và công suất thực 
tế của từng loại máy móc để phân bổ chỉ phí sản xuất chung cố định 
mất rất nhiều thời gian, phương pháp tính toán phân bổ phức tạp 
hơn. Do đó, doanh nghiệp sẽ sử dụng nguyên tắc trọng yếu liệu cơ 
quan có thẩm quyền có đồng ý hay không? 


Những trường hợp trong thực tế doanh nghiệp sản xuất dưới 
mức công suất bình thường thì thông thường là những doanh nghiệp 
kinh doanh thua lỗ hoặc có kết quả kinh doanh thấp. Nếu bóc tách 
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được phần chỉ phí chung cố định không được phân bổ vào giá thành 
phải tính ngay vào kết quả kinh doanh trong kỳ thì càng bộc lộ kết 
quả kinh doanh yếu kém, trong khi nếu không tách riêng được phần 
này thì một phần lỗ đang được ẩn náu trong hàng tổn kho một cách 
hợp lý. Khi kính doanh không hiệu quả và phần chi phí sản xuất 
chung cố định dưới mức công suất bình thường đưa vào giá vốn hàng 
bán, liệu cơ quan thuế có đồng ý với khoản chi phí này và có được 
xem là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp? Nếu 
không được xem là chỉ phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp thì đối với doanh nghiệp có cần quan tâm đến chi phí sản 
xuất chung cố định phát sinh ở dưới mức công suất bình thường? 


Thực tế, việc doanh nghiệp thực hiện tách riêng chỉ phí sản 
xuất chung cố định đã là khó khăn nhưng nếu doanh nghiệp thực 
hiện được thì liệu các cơ quan thuế, thanh tra hoặc cấp trên có quan 
tâm đến trong các nội dung kiểm tra hay không? Ngược lại, nếu 
đoanh nghiệp bóc tách hạch toán riêng một khoản mục chỉ phí sản 
xuất chung cố định không được phân bổ trong vốn bán hàng thì việc 
xem xét công nhận chỉ phí hợp lệ có khi lại khó khăn hơn nhiều. 


Điều trở ngại thật sự ngoài những vướng mắc trên chính là việc 
tập hợp chi phí sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào giá 
thành sản phẩm theo mức công suất bình thường, còn khoản chỉ phí 
sản xuất chung không được phân bổ được ghi nhận là chi phí sản 
xuất kinh doanh trong kỳ, nghĩa là, doanh nghiệp phải áp dụng 
phương pháp phân loại chi phí thành chỉ phí biến đổi và chi phí cố 
định. Cách phân loại chi phí này thường được áp dụng trong hệ thống 
kế toán quần trị và thường được gọi là cách phân loại theo mô hình 
ứng xử chi phí — và là cách phân loại phù hợp với nền kinh tế thị 
trường. Hơn nữa, theo Điều 10 Luật Kế toán, đơn vị kế toán tổ chức 
kế toán tài chính và kế toán quản trị, nhưng trong thực tế tại sao các 
doanh nghiệp không áp dụng dù các đoanh nghiệp đều thừa nhận 
rằng việc áp dụng hệ thống kế toán quản trị là cần thiết vì hệ thống 
này giúp ích rất nhiều cho nhà quản trị?. Vậy vướng mắc nằm ở đâu? 
Phải chăng vướng mắc thực sự khiến doanh nghiệp không thể vận 
dụng kế toán quản trị là nguồn thông tin đầu vào của doanh nghiệp? 
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Hơn nữa, nội dung quy định về công tác tổ chức kế toán trong 
doanh nghiệp, chín điểu nghiêm cấm đối với một đơn vị kế toán, quy 
định cụ thể về phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 
100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phú quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong nh vực kế toán, đã thừa nhận bản chất 
kinh tế không quan trọng bằng hình thức pháp lý của nghiệp vụ phát 
sinh. Nhưng những sai sót về hình thức pháp lý không phải là sai sót 
trọng yếu, không xuất phát từ động cơ gian lận, thì không thể bị phạt 
ví phạm hành chính, dù rằng có quy định về tình tiết giảm nhẹ. 
Trong thực tế, tình tiết giảm nhẹ hay tăng nặng lại được quyết định 
bởi chủ quan của người kiểm tra và đây cũng là khởi điểm của những 
vấn để nhũng nhiễu tại doanh nghiệp. Điều này, đòi hỏi người làm 
công tác kiểm tra giám sát hoạt động của doanh nghiệp phải có cái 
tâm và có trách nhiệm nếu không sẽ dễ bị lợi dụng vào những mục 
đích vụ lợi. Nếu các văn bản pháp lý mà đa số các doanh nghiệp đều 
bị vi phạm thì cần xem xét lại việc quy định như vậy có hợp lý với 
thực tế kinh doanh của doanh nghiệp hay không?. Nên chăng phải 
cần có một hệ thống pháp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát 
triển chứ không phải tạo điều kiện cho những cơ quan giám sát kiểm 
tra những nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp. Nếu bài viết này 
chỉ dừng lại đây, chắc có lẽ sẽ có nhiều ý kiến phản đối; tuy nhiên, 
người viết sử dụng một nội dung trong Luật Kế toán quy định rõ ràng 
nhưng lại không minh bạch. Chẳng hạn trong Luật Kế toán quy định 
về chứng từ kế toán có đoạn như “khi viết sai thì phải gạch chéo", 
nhưng nếu viết sai doanh nghiệp sẽ gạch thẳng (mã số thuế trên hóa 
đơn) hoặc gạch xiên (cuối nội dung của hóa đơn) thì việc gạch khác 
với quy định gạch chéo có vi phạm Luật Kế toán hay không? Nếu một 
người có tâm khi kiểm tra sẽ không gây khó dễ cho đoanh nghiệp 
nhưng nếu một người vì mục đích vụ lợi thì liệu doanh nghiệp có bị 
những nhiễu hay không? Tất nhiên, một hệ thống pháp lý không thể 
chờ đợi ở một người có đức và có tâm khi làm việc mà cần phải có 
những quy định rõ ràng minh bạch đù người đó có hay không có 
trách nhiệm, dù người đó công tâm hay không công tâm khi làm việc 
thì cũng không thể nhũng nhiễu doanh nghiệp được. Nhưng bây giờ 
cụm từ “khi viết sai thì phải gạch chéo“ bằng cụm từ “khi viết sai thì 
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phải gạch bỏ“ chỉ đơn giản như vậy thì doanh nghiệp cũng không thẻ 
nào bị làm khó dễ trong trường hợp này. 


Vì vậy để luật, chuẩn mực kế toán đi vào thực tiền thì nội dung 
quy định phải rõ ràng, minh bạch chứ không chỉ rò ràng và chỉ tiết, 
nhưng điểu quan trọng hơn hết là phải phù hợp với thực tế kinh 
doanh của doanh nghiệp, phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm để 
nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 
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PHỤ LỤC 2: LUẬT KẾ TOÁN 


Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Luật số 03/2003/QH11 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 

Khóa XI, kỳ họp thứ 3 

(Từ ngày 03 tháng 05 năm 2003 đến ngày 21 tháng 06 năm 2003) 

Luật Kế toán 

Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ 
quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu qui mọi hoạt động kinh tế, tài 
chính, cung cấp thông tin đảy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, 
minh bạch, đáp ứng yêu cầu tô chức. quản lý điều hành của cơ quan 
Nhà nước, đoanh nghiệp, tô chức và cá nhân; 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoa xà hội chủ nghĩa Việt Nam 
năm 1992 đã được sửa đói, bộ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 thing 12 năm 2001 của Quốc hội khóa N, kỳ họp thứ 10; 


Luật này quy định về kê toán. 


Chương l 
Những quy định chung 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về nội dung công tíc kế toán, tô chức bộ m:iy 
kể toán, người làm kế toần và hoạt động nghệ nghiệp kế toàn, 
Điều 9. Đối tượng áp dụng 
1. Đối tượng ấp dụng Luật Rẻ toán là tô chức và cá nhân, gồm: 
a? Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh 
phí ngắn sách nhà nước; 
b) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách 
nhà nước; 
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©) Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập và 
hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chị nhánh, văn phòng 
đại điện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt 
Nam; 

d) Hợp tác xã; 

đ) Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác; 

©) Người làm kế toán, người khác có liên quan đến kế toán. 

2. Đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt 
động tại Việt Nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác, Chính 
phủ quy định cụ thể nội dung công tác kế toán theo những 
nguyên tắc cơ bản của Luật này. 

Điều 3. Áp dụng điều ước quốc tế 

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định về kế toán khác với quy định 

của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Kế toán” là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung 
cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện 
vật và thời gian lao động; 

2. “Kế toán tài chính” là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích 
và cung cấp thông tín kinh tế, tài chính bằng các báo cáo tài 
chính cho mọi đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn 
vị kế toán; 

3. “Kế toán quản trị” là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung 
cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết 
định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán; 

4. “Nghiệp vụ kinh tế, tài chính" là những phát sinh cụ thể làm 
tăng, giảm tài sản, nguồn hình thành tài sản của đơn vị kế 
toán; 

ð. “Đơn vị kế toán” là những đối tượng áp dụng Luật Kế toán quy 
định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 2 Luật này có lập 
báo cáo tài chính; 
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10. 


11. 


12. 


13. 


"Kỳ kế toán" là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị 
kế toán bất đầu ghả sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghỉ 
sổ kế toán, khoá sổ để lập báo cáo tài chính; 


. “Chứng từ kế toán” là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh 


nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm 
căn cứ ghi số kế toán; 


"Tài liệu kế toán" là chứng từ kế toán, số kế toán, báo cáo tài 
chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo 
kiểm tra kế toán và tài liệu khác có liên quan đến kế toán; 
"Chế độ kế toán" là những quy định và hướng dẫn về kế toán 
trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan 
quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý 
nhà nước về kế toán uỷ quyền ban hành; 

"Kiểm tra kế toán" là xem xét, đánh giá việc tuân thủ pháp 
luật về kế toán, sự trung thực, chính xác của thông tin, số liệu. 
kế toán; E 

“Hành nghề kế toán” là hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán 
của doanh nghiệp hoặc cá nhân có: đủ tiêu chuẩn, điểu kiện 
thực hiện dịch vụ kế toán; 

"Hình thức kế toán" là các mẫu sổ kế toán, trình tự, phương 
pháp ghi sổ và mối liên quan giữa các sổ kế toán; 

"Phương pháp kế toán" là cách thức và thủ tục cụ thể để thực 
hiện từng nội dung công việc kế toán. 


Điều 5. Nhiệm vụ kế toán 


1. 


Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và 
nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán. 
Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chỉ tài chính, các nghĩa vụ 
thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quần lý, sử dụng tài sản ˆ 
và nguồn: hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các 
hành ví vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. 

Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, để xuất các 
giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài 
chính của đơn vị kế toán. 
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4. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp 
luật. 


Điều 6. Yêu cầu kế toán 


1, Phản ánh đây đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào 
chứng từ kế toán, số kế toán và báo cáo tài chính. 


2. Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu 
kế toán. 


3. Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế 
toán. 


4. Phần ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và 
giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. 


ð. Thông tin, số liệu kế toán được phản ánh liên tục từ khi phát 
sinh đến khi kết thúc hoạt động kính tế, tài chính; liên tục từ 
khi thănh lập đơn vị kế toán đến khi chấm dứt Hoạt động; số 
liệu kế toán phần ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán 
của kỳ trước. 


6. Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có 
hệ thống và có thể so sánh được. 


Điều 7. Nguyên tắc kế toán 


1. Giá trị của tài sản được tính theo giá gốc, bao gồm chỉ phí mua, 
bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến và các chỉ phí liên quan 
trực tiếp khác đến khi đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử 
dụng. Đơn vị kế toán không được tự điều chỉnh lại giá trị tài 
sản đã ghi số kế toán, trừ trường hợp pháp luật có quy định 
khác. 


2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán đã chọn phải được áp đụng 
nhất quán trong kỳ kế toán năm. Trường hợp có sự thay đổi về 
nguyên tắc và phương pháp kế toán đã chọn thì đơn vị kế toán 
phải giải trình trong báo cáo tài chính. 


3. Đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh khách quan, đẩy đủ, 
đúng thực tế và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính phát sinh. 


134 


4. Thông tin, số liệu trong báo cáo tài chính năm của đơn vị kế 
toán phải được công khai theo quy định tại Điều 32 Luật này. 


5. Đơn vị kế toán phải sử dụng phương pháp đánh giá tài sản và 
phân bổ các khoản thu, chỉ một cách thận trọng, hạn chế ảnh 
hưởng bất lợi đến kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn 
vị kế toán. 


6. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh 
phí ngân sách nhà nước phải thực hiện kế toán theo mục lục 
ngân sách nhà nước. 


Điều 8. Chuẩn mực kế toán 


1. Chuẩn mực kế toán gồm những nguyên tắc và phương pháp kế 
toán cơ bản về nội dung từng phần hành kế toán cụ thể để ghỉ 
sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 


2. Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kế toán trên cơ sở chuẩn 
mực quốc tế về kế toán và theo quy định của Luật này. 


Điều 9. Đối tượng kế toán 


1. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách, hành 
chính, sự nghiệp; hoạt động của đơn vị, tổ chức có sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước, gồm: 


a) Tiền, vật tư và tài sản cố định; 

b) Nguồn kinh phí, quỹ; 

c) Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán; 

d) Thu, chỉ và xử lý chênh lệch thu, chỉ hoạt động; 

đ) Thu, chỉ và kết dư ngân sách nhà nước; 

e) Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước; 

g) Nợ và xử lý nợ của nhà nước; 

h) Tài sản quốc gia; 

1) Các tài sản khác liên quan đến đơn vị kế toán. 
2. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động của đơn vị, tổ chức không 
sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gồm các tài sản, nguồn 
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4. 


hình thành tài sản theo quy định tại các điểm a, b, e, d, ¡ 
khoản 1 Điều này. 


._ Đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh, gồm: 


a) Tài sản cố định, tài sản lưu động; 

b) Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; 

c) Các khoản doanh thu, chỉ phí, thu nhập và chỉ phí khác; 
d) Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước; 

đ) Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh; 

e) Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán. 


Đối tượng kế toán thuộc hoạt động ngân hàng, tín dụng, bảo 
hiểm, chứng khoán, đầu tư tài chính, ngoài quy định tại khoản 
8 Điều này còn có thêm: 


a) Các khoản đầu tư tài chính, tín dụng; 
b) Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán; 


e) Các khoản cam kết, bảo lãnh, các giấy tờ có giá. 


Điều 10. Kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng 
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hợp, kế toán chỉ tiết 


Kế toán ở đơn vị kế toán gồm: kế toán tài chính, kế toán quản 
trị. 


Khi thực hiện công việc kế toán tài chính và kế toán quản trị, 
đơn vị kế toán phải thực hiện kế toán tổng hợp và kế toán chỉ 
tiết. 

a) Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp 
thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn 
vị. Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh 
tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình và 
kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. 

b) Kế toán chỉ tiết phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp 
thông tin chỉ tiết bằng đơn vị tiền tệ, bằng đơn vị hiện vật 
và bằng đơn vị thời gian lao động theo từng đối tượng kế 


ä. 


toán cụ thể trong đơn vị kế toán. Kế toán chỉ tiết mình họa 
cho kế toán tổng hợp. Số liệu kế toán chỉ tiết phải thống 
nhất với số liệu kế toán tổng hợp trong một kỳ kế toán. 


Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị phù hợp với 
từng lĩnh vực hoạt động. 


Điều 11. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán 


Đ 


Đơn vị tính sử dụng trong kế toán, gôm: 


1. 


Đơn vị tiền tệ là Đông Việt Nam (ký hiệu quốc gia là "đ", ký 
hiệu quốc tế là VNDI. Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính 
phát sinh là ngoại tệ phải ghi theo nguyên tệ và Đồng Việt 
Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hối 
đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm 
phát sinh, trừ khi pháp luật có quy định khác. Trường hợp loại 
ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải 
quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với 
Đồng Việt Nam. 


Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chỉ bằng ngoại tệ thì được chọn 
một loại ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định làm đơn vị tiền tệ 
để kế toán, nhưng khi lập báo cáo tài chính sử dụng ở Việt 
Nam phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khoá sổ 
lập báo cáo tài chính, trừ khi pháp luật có quy định khác. /£ 


-_ Đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động là đơn vị đo lường 


chính thức của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trường 
hợp có sử dụng đơn vị đo lường khác thì phải quy đổi ra đơn vị 
đo lường chính thức của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 


lều 12. Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán 


1. 


Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải 
sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và 


báo cáo tài chính ở Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng 
Việt và tiếng nước ngoài ` 


- Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả Rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 


6, 7, 8, 9. Sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tý, triệu tỷ, 
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tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.). Khi còn ghi chữ số sau chữ số 
hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị. 


Điều 13. Kỳ kế toán 
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1. 


Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán 
tháng. 


a) Kỳ kế toán năm là mười hai tháng tính từ đầu ngày 01 
tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị 
kế toán có đặc thù riêng về tổ chức hoạt động được chọn kỳ 
kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, 
bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày 
cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông báo 
cho cơ quan tài chính biết. 


b) Kỳ kế toán quý là ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu 
quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý. 


e) Kỳ kế toán tháng là một tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết 
ngày cuối cùng của tháng. 


Kỳ kế toán của đơn vị kế toán mới thành lập. 


a) Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập thì kỳ kế toán 
đầu tiên tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ 
kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 
Điều này. 

b) Cáe đơn vị kế toán còn lại thì kỳ kế toán đầu tiên tính từ 
ngày có hiệu lực ghi trên quyết định thành lập đến hết 
ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế 
toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này. 


Đơn vị kế toán khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi 
hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản 
thì kỳ kế toán cuối cùng tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ 
kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 
này đến hết ngày trước ngày ghi trên quyết định chia, tách, 
hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, 
chấm đứt hoạt động hoặc phá sản đơn vị kế toán có hiệu lực. 


Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm 
cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép 
cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo, hoặc cộng (+) với kỳ kế 
toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế 
toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn 
hơn mười lăm tháng. 


Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm 


1. 


9. 


Giả mạo, khai gian, thoả thuận hoặc ép buộc người khác giả 
mạo, khai gian tài liệu kế toán. 

Cố ý, thoả thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận 
thông tin, số liệu kế toán sai sự thật. 

Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản 
liên quan đến đơn vị kế toán. 

Huỷ bỏ tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ quy định tại 
Điều 40 Luật này. 


. Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không 


đúng thẩm quyển. 

Lợi dụng chức quyển đe dọa, trù đập người làm kế toán về 
thực hiện công việc kế toán. 

Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm 
làm kế toán, thủ kho hoặc thủ quỹ, trừ doanh nghiệp tư nhân, 
hộ kinh doanh cá thể. 

Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ 
tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại các Điều 50, 53 Luật 
này. 

Các hành vi khác về kế toán mà pháp luật nghiêm cấm. 


Điều 1ö. Giá trị của tài liệu, số liệu kế toán 


1. 


Tài liệu, số'liệu kế toán có giá trị pháp lý về tình hình kinh 
tế, tài chính của đơn vị kế toán và sử dụng để công bố công 
khai theo quy định của pháp luật. 

Tài liệu, số liệu kế toán là cơ sở để xây dựng và xét duyệt kế 
hoạch dự toán, quyết toán, xem xét, xử lý vi phạm pháp luật. 
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Điều 16. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, 
tài liệu kế toán 
1. Đơn vị kế toán có trách nhiệm quần lý, sử dụng, bảo quản và 
lưu trữ tài liệu kế toán. : 
__2. Đơn vị kế toán có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu kế 


toán kịp thời, trung thực, minh bạch cho các tổ chức, cá nhân 
theo quy định của pháp luật. 


Chương II 
Nội dung công tác kế toán 
Mục I- Chứng từ kế toán 


Điều 17. Nội dung chứng từ kế toán 

1. Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau: 

a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán; 

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán; 

c) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán; 

d) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán; 

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; 

e) Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính 
ghi bằng số. Riêng tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng 
để thu, chỉ tiên phải ghỉ bằng số và bằng chữ, 

8) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người 
có liên quan đến chứng từ kế toán. 

2. Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định 
tại khoản 1 Điều này, chứng từ kế toán có thể có thêm những 
nội dung khác theo từng loại chứng từ. 

Điều 18. Chứng từ điện tử 

1. Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội 

dung quy định tại Điều 17 Luật này và được thể hiện dưới dạng 
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Điều 


đữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đối trong quá 
trình truyền qua mạng máy tính hoặc trên vật mang tin như 
băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán. 


. Chính phủ quy định chỉ tiết về chứng từ điện tử. 


19. Lập chứng từ kế toán 


. Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến 


hoạt động của đơn vị kế toán đều phải lập chứng từ kế toán. 
Chứng từ kế toán chỉ lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, 
tài chính. 


. Chứng từ kế toán phải lập rõ ràng, đây đủ, kịp thời, chính xác 


nội dung quy định trên mẫu. Trường hợp chứng từ kế toán chưa 
quy định mẫu thì đơn vị kế toán được tự lập chứng từ kế toán 
nhưng phải có đây đủ các nội đung quy định tại Điều 17 Luật 
này. 


. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán 


không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết 
phải dùng mực không phai, số và chữ viết phải liên tục, không 
ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo; chứng từ tẩy xóa, sửa 
chữa đều không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi 
viết sai vào mẫu chứng từ kế toán thì phải huỷ bỏ bằng cách 
gạch chéo vào chứng từ viết sai. 


. Chứng từ kế toán phải lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải 


lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính thì nội dung các liên phải giống nhau. Chứng từ kế toán 
do đơn vị kế toán lập để giao dịch với tổ chức, cá nhân bên ngoài 
đơn vị kế toán thì liên gửi cho bên ngoài phải có dấu của đơn vị 
kế toán, trừ trường hợp đơn vị kế toán không có dấu. 


- Người lập, người ký duyệt và những người khác ký tên trên 


chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng 
từ kế toán. 


. Chứng từ kế toán được lập dưới dạng chứng từ điện tử phải 


tuân theo các nội dung quy định tại Điều 18 Luật này và các 
khoản 1, 2 Điều này. Chứng từ điện tử phái in ra giấy và lưu 
trữ theo quy định tại Điều 40 Luật này. 
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Điều 20. Ký chứng từ kế toán 

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế 
toán phải ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán 
bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên 
chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. 

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có quyển ký hoặc 
người được uỷ quyển ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán trước 
khi ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký. 

3. Chứng từ kế toán chỉ tiền phải do người có quyển ký duyệt chỉ 
và kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền ký trước khi thực 
hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chỉ tiền phải ký 
theo từng liên. 

4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp 
luật. 

Điều 21. Hoá đơn bán hàng 

1. Tổ chức, cá nhân khi bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ phải 
lập hoá đơn bán hàng giao cho khách hàng. Trường hợp bán lẻ 
hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ dưới mức tiền quy định mà 
người mua hàng không yêu cầu thì không phải lập hoá đơn bán 
hàng. Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp bán hàng và 
mức tiền bán hàng không phải lập hoá đơn bán hàng. 

2. Tổ chức, cá nhân khi mua hàng hoá hoặc nhận dịch vụ cung cấp 
có quyển yêu cầu người bán hàng, người cung cấp dịch vụ lập, 
giao hoá đơn bán hàng cho mình. 

3. Hoá đơn bán hàng thể hiện bằng các hình thức sau: 

a) Hoá đơn theo mẫu in sẵn; 

b) Hoá đơn in từ máy; 

e) Hoá đơn điện tử; 

d) Tem, vé, thể in sẵn giá thanh toán. 


4. Bộ Tài chính quy định mẫu hóa đơn, tổ chức in ấn, phát hành 
và sử dụng hóa đơn bán hàng. Trường hợp tổ chức hoặc cá 
nhân tự in hoá đơn bán hàng thì phải được cơ quan tài chính có 
thẩm quyển chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện. 


ỗ. 


Điều 


Điều 


ả. 


'Tố chức, cá nhân khi bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ nếu 
không lập, không giao hoá đơn bán hàng hoặc hóa đơn bán 
hàng lập không đúng quy định tại các Điều 19, 20 Luật này và 
các khoản I1, 2, 3, 4 Điều này thì bị xử lý vi phạm theo quy 
định của pháp luật. 


22. Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán 


. Thông tin, số liệu trên chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế 


toán. 


. Chứng từ kế toán phải được sắp xếp theo nội đụng kinh tế, theo 


trình tự thời gian và bảo quản an toàn theo quy định của pháp 
luật. 


. Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyển mới có quyền tạm giữ, 


tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán. Trường hợp tạm 
giữ hoặc tịch thu thì phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch 
thu và ký xác nhận trên chứng từ sao chụp. Phải lập biên bán 
ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ 
hoặc tịch thu và ký tên, đóng dấu. 


. Cơ quan có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán, phải lập 


biên bản, ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị 
niêm phong và ký tên, đóng dấu. 


Mục II - Tài khoản và sổ kế toán 


23. Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán 


. Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các 


nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế. 


. Mỗi đơn vị kế toán phải sử dụng một hệ thống tài khoản kế 


toán. Hệ thống tài khoản kế toán là bảng kê các tài khoản kế 
toán cần sử dụng. 


Bộ Tài chính quy định cụ thể về tài khoản kế toán và hệ thống 
tài khoản kế toán. 
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Điều 


1. 


Điều 


94. Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán 

Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán do 
Bộ Tài chính quy định để chọn hệ thống tài khoản kế toán áp 
dụng ở đơn vị. 


. Đơn vị kế toán được chỉ tiết các tài khoản kế toán đã chọn 


phục vụ yêu cầu quần lý của đơn vị. 


925. Số và hệ thống sổ kế toán 


. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các 


nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn 
vị kế toán. 


. Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, 


năm lập sổ; ngày, tháng, năm khoá sổ; số trang, đóng dấu giáp 
lai; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện 
theo pháp luật của đơn vị kế toán. 


. Số kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 


a) Ngày tháng ghi sổ; 

b) Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn 
cứ ghi sổ; 

c) Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; 

đ) Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào 
các tài khoản kế toán; 

đ) Số dư đầu kỳ, số tiền phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ. 


4. Số kế toán gồm: sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chỉ tiết. 


5. Bộ Tài chính quy định cụ thể về hình thức kế toán, hệ thống số 


Điều 
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kế toán và sổ kế toán. 


26. Lựa chọn áp dụng hệ thống sổ kế toán 


. Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ 


kế toán năm. 


. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống sổ kế toán do Bộ Tài 


chính quy định để chọn một hệ thống sổ kế toán áp dụng ở đơn 
vị. 


3. 


Đơn vị kế toán được cụ thể hoá các sổ kế toán đã chọn phục vụ 
yêu cầu kế toán của đơn vị. 


Điều 97. Mở sổ, ghi sổ, khoá số kế toán 


1. 


Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với đơn vị kế 
toán mới thành lập phải mở sổ kế toán từ ngày thành lập. 


. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi số kế 


toán. 


. Sổ kế toán phải ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung” 


của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, 
trung thực, đúng với chứng từ kế toán. 


. Việc ghi sổ kế toán phái “theo trình tự thời gian phát sinh của 


nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, SỐ liệu ghi trên số của 
năm sau phải kế tiếp thông tin, số liệu ghi-trên số của năm 
trước liên kể. Sổ kế toán phải ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi 
khoá sổ. 


. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán phải bằng mực không 


phai; không ghi xen thêm vào-phía trên hoặc phía dưới; không 
ghi chồng lên nhau; không ghi cách dòng. Trường hợp ghi 
không hết trang sổ phải gạch chéo phần không ghi. Khi ghi 
hết trang phải cộng số liệu tổng cộng của trang và chuyển số 
liệu tổng cộng sang trang kế tiếp. 


. Đơn vị kế toán phải khóa số kế toán vào cuối kỳ kế toán trước 


khi lập báo cáo tài chính và các trường hợp khóa sổ khác theo 
quy định của pháp luật. 


. Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng tay hoặc ghi sổ kế 


toán bằng máy vi tính. Trường hợp ghi số kế toán bằng máy vi 
tính thì phải thực hiện các quy định về số kế toán tại các Điều 
95, 26 Luật này và các khoản 1, 2, 3, 4, 6 Điều này. Sau khi 
khoá sổ kế toán trên máy vi tính phải in số ra giấy và đóng 
thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán năm. 


Điều 28. Sửa chữa sổ kế toán 


1. 


Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót thì không được 
tẩy xoá làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải được 
sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau: 
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a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai 
và ghi số hoặc chữ đúng ở trên và phải có chữ ký của kế 
toán trưởng bên cạnh; 

b) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại 
số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có 
chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh; 

©) Ghi bổ sung bằng cách lập "chứng từ ghi sổ bổ sung" và ghi 
thêm số chênh lệch thiếu cho đủ. 

2. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo 
tài chính năm nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyên thì 
phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó. 

3. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài 
chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì 
phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và 
ghi chứ vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót. 

4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính: 
a) Nếu phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài chính nộp cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa ng trực tiếp 
trên máy của năm đó; 


b) Nếu phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp 
cho cơ quan nhà nước có thẩm quyển thì phải sửa chữa trực 
tiếp trên máy của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào 
đòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót. 

c) Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi 
tính cũng thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm b, e 
khoản 1 Điều này. 


Mục TH - Báo cáo tài chính 
Điều 29. Báo cáo tài chính 
1. Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ 


kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, 
tài chính của đơn vị. 
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2. 


Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi 
ngân sách nhà nước, hành chính, sự nghiệp; tổ chức có sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chức 
không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm: 


a) Bảng cân đối tài khoản; 
b} Báo cáo thu, chỉ; 
e) Bản thuyết minh báo cáo tài chính; 


đ) Các báo cáo khác theo quy định của pháp luật. 


- Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh 


doanh, gồm: 

a) Bảng cân đối kế toán; 

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; 
e) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; 


đ) Bản thuyết minh báo cáo tài chính. 


4. Bộ Tài chính quy định cụ thể về báo cáo tài chính cho từng lĩnh 


Điều 


vực hoạt động. 


30. Lập báo cáo tài chính 


. Đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán 


năm. Trường hợp pháp luật có quy định phải lập báo cáo tài 
chính theo kỳ kế toán khác thì đơn vị kế toán phải lập theo kỳ 
đó. 


2. Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khoá 


sổ kế toán. Đơn vị kế toán cấp trên phải lập báo cáo tài chính 
tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên báo cáo tài 
chính của tất cả đơn vị kế toán trong cùng đơn vị kế toán cấp 
trên. 


. Báo cáo tài chính phải lập đúng nội dung, phương pháp và 


trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Trường hợp báo cáo 
tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải 
thuyết minh rõ lý do. 
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4. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người 
đại điện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký.- Người ký báo 
cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo. 

Điều 31. Thời hạn nộp báo cáo tài chính 

1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải nộp cho cơ quan 
nhà nước có thẩm quyển trong thời hạn chín mươi ngày kể từ 
ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật. 
Riêng thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách thực hiện 
theo quy định của Chính phủ. 


2. Chính phú quy định cụ thể thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo 
cáo quyết toán ngân sách cho từng lĩnh vực hoạt động và từng 
cấp quản lý. 


Điều 32. Nội đung công khai báo cáo tài chính 


1. Nội đung công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thu, 
chi ngân sách nhà nước, đơn vị hành chính, sự nghiệp; tổ chức 
có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp, 
tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm: 


a) Đơn vị kế toán thu, chỉ ngân sách nhà nước công khai tổng 
quyết toán thu, chỉ ngân sách nhà nước năm; 


b) Đơn vị kế toán hành chính, sự nghiệp, tổ chức có sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước công khai tổng quyết toán thu, 
chỉ ngân sách nhà nước năm và các khoản thu, chi tài chính 
khác; 


c) Đơn vị kế toán sự nghiệp, tổ chức không sử đụng kinh phí 
ngân sách nhà nước công khai quyết toán thu, chi tài chính 
năm; 


d) Đơn vị kế toán có sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân 
công khai mục đích hoạt động và sử dụng vốn đóng góp; đối 
tượng đóng góp, mức huy động, kết quả sử dụng và quyết 
toán từng khoản đóng góp. 


2. Nội dung công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc 
hoạt động kinh doanh, gồm: 
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Điều 


a) Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; 
b) Kết quả hoạt động kinh doanh; 

c) Trích lập và sử đụng các quỹ; 

d) Thu nhập của người lao động. 


- Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán đã được kiểm toán khi 


công khai phải kèm theo kết luận của tổ chức kiểm toán. 
33. Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính 


- Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện theo các hình 


thức: 

a) Phát hành ấn phẩm; 

b) Thông báo bằng văn bản; 

©) Niêm yết; 

đ) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 


- Đơn vị kế toán thu, chỉ ngân sách nhà nước phải công khai báo 


cáo tài chính năm trong thời hạn sáu mươi ngày kể từ ngày 
được cấp có thẩm quyền duyệt. 


. Đơn vị kế toán hành chính, sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh 


phí ngân sách ñhà nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử 
dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị kế toán có sử dụng 
các khoán đóng góp của nhân dân phải công khai báo cáo tài 
chính năm trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp có 
thẩm quyền duyệt. 


- Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo ` 


cáo tài chính năm trong thời hạn một trăm hai mươi ngày kể từ 
ngày kết thúc kỳ kế toán năm. : 


34. Kiểm toán báo cáo tài chính 


- Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy 


định phải kiểm toán thì phải kiểm toán trước khi nộp cho cơ 
quan nhà nước có thẩm quyển và trước khi công khai. 


- Đơn vị kế toán khi được kiểm toán phải tuân thủ đây đủ các 


quy định của pháp luật về kiểm toán. 
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3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán khi nộp cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyển như quy định tại Điều 31 Luật này thì phải 
có báo cáo kiểm toán đính kèm. 


Mục IV - Kiểm tra kế toán 


Điều 35. Kiểm tra kế toán 
Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm 
quyền và không quá một lần kiểm tra trong một năm. Việc kiểm 
tra kế toán chỉ thực hiện khi có quyết định của cấp có thẩm quyển 
theo quy định của pháp luật. 
Điều 36. Nội dung kiểm tra kế toán 
1. Nội dung kiểm tra kế toán gồm: 
a) Kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác kế toán; 
b) Kiểm tra việc tế chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; 
c) Kiểm tra việc tổ chức quản lý và hoạt động nghề nghiệp kế 
toán; : 
d) Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về 
kế toán. 

2. Nội dung kiểm tra kế toán phải quy định trong quyết định kiểm 

tra. 
Điều 37. Quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra kế toán 

1. Khi kiểm tra kế toán, đoàn kiểm tra phải xuất trình quyết định 
kiểm tra kế toán. Đoàn kiểm tra có quyển yêu cầu đơn vị kế 
toán được kiểm tra cung cấp tài liệu kế toán có liên quan đến 
nội dung kiểm tra kế toán và giải trình khi cân thiết. 

2. Khi kết thúc kiểm tra kế toán, đoàn kiểm tra phải lập biên bản 
kiểm tra kế toán và giao cho đơn vị kế toán một bản. Nếu phát 
hiện các sai phạm pháp luật về kế toán thì xử lý theo quyển 
hạn hoặc chuyển hề sơ sang cơ quan Nhà nước có thẩm quyển 
xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Trưởng đoàn kiểm tra kế toán phải chịu trách nhiệm về các kết 
luận kiểm tra. 
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4. Đoàn kiểm tra kế toán phải tuân thủ trình tự, nội dung, phạm 
vi và thời gian kiểm tra, không được làm ảnh hưởng đến công 
việc và không được sách nhiễu đơn vị kế toán được kiểm tra. 

Điều 38. Trách nhiệm và quyền của đơn vị kế toán được kiểm 
tra kế toán 

1. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có trách nhiệm: 

a) Cung cấp cho đoàn kiếm tra tài liệu kế toán liên quan đến 
nội dung kiểm tra và giải trình các nội đung theo yêu cầu 
cúa đoàn kiểm tra; 

b) Thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế toán. 

2. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có quyền: 

a) Từ chối kiểm tra nếu xét thấy việc kiểm tra không đúng 
thẩm quyển hoặc nội dung kiểm tra trái với quy định tại 
Điều 36 Luật này; 

b) Khiếu nại kết luận của đoàn kiểm tra kế toán lên cơ quan có 
thẩm quyển quyết định kiểm tra kế toán. Trường hợp không 
đồng ý với kết luận của cơ quan có thẩm quyển quyết định 
kiểm tra thì thực hiện theo quy định tại Điều 63 Luật này. 


Mục V - Kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán 
Điều 39. Kiểm kê tài sản 


1. Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận 
và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có 
tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong 
số kế toán. 


2. Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trong các trường hợp sau: 
a) Cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính; 


b) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt 
động, phá sản, hoặc bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp; 


c) Chuyến đổi hình thức sở hữu,doanh nghiệp; 
đ) Xây ra hoá hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường; 
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4. 


5. 
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đ) Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyển; 


e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 


. Sau khi kiểm kê tài sản, đơn vị kế toán phải lập báo cáo tổng 


hợp kết quả kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu 
thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, đơn vị kế toán 
phải xác định nguyên nhân và phải phản ánh số chênh lệch và 
kết quả xử lý vào số kế toán trước khi lập báo cáo tài chính. 


. Việc kiểm kê phải phản ánh đúng thực tế tài sản, nguồn hình 


thành tài sản. Người lập và ký báo cáo tổng hợp kết quả kiểm 
kê phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê. 


40. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán 


. Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an 


toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ. 


. Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính. Trường hợp tài liệu 


kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu, bị mất hoặc bị huỷ hoại thì phải 
có biên bản kèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận. 


. Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn mười hai 


tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công 

việc kế toán. 

Người đại diện theo pháp luật cúa đơn vị kế toán chịu trách 

nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán. 

Tài liệu kế toán phải lưu trữ theo thời hạn sau: 

a) Tối thiểu năm năm đối với tài liệu kế toán đùng cho quản 
lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán 
không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài 
chính; 

bì Tối thiểu mười năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực: 
tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, số kế toán 
và báo cáo tài chính năm, trừ khi pháp luật có quy định 
phải lưu trữ trên 10 năm; 


c) Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế ‡6án có tính sử liệu, có 
ý nghĩa kinh tế, an ninh, quốc phòng. 

6. Chính phủ quy định cụ thể từng loại tài liệu kế toán phải lưu 
trữ và thời điểm tính thời hạn lưu trữ quy định tại khoản ð 
Điểu này và thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế toán lưu trữ. 

Điều 41. Công việc kế toán trong trường'hợp tài liệu kế toán 
bị mất hoặc bị huỷ hoại 

Khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại, đơn vị kế 

toán phải thực hiện ngay các công việc sau đây: 

1. Kiếm tra xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, 
nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại và thông 
báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan nhà nước có 
thẩm quyển; 

2. Tổ chức phục hỏi lại tài liệu kế toán bị hư hỏng; 

3. Liên hệ với tổ chức, cá nhân có giao dịch tài liệu, số liệu kế 
toán để được sao chụp hoặc xác nhận lại tài liệu kế toán bị mất 
hoặc bị huỷ hoại; 

4. Đối với tài liệu kế toán có liên quan đến tài sản nhưng không 
thể phục hôi bằng các biện pháp quy định tại khoản 2, 3 Điều 
này thì phải kiểm kê tài sản để lập lại tài liệu kế toán bị mất 
hoặc bị huỷ hoại. 


Mục VI - Công việc kế toán trong trường hợp đơn vị kế toán 
chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, 
giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản 


Điều 42. Công việc kế toán trong trường hợp chia đơn vị kế toán 
1. Đơn vị kế toán bị chia thành các đơn vị kế toán mới phải thực 
hiện các công việc sau đây: 
a) Khoá sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh 
toán, lập báo cáo tài chính; 
b) Phân chia tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao 
và ghi số kế toán theo biên bản bàn giao; 
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©) Bàn giao tài liệu kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa 
thanh toán cho đơn vị kế toán được chia. Tài liệu kế toán 
không bàn giao của đơn vị kế toán bị chia lưu trữ theo quy 
định tại Điều 40 Luật này. 

2. Đơn vị kế toán mới thành lập căn cứ biên bản bàn giao mở sổ 
và ghi số kế toán theo quy định của Luật này. 
Điều 43. Công việc kế toán trong trường hợp tách đơn vị kế toán 
1. Đơn vị kế toán bị tách một bộ phận để thành lập đơn vị kế 
toán mới phải thực hiện các công việc sau đây: 

a) Kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán của bộ phận 
được tách; 

b) Bàn giao tài sản, nợ chưa thanh toán của bộ phận được tách, 
lập biên bản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn 
giao; 

©) Bàn giao tài liệu kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa 
thanh toán cho đơn vị kế toán mới. Tài liệu kế toán không 
bàn giao, do đơn vị kế toán bị tách, lưu trữ theo quy định tại 
Điều 40 Luật này. 

2. Đơn vị kế toán mới thành lập căn cứ biên bản bàn giao mở số 
và ghi số kế toán theo quy định của Luật này. 
Điều 44. Công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất các 
đơn vị kế toán 
1. Các đơn vị kế toán hợp nhất thành đơn vị kế toán mới, thì 
từng đơn vị kế toán bị hợp nhất phải thực hiện các công việc 
sau đây: 


a) Khoá sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh 
toán, lập báo cáo tài chính; 


b) Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản 
bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao; 


e) Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán hợp 
nhất. 


2. Đơn vị kế toán hợp nhất phải thực hiện các công việc sau đây: 
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a) Căn cứ các biên bản bàn giao, mở sổ và ghi sổ kế toán; 
b) Tổng hợp báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán bị hợp 
nhất thành báo cáo tài chính của đơn vị kế toán hợp nhất. 
Điều 45. Công việc kế toán trong trường hợp sáp nhập đơn vị 
kế toán 
1. Đơn vị kế toán sáp nhập vào đơn vị kế toán khác phải thực 
hiện các công việc sau đây: : 
a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh 
toán, lập báo cáo tài chính; 
b) Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản 
bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao; 
©) Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán nhận 
sáp nhập. 
2. Đơn vị kế toán nhận sáp nhập căn cứ biên bản bàn giao ghì số 
kế toán theo quy định của Luật này. 
Điều 46. Công việc kế toán trong trường hợp chuyển đổi hình 
thức sở hữu l 
1. Đơn vị kế toán chuyển đổi hình thức sở hữu phải thực hiện các 
công việc sau đây: 
a) Khoá sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh 
toán, lập báo cáo tài chính; 
b) Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản 
bàn giao và ghi số kế toán theo biên bản bàn giao; 
c) Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán có hình 
thức sở hữu mới. 
2. Đơn vị kế toán có hình thức sở hữu mới căn cứ biên bản bàn 
giao mở sổ và ghi sổ kế toán theo quy định tại Luật này. 
Điều 47. Công việc kế toán trong trường hợp giải thể, chấm 
đứt hoạt động, phá sản 


1. Đơn vị kế toán bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động phải thực 
hiện các công việc sau đây: 


a) Khoá số kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh 
toán, lập báo cáo tài chính; 


b) Mở sổ kế toán theo đõi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên 
quan đến giải thể, chấm dứt hoạt động; 


e) Tài liệu kế toán của đơn vị kế toán giải thể hoặc chấm đứt 
hoạt động, sau khi xử lý xong, được bàn giao cho đơn vị kế 
toán cấp trên hoặc tổ chức, cá nhân lưu trữ theo quy định tại 
Điều 40 Luật này. 


2. Trường hợp đơn vị kế toán bị tuyên bố phá sản thì toà án tuyên 
bố phá sản chỉ định người thực hiện công việc kế toán theo quy 
định tại khoản 1 Điều này. 


Chương I1 


Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán 


Điều 48. Tổ chức bộ máy kế toán 

1. Đơn vị kế toán phải tế chức bộ máy kế toán hoặc bố trí người 
làm kế toán, hoặc thuê tổ chức, cá nhân làm kế toán. 

2. Đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng, hoặc thuê 
làm kế toán trưởng. Đơn vị kế toán chưa đặt chức nghiệp kế 
toán trưởng mà không thuê làm kế toán trưởng thì phải cử 
người phụ trách kế toán (kế toán trưởng và người phụ trách kế 
toán sau đây gọi chung là kế toán trưởng). 

3. Trường hợp cơ quan và doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp 

trên và đơn vị kế toán cấp cơ sở thì tổ chức bộ máy kế toán 
theo quy định của pháp luật. 


Điều 49. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của 
đơn vị kế toán 
‡. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế 
toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chịu trách 
nhiệm về hậu quả do những sai trái mà mình Bây ra. 
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2. 


Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán, người làm 
kế toán trưởng theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định trong 
Luật này. 


Quyết định thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng. 


Trong đơn vị kế toán là doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ 
phần, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng 
kính phí ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chức 
không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước không được bố trí 
bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người có trách 
nhiệm quản lý điều hành (kể cả kế toán trưởng) làm kế toán, 
thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản. 


Điều 50. Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế 


1. 


Điều 


toán 
Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau: 
a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, êm khiết, 
có ý thức chấp hành pháp luật; 
b) Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán, được đào tạo 
chuyên ngành về kế toán. 


‹ Người làm kế toán có quyển độc lập về chuyên môn nghiệp vụ 


kế toán. 


. Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của 


pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công 
và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Khi 
thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ phải có trách 
nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người 
làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ phải chịu trách nhiệm 
về công việc trong thời gian do mình phụ trách. 


51. Những người không được làm kế toán 


- Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc mất năng lực 


hành vi dân sự đang phải đưa vào cơ sở giáo đục, cơ sở chữa 
bệnh hoặc bị quản chế hành chính. 
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2. 


Điều 


Người đang bị cấm hành nghề, cấm làm kế toán theo bản án 
hay quyết định của toà án; người đang bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án 
về một trong các tội về kinh tế, vẻ chức vụ mà chưa được xoá 
án tích. 


. Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của những người có 


trách nhiệm quản lý điều hành đơn vị kế toán (kể cá kế toán 
trưởng) trong cùng một đơn vị kế toán là doanh nghiệp nhà 
nước, công ty cố phần, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ 
chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. 


- Thủ kho, thủ quỹ trong cùng một đơn vị kế toán là doanh 


nghiệp nhà nước, công ty cô phần, cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn 
vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước. 


52. Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán 


1. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán 


trong đơn vị kế toán theo quy định tại Điều 5 Luật này. 


2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức 
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có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tố 
chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh 
nghiệp nhà nước ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 
này, còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của 
đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán. 


. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp 


luật của đơn vị kế toán. Trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên 
thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng 
cấp trên về chuyên môn nghiệp vụ. 


- Trường hợp đơn vị kế toán cứ người phụ trách kế toán thay 


chức nghiệp kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phai có 
các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật này và phải 
thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền quy định cho kế 
toán trưởng. 


Điều 53. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng 

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật này; 

b) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp 
trở lên; 

e) Thời gian công tác thực tế về kế toán từ ba năm trở lên; 

2. Người làm kế toán trương phải có điều kiện: có chứng chỉ qua 
lớp bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. 

3. Chính phủ quy định cụ thế tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán 
trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kể toán. 

Điều 54. Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng 

1. Kế toán trướng có trách nhiệm: 

a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính 
trong đơn vị kế toán; 

b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật 
này; 

©) Lập báo cáo tài chính. 

3. Kế toán trưởng có quyển độc lập về chuyên môn nghiệp vụ kế 
toán. 

3. Ñế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức 
có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ 
chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh 
nghiệp nhà nước, ngoài các quyển đã quy định tại khoản 2 Điều 
này, còn có quyên: 

a) Ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn 
vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen 
thưởng, ký luật người làm kế toán, thú kho, thủ quỹ; 

b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp 
đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và 
giám sát tài chính của kế toán trưởng; 

e) Báo cáo tài chính và chứng từ thanh toán tiền phải có chữ 
ký của kế toán trưởng hoặc người được kế toán trưởng uỷ 
quyền mới có giá trị thực hiện; 
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d) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác 
với ý kiến của người ra quyết định; 

đ) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của 
đơn vị kế toán khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài 
chính, kế toán trong đơn vị. Trường hợp vẫn phải chấp hành 
quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết 
định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyên và không phải chịu 
trách nhiệm về hậu quá của việc thi hành quyết định đó. 


Chương TV 
Hoạt động nghề nghiệp kế toán 


Điều 55. Hành nghề kế toán 


1. Tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 


có quyền hành nghề kế toán. 


. Tế chức kinh doanh dịch vụ kế toán phải thành lập doanh 


nghiệp dịch vụ kế toán theo pháp luật Việt Nam. Người quản 
lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề 
kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định 
tại Điều 57 Luật này. 


3. Cá nhân hành nghề kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế 


toán đo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại 
Điều 57 Luật này. 


Điều 56. Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng 


1. Đơn vị kế toán được thuê doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc cá 


nhân có chứng chỉ hành nghề kế toán làm kế toán hoặc làm kế 
toán trướng trừ đơn vị kế toán là cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức có sử dụng kính phí 
ngân sách nhà nước. 


9. Đơn vị kế toán không được thuê doanh nghiệp không đăng ký 
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kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc cá nhân không có chứng chỉ 
hành nghề kế toán làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng. 


- Việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng phải lập hợp 


đồng bằng văn bản theo quy định của pháp luật về hợp đồng 
kinh tế, 


- Đơn vị kế toán thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng có 


trách nhiệm cung cấp đây đủ, kịp thời, trung thực mọi thông 


số liệu kế toán trong phạm ví thoả thuận trong hợp đồng. 
57. Chứng chỉ hành nghề kế toán 


- Công đân Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán 


phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, 
có ý thức chấp hành pháp luật; chưa có tiền án về các tội 
nghiêm trọng trong hoạt động nghề nghiệp tài chính, kế 
toán; 

b) Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tài chính, kế toán từ 
bậc đại học và thời gian công tác thực tế về tài chính, kế 
toán từ năm năm trở lên; 


©) Đạt kỳ thi tuyển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ 
chức. 


- Người nước ngoài được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán phải 


có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây; 
a) Được phép cư trú tại Việt Nam; 


b) Có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán 
viên công chứng đo tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế 
về kế toán cấp được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận; 


161 


e) Đạt kỳ thi sát hạch về luật pháp, kinh tế, tài chính, kế toán 
Việt Nam đo cơ quan nhà nước có thẩm quyên tổ chức. 


3. Bộ Tài chính quy định chương trình đào tạo, hội đồng thi tuyển, 


thủ tục, thẩm quyển cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề kế 
toán theo quy định của Luật này và các quy định pháp luật 
khác có liên quan. 


Điều 58. Quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp về kế toán 


Đơn vị kế toán và người làm kế toán có quyển tham gia Hội Kế 
toán Việt Nam hoặc tổ chức nghề nghiệp kế toán khác nhằm mục 
đích phát triển nghề nghiệp kế toán, bảo vệ quyền lợi và lợi ích 
hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật về hiệp hội. 


Chương V 
Quản lý nhà nước về kế toán 


Điều 59. Nội dung quản lý nhà nước về kế toán 


. Hướng dẫn hoạt động hành nghề kế toán, tổ 


Nội dung quản lý nhà nước về kế toán bao gồm: 


. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 


phát triển kế toán; 


. Ban hành, phổ biến, chỉ đạo và tổ chức thực hiện văn bản pháp 


luật về kế toán; 


. Kiểm tra kế toán; kiếm tra hoạt động dịch vụ kế toán; 


+ 


chức thi tuyển, 
cấp và thu hôi chứng chỉ hành nghề kế toán; 


. Hướng dẫn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp kế toán; 


6. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học về kế toán và 


ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán; 


7. Hợp tác quốc tế về kế toán; 


8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kế 
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toán. 


Điều 60. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về kế 
toán 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kế toán; 

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức 
năng quần lý nhà nước về kế toán; 

ä. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyển hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà 
nước về kế toán trong lĩnh vực được phân công; 

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phế trực thuộc Trung ương trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý 
nhà nước về kế toán tại địa phương. 


Chương Vĩ 
Khen thưởng và xử lý vi phạm 


Điều 61. Khen thưởng 


Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kế toán 
hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật kế toán và hoạt động 


nghề nghiệp kế toán thì được khen thưởng theo quy định của pháp 
luật. 


Điều 62. Xử lý vi phạm 


Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì 
tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật, xử phạt 
hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại 
thì phải bồi thường theo quy định cúa pháp luật. 


Điều 63. Khiếu nại, khởi kiện về quyết định xử lý vi phạm 


1. Tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính về kế toán có 
quyền khiếu nại đối với quyết định xử lý đến cơ quan nhà nước 
có thẩm quyển, hoặc khởi kiện tại tòa án. Việc khiếu nại, khởi 
kiện được thực hiện theo quy định của pkáp luật. 


2. Trong thời hạn khiếu nại hoặc khởi kiện, tổ chức, cá nhân bị 
xử lý vi phạm hành chính về kế toán vẫn phải thi hành quyết 
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định xử lý vi phạm hành chính. Khi có quyết định giải quyết 
khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyển, hoặc bản án, 
quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật thì thi hành theo 
quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền hoặc theo bản án, quyết định của tòa án. 


Chương VII 
Điều khoản thi hành 


Điều 64. Hiệu lực thì hành 


1. Luật Kế toán có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 
2004. 


2. Các quy định về kế toán trong Pháp lệnh Kế toán và Thống kê 
công bố tại Lệnh số 06/LCT/HĐNN ngày 20 tháng 5 năm 1988 
hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực. 


Điều 65. Hướng dẫn thi hành 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành Luật này. 


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt 
Nam khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 06 năm 
20903. 


Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Văn An 
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PHỤ LỤC 3: NGHỊ ĐỊNH 129 


Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
——— Độc lập - Tự do ~ Hạnh phúc 
Số : 129/2004/NĐ-CP =—=——- Tôn 


Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004 


Nghị định của Chính phủ 


Quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh đoanh 


Chính phủ 
Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; 


Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003, 
Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999, Luật Đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 
2000 và Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003; 


Theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
Nghị định : 
Điều 1. Phạm vi điểu chỉnh ˆ 


_ Nghị định này quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Kế toán áp đụng đối với các đối tượng quy định tại 
Điều 2 của Nghị định này (sau đây gọi tắt là hoạt động kinh 
doanh). 


Điều 2. Đối tượng áp dụng 


Căn cứ điểm c, d, đ, e khoản 1 Điều 2 của Luật Kế toán, đối tượng 
áp dụng Nghị định này là các tổ chức, cá nhân sau đây: 


1. Các tổ chức hoạt động kinh doanh gồm: 
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a) Doanh nghiệp nhà nước; 

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn; 

e) Công ty cổ phần; 

d) Công ty hợp danh; 

đ) Doanh nghiệp tư nhân; 

e) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 

8) Chỉ nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt 
Nam; 

h) Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động 
tại Việt Nam; 

1) Hợp tác xã; 

k) Hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác. 


- Người làm kế toán; người hành nghề kế toán; người khác có 


liên quan đến kế toán thuộc hoạt động kinh doanh. 


Điều 8. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh 
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Căn cứ khoản 3. Điều 9 của Luật Kế toán, đối tượng kế toán thuộc 
hoạt động kinh doanh được quy định như sau: 


1. Đối tượng kế toán là tài sản cố định và tài sản lưu động, gồm: 


a) Tiền và các khoản tương đương tiền; 
b) Các khoản phải thu; 

c) Hàng tồn kho; 

đ) Đầu tư tài chính ngắn hạn; 


đ) Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản cố 
định thuê tài chính; 


e) Đầu tư tài chính đài hạn; 


8) Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn khác. 


2. Đối tượng kế toán là nợ phải trả, gồm: 


a) Phải trả người bán; 


b) Phải trả nợ vay; 


c) Phải trả công nhân viên; 
d) Các khoản phải trả, phải nộp khác. 


. Đối tượng kế toán là vốn chủ sở hữu, gồm: 


a) Vốn của chủ sở hữu; 
b) Các quỹ; 
€) Lợi nhuận chưa phân phối. 


.- Các khoản doanh thu, chỉ phí kinh doanh; thu nhập khác và chi phí 


khác. 


B. Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước. 


. Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh. 


7. Các tài sản khác cớ liên quan đến đơn vị kế toán. 


Điều 4. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài 


liệu kế toán 


Căn cứ Điều 16 của Luật Kế toán, trách nhiệm quản lý, sử dụng, 
cung cấp thông tin, tài liệu kế toán được quy định như sau: 


1. 


Đơn vị kế toán phải xây dựng quy chế về quần lý, sử dụng, bảo 
quản tài liệu kế toán, trong đó quy định rõ trách nhiệm và 
quyền đối với từng bộ phận và từng người làm kế toán; đơn vị 
kế toán phải đảm bảo đẩy đủ cơ sở vật chất, phương tiện quản 
lý, bảo quản tài liệu kế toán. 


. Đơn vị kế toán phải có trách nhiệm cung cấp tài liệu kế toán 


cho cơ quan thuế và cơ quan nhà nước có thẩm quyển thực hiện 
chức năng thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán theo quy 
định của pháp luật. Các cơ quan được cung cấp tài liệu kế toán 
phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài liệu kế toán trong 
thời gian sử dụng và phải hoàn trả đầy đủ, đúng hạn tài liệu kế 


. toán đã sử dụng. 


- Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán có quyển cung 


cấp thông tin, tài liệu kế toán cho các tổ chức, cá nhân theo 
quy định của pháp luật. Việc khai thác, sử dụng tài liệu kế toán 
phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại điện theo pháp 


167 


luật của đơn vị kế toán hoặc người được uỷ quyển của người đại 
diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. 


Điều ð. Mẫu chứng từ kế toán 


Căn cứ khoản 2 Điều 19 của Luật Kế toán, mẫu chứng từ kế 
toán được quy định như sau: 


1. Mẫu chứng từ kế toán bao gồm mẫu chứng từ kế toán bắt buộc 
và mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn. 


a) Mẫu chứng từ kế toán bắt buộc là mẫu chứng từ kế toán do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyển quy định nội dung, kết cấu của 
mẫu mà đơn vị kế toán phải thực hiện đúng về biếu mẫu, nội 
dung, phương pháp ghi các chỉ tiêu và áp dụng thống nhất 
cho các đơn vị kế toán hoặc từng đơn vị kế toán cụ thể, 


b) Mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn là mẫu chứng từ kế toán do 

— eơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; ngoài các nội 
dung quy định trên mẫu, đơn vị kế toán có thể bổ sung thêm 
chỉ tiêu hoặc thay đổi hình thức mẫu biếu cho phù hợp với 
việc ghi chép và yêu cầu quần lý của đơn vị. 


2. Bộ Tài chính quy định danh mục và mẫu chứng từ kế toán bắt 
buộc, danh mục và mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn; quy định 
về in và phát hành mẫu chứng từ kế toán. 

Điều 6. Chứng từ điện tử 
Căn cứ khoản 2 Điều 18 của Luật Kế toán, chứng từ điện tử 
được quy định như sau: 

1, Chứng từ điện tử phải có đủ các nội dung quy định cho chứng từ 
kế toán và phải được mã hoá bảo đầm an toàn đữ liệu điện tử 
trong quá trình xử lý, truyền tin và lưu trữ. 

2. Chứng từ điện tử dùng trong kế toán được chứa trong các vật 
mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thể thanh toán. 

3. Đối với chứng từ điện tử, phải đảm bảo tính báo mật và bảo 
toàn đữ liệu, thông tin trong quá trình sử dụng và lưu trữ; phải 
có biện pháp quản lý, kiểm tra chống các hình thức lợi dụng 
khai thác, thâm nhập, sao chép, đánh cắp hoặc sử dụng chứng 
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từ điện tử không đúng quy định. Chứng từ điện tử khi bảo 
quản, được quản lý như tài liệu kế toán ở dạng nguyên bản mà 
nó được tạo ra, gửi đi hoặc nhận nhưng phải có đủ thiết bị phù 
hợp để sử dụng khi cần thiết. 

Điều 7. Điều kiện sử dụng chứng từ điện tử 


Căn cứ khoản 2 Điều 18 của Luật Kế toán, điểu kiện sử dụng 
chứng từ điện tử được quy định như sau: 
1. Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ kế toán, kiểm 
toán sử dụng chứng từ điện tử phải có các điều kiện sau: 

a) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, 
thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử 
lý, sử dụng, bảo quần và lưu trữ chứng từ điện tử; 

b) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng 
với yêu cầu kỹ thuật để thực hiện quy trình lập, sử dụng 
chứng từ điện tử theo quy trình kế toán và thanh toán; 

c) Các quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng chứng từ điện tử và giao dịcH thanh 
toán điện tử phải có các điều kiện sau: 

a) Có chữ ký điện tử của người đại diện theo pháp luật, người 
được uỷ quyển của người đại điện theo pháp luật của tổ chức 
hoặc cá nhân sử dụng chứng từ điện tử và giao dịch thanh 
toán điện tử; 

b) Xác lập phương thức giao nhận chứng từ điện tử và kỹ thuật 
của vật mang tin; 

c©) Cam kết về các hoạt động diễn ra do chứng từ điện tử của 
mình lập khớp, đúng quy định. 

Điều 8. Giá trị chứng từ điện tử 

Căn cứ khoản 2 Điều 18 của Luật Kế toán, giá trị chứng từ điện 

tử được quy định nHư sau: 


1. Khi một chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện 
tử để giao dịch, thanh toán thì chúng từ điện tử sẽ có giá trị để 
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thực hiện nghiệp vụ kinh tế, tài chính và khi do chứng từ bằng 
giấy chỉ có giá trị lưu giữ để theo đõi và kiểm tra, không có 
hiệu lực để giao dịch, thanh toán. 


. Khi một chứng từ điện tử đã thực hiện nghiệp vụ kinh tế, tài 


chính chuyển thành chứng từ bằng giấy thì chứng từ bằng giấy 
đó chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ kế toán, theo đõi và kiếm tra, 
không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán. 


. Việc chuyển đổi chứng từ bằng giấy thành chứng từ điện tử 


hoặc ngược lại được thực hiện theo đúng quy định về lập, sử 
dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản và lưu giữ chứng từ điện tử và 
chứng từ bằng giấy. 


Điều 9. Chữ ký điện tử trên chứng từ điện tử 


Căn cứ khoản 4 Điều 20 của Luật Kế toán, chữ ký điện tử được 
quy định như sau: 


1. 
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Chữ ký điện tử là thông tin đưới dạng điện tử được gắn kèm 
một cách phù hợp với dữ liệu điện tử nhằm xác lập mối liên hệ 
giữa người gửi và nội dung của dữ liệu điện tử đó. Chữ ký điện 
tử xác nhận người gửi đã chấp nhận và chịu trách nhiệm về nội 
dung thông tin trong chứng từ điện tử. 


. Chữ ký điện tử phải được mã hoá bằng khoá mật mã; chữ ký 


điện tử được xác lập riêng cho từng cá nhân để xác định quyền 
và trách nhiệm của người lập và những người liên quan chịu 
trách nhiệm về tính an toàn và chính xác của chứng từ điện tử. 
Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký tay trên 
chứng từ bằng giấy. 


. Trường hợp thay đổi nhân viên kỹ thuật giải mã thì phải thay 


đổi lại ký hiệu mật, chữ ký điện tử, các khoá bảo mật và phải 
thông báo cho các bên có liên quan đến giao dịch điện tử. 


. Người được giao quản lý, sử dụng ký hiệu mật, chữ ký điện tử, 


mã khoá bảo mật phải bảo đảm bí mật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật, nếu để lộ gây thiệt hại tài sản của đơn vị và 
của các bên tham gia giao dịch. 


Điều 10. Hoá đơn bán hàng 


Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 21 của Luật Kế toán, trường hợp 
bán hàng và mức tiền bán hàng không phải lập hoá đơn bán hàng 
được quy định như sau: 


1. Tổ chức, cá nhân thuộc hoạt động kinh doanh có sử dụng hóa 
đơn bán hàng, khi bán lẻ hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ một 
lần có giá trị dưới mức quy định của Bộ Tài chính thì không bắt 
buộc phải lập hoá đơn bán hàng, trừ khi người mua hàng yêu 
cầu giao hoá đơn thì người bán hàng phải lập và giao hoá đơn 
theo đúng quy định. Hàng hoá bán lễ hoặc cung cấp dịch vụ 
một lần có giá trị dưới mức quy định tuy không bắt buộc phải 
lập hoá đơn nhưng vẫn phải lập bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch 
vụ hoặc có thể lập hoá đơn bán hàng theo quy định để làm 
chứng từ kế toán. Trường hợp lập bảng kê bán lễ hàng hoá, 
dịch vụ thì cuối mỗi ngày phải căn cứ vào số liệu tổng hợp của 
bảng kê để lập hoá đơn bán hàng trong ngày theo quy định, 


2. Tổ chức, cá nhân khi mua sản. phẩm, hàng hoá hoặc được cưng 
cấp dịch vụ có quyển yêu cầu người bán, người cung cấp dịch vụ 
lập và giao liên 2 hoá đơn bán hàng cho mình để sử dụng và 
lưu trữ theo quy định, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra nội 
dung các chỉ tiêu ghi trên hoá đơn và từ chối không nhận hoá 
đơn ghi sai các chỉ tiêu, ghi chênh lệch giá trị với liên hoá đơn 
lưu của bên bán. 


3. Tổ chức, cá nhân tự in hoá đơn bán hàng phải được Bộ Tài 
chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện. Tổ chức, 
cá nhân được tự in hoá đơn phải có hợp đồng in hoá đơn với tổ 
chức nhận ¡n, trong đó ghi rõ số lượng, ký hiệu, số thứ tự hoá 
đơn. Sau mỗi lần in hoá đơn hoặc kết thúc hợp đồng in phải 
thực hiện thanh lý hợp đồng in. 


4. Đơn vị kế toán phải sử dụng hoá" đơn bán hàng theo: đúng quy 
định; không được mua, bán, trao đổi, cho hoá đơn hoặc sử dụng 
hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác; Tiong được sử dụng hoá 
đơn để kê khai trốn lậu thuế; phải mở sổ theo đõi, có nội quy 
quản lý, phương tiện báo quản và lưu giữ hoá đơn theo đúng 
quy định của pháp luật; không được để hư hỏng, mất hoá đơn. 
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Trường hợp hoá đơn bị hư hỏng hoặc bị mất phải thông báo 
bằng văn bản với cơ quan thuế cùng cấp. 


Điều 11. Chứng từ kế toán sao chụp 


Căn cứ khoản 3 Điều 22 và khoản 3 Điều 41 của Luật Kế toán, 
chứng từ kế toán sao chụp được quy định như sau: 
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1. Chứng từ kế toán sao chụp phải được chụp từ bản chính và phải 


có chữ ký và dấu xác nhận của người đại điện theo pháp luật 
của đơn vị kế toán lưu bản chính hoặc cơ quan nhà nước có 
thẩm quyển quyết định tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán trên 
chứng từ sao chụp. 


. Chứng từ kế toán sao chụp chỉ được thực hiện trong các trường 


hợp sau đây: 


a) Đơn vị kế toán có dự án vay nợ, viện trợ của nước ngoài theo 
cam kết phải nộp bản chứng từ chính cho nhà tài trợ nước 
ngoài. Trường hợp này chứng từ sao chụp phải có chữ ký và 
đấu xác nhận của người đại diện theo pháp luật của nhà tài 
trợ hoặc của đơn vị kế toán; 


b) Đơn vị kế toán bị cơ quan nhà nước có thẩm quyển tạm giữ 
hoặc tịch thu bản chính chứng từ kế toán. Trường hợp này 
chứng từ sao chụp phải có chữ ký và dấu xác nhận của người 
đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyển quyết định 
tạm giữ hoặc tịch thu tài liệu kế toán trên chứng từ kế toán 
sao chụp theo quy định tại Điều 26 của Nghị định này; 


©) Chứng từ kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do nguyên nhân 
khách quan như thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp này, đơn vị 
kế toán phải đến đơn vị mua hoặc đơn vị bán hàng hoá, dịch 
vụ và các đơn vị khác có liên quan để xin sao chụp chứng từ 
kế toán bị mất. Trên chứng từ kế toán sao chụp phải có chữ 
ký và dấu xác nhận của người đại diện theo pháp luật của 
đơn vị mua, đơn vị bán hoặc của đơn vị kế toán khác; 


d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 


Điều 12. Dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt 


Căn cứ Điều 19 của Luật Kế toán; chữ viết trên chứng từ kế toán 
được quy định như sau: 


1. 


Chứng từ kế toán phát sinh ở ngoài lãnh thổ Việt Nam ghỉ 
bằng tiếng nước ngoài, khi sử dụng để ghi số kế toán ở Việt 
Nam phải được dịch ra tiếng Việt. 


. Các chứng từ ít phát sinh thì phải dịch toàn bộ chứng từ. Các 


chứng từ phát sinh nhiều lần thì phải dịch các nội dung chủ 
yếu theo quy định của Bộ Tài chính. 


. Bản dịch chứng từ ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính 


bằng tiếng nước ngoài. 


Điều 18. Lựa chọn và cụ thể hoá sổ kế toán 


Căn cứ khoản 2 Điều 2 và Điều 26 của Luật Kế toán, việc cụ thể 
hoá số kế toán được quy định như sau: 


1; 


Hệ thống số kế toán mà đơn vị kế toán đã chọn phải được mở 
đây đủ các số kế toán tổng hợp và số kế toán chỉ tiết, đảm bảo 
khả năng đối chiếu, tổng hợp số liệu kế toán và lập báo cáo tài 
chính. 


. Hệ thống sổ kế toán đã chọn phải được sử dụng thống nhất 


trong một kỳ kế toán năm. 


. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại 


Việt Nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác quy định tại 
điểm h, k khoản 1 Điều 2 của Nghị định này lập sổ kế toán 
theo quy định của Bộ Tài chính. 


Điều 14. Ghi sổ kế toán bằng máy vi tính 


Căn cứ khoản 7 Điều 27 của Luật Kế toán, việc ghi sổ kế toán 
bằng máy vì tính được quy định như sau: 


1. 


Trường hợp đơn vị kế toán ghi số kế toán bằng máy vi tính thì 
pẩn mềm kế toán lựa chọn phải đáp ứng được tiêu chuẩn và 
điều kiện theo quy định, đảm bảo khả năng đối chiếu, tổng hợp 
số liệu kế toán và lập báo cáo tài chính. 
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2. Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm 


kế toán. 


Điều 15. Kỳ hạn lập báo cáo tài chính 


Căn cứ khoản 3 Điều 29 và khoản 1 Điều 30 của Luật Kế toán, kỳ 
hạn lập báo cáo tài chính được quy định như sau: 


1. 


Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh đoanh phải lập báo cáo tài 
chính vào cuối kỳ kế toán năm. 


2. Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi 


3. 


hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải 
lập báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm đứt hoạt 
động, phá sản. : 
Đốt với doanh nghiệp nhà nước, ngoài việc phải lập báo cáo tài 
chính năm, còn phải lập báo cáo tài chính quý. 


Điều 16. Lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài 
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chính hợp nhất 


Căn cứ khoản 2 Điều 30 của Luật Kế toán, việc lập báo cáo tài 
chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất được quy định 
như sau: 


1. 


Đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc, thì ngoài việc 
phải lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán đó còn phải lập 
báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào 
cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị 
kế toán trực thuộc trong cùng đơn vị kế toán đó. 


. Công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế 


toán năm theo quy định của Bộ Tài chính. 


. Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có các đơn vị 


kế toán trực thuộc phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo 
cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán quý và cuối kỳ kế 
toán năm. _ 


- Bộ Tài chính quy định cụ thể việc lập báo cáo tài chính tổng 


hợp và báo cáo tài chính hợp nhất của đơn _vi kế toán có các 
đơn vị kế toán trực thuộc. 


Điều 17. Đơn vị tiền tệ rút gọn và làm tròn số khi lập báo cáo 
tài chính hoặc công khai báo cáo tài chính 
Căn cứ Điều 11 và Điều 30 của Luật Kế toán, đơn vị tiên tệ rút 
gọn khi lập báo cáo tài chính hoặc công khai báo cáo tài chính 
được quy định như sau: 


1. Đơn vị kế toán khi lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo 
tài chính hợp nhất từ báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán 
trực thuộc, nếu có số liệu báo cáo trên 9 chữ số thì được lựa 
chọn sử đụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đồng (1.000 đồng) 
hoặc triệu đồng (1.000.000 đồng) để lập báo cáo tài chính. 


2. Đơn vị kế toán khi công khai báo cáo tài chính được sử dụng 
đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đồng hoặc triệu đồng quy định 
tại khoản 1 Điều này. 


3. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm 
tròn số bằng cách: chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu 
bằng năm (5) trở lên thì được tăng thêm một (1) đơn vị; nếu 
nhỏ hơn năm (5) thì không tính. 


Điều 18. Chuyển đổi báo cáo tài chính của đơn vị kế toán 
hoạt động ở nước ngoài 


Căn cứ Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật Kế toán, trường hợp 
đơn vị kế toán hoạt động ở nước ngoài gửi báo cáo tài chính về 
Việt Nam được quy định như sau: 
Đơn vị kế toán hoạt động ở nước ngoài khi gửi báo cáo tài chính 
về cho đơn vị kế toán cấp trên ở Việt Nam phải ghi theo đồng 
ngoại tệ dùng để ghi số kế toán, đồng thời chuyển đổi ra đồng 
Việt Nam theo quy định của Bộ Tài chính và phải địch ra tiếng 
Việt. 

Điều 19. Nơi nhận báo cáo tài chính 
Căn cứ Điều 31 của Luật Kế toán, nơi nhần báo cáo tài chính được 
quy định như sau: 


1. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh 
- doanh phải nộp cho cơ quãn thuế, cơ quan thống kê, cơ quan 
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cấp đăng ký kinh doanh cùng cấp và cơ quan khác theo duy 
định của pháp luật. 


2. Đối với doanh nghiệp nhà nước còn phải nộp báo cáo tài chính 
cho cơ quan tài chính cùng cấp. 

3. Đơn vị kế toán trực thuộc còn phải nộp báo cáo tài chính cho 
đơn vị kế toán cấp trên. 

Điều 20. Thời hạn nộp báo cáo tài chính 

Căn cứ Điều 31 của Luật Kế toán, thời hạn nộp báo cáo tài chính 

được quy định như sau: 

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước: 

a) Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý: 

— Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 
20 ngày, kể từ ngày kết thúc quý; đối với tổng công ty nhà 
nước chậm nhất là 45 ngày; 

~ Đơn vị kế toán trực thuộc tổng công ty nhà nước nộp báo cáo 


tài chính quý cho tổng công ty theo thời hạn do tổng công ty 
quy định. 


b) Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: 


— Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 
30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với tổng 
công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày; 


— Đơn vị kế toán trực thuộc tống công ty nhà nước nộp báo cáo 
tài chính năm cho tổng công ty theo thời hạn de tổng công ty 
quy định. 

2. Đối với các loại doanh nghiệp khác: 

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp đanh 
phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, bể từ 
ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán 
khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 
ngày; 
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b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn 
vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên 
quy định. 


Điều 31. Thời hạn công khai báo cáo tài chính năm 


Căn cứ khoản 2 Điều 32 và Điều 33 của Luật Kế toán, thời hạn 
công khai báo cáo tài chính năm được quy định như sau: 


1. Đối với doanh nghiệp nhà nước: 


a) Đơn vị kế toán phải công khai báo cáo tài chính năm trong 
thời hạn 60 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối 
với tổng công ty nhà nước thời hạn công khai chậm nhất là 
120 ngày; 


b) Đơn vị kế toán trực thuộc tổng công ty nhà nước phải công 
khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn do tổng công ty 
quy định nhưng không chậm hơn 90 ngày. 


2. Đối với các loại doanh nghiệp khác: 


a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh 
phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 60 
ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các doanh 
nghiệp khác, thời hạn công khai báo cáo tài chính chậm 
nhất là 120 ngày; 


b) Đơn vị kế toán trực thuộc phải công khai báo cáo tài chính 
năm trong thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định. 


Điều 22. Nộp và công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế 
toán có các đơn vị kế toán trực thuộc 


Căn cứ Điều 33 của Luật Kế toán, việc nộp và công khai báo cáo 
tài chính của đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc được 
quy định như sau: 


1. Đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc, trong đó có 
tổng công ty nhà nước và công ty mẹ khi nộp báo cáo tài chính 
tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất phải nộp cả báo cáo 
tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc và báo cáo tài chính 
tủa các công ty con. 
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2. Đơn vị kế toán quy định tại khoản 1 Điều này khi công khai 
báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất 
phải công khai cả báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực 
thuộc và báo cáo tài chính của các công ty con. 


Điều 23. Trường hợp được miễn lập và nộp báo cáo tài chính 


Căn cứ khoản 2 Điều 2 của Luật Kế toán, các đơn vị được miễn 
lập và nộp báo cáo tài chính được quy định như sau: 


1. Đơn vị kế toán được miễn lập và nộp báo cáo tài chính gồm: 
văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại 
Việt Nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác quy định tại 
điểm h, k khoản 1 Điều 2 của Nghị định này. 

2. Đơn vị kế toán quy định tại khoản 1 Điều này vẫn phải lập 
bảng kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán 
Căn cứ Điều 35 của Luật Kế toán, cơ quan có thẩm quyển quyết 
định kiểm tra kế toán được quy định như sau: 

1. Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ và cơ quan khác ở Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế 
toán trong lĩnh vực được phân công phụ trách. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định kiểm tra kế 
toán các đơn vị kế toán tại địa phương do mình quản lý. 

3. Đơn vị kế toán cấp trên, trong đó có tổng công ty nhà nước 
quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán trực thuộc. 

Điều 25. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán 
Căn cứ Điều 35 của Luật Kế toán, cơ quan có thẩm quyển kiểm 
tra kế toán được quy định như sau: 

1. Các cơ quan có thẩm quyên quyết định kiểm tra kế toán quy 
định tại Điều 24 của Nghị định này đồng thời có thẩm quyền 
kiểm tra kế toán, 
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2. Cơ quan Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Tài chính, Kiểm toán 
Nhà nước, cơ quan thuế khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
thanh tra, kiểm toán các đơn vị kế toán có quyển kiểm tra kế 
toán. l 


Điều 26. Niêm phong, tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán 


Căn cứ khoản 3 Điều 22 và khoản 2 Điều 40 của Luật Kế toán, 
việc niêm phong, tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán được quy định 
như sau: 


1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyển quyết định niêm phong tài 
liệu kế toán theo quy định của pháp luật thì đơn vị kế toán và 
người đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện 
nhiệm vụ niêm phong tài liệu kế toán phải lập “Biên bản niêm 
phong tài liệu kế toán”. Biên bản niêm phong tài liệu kế toán 
phải ghi rõ: lý do, số lượng, chủng loại, kỳ kế toán của tài liệu 
kế toán bị niêm phong. Người đại diện theo pháp luật của đơn 
vị kế toán, người đại điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
niêm phong tài liệu kế toán phải ký tên và đóng dấu vào Biên 
bản niêm phong tài liệu kế toán, 


2. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyển tạm giữ hoặc tịch 
thu tài liệu kế toán thì đơn vị kế toán và người đại diện của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyển thực hiện nhiệm vụ tạm giữ, tịch 
thu tài liệu kế toán phải lập “Biên bản giao nhận tài liệu kế 
toán”. Biên bản giao nhận tài liệu kế toán phải ghi rõ: lý do, 
loại tài liệu, số lượng từng loại tài liệu, hiện trạng của từng loại 
tài liệu bị tạm giữ hoặc bị tịch thu; nếu tạm giữ thì ghi rõ thời 
gian sử dụng, thời gian trả lại tài liệu kế toán. Người đại diện 
theo pháp luật của đơn vị kế toán và người đại diện của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyển tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán phải 
ký tên và đóng dấu vào Biên bản giao nhận tài liệu kế toán; 
đồng thời phải sao chụp tài liệu kế toán bị tạm giữ hoặc bị tịch 
thu và ký, đóng dấu xác nhận của người đại điện của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyển tạm giữ hoặc tịch thu tài liệu kế toán 
trên tài liệu kế toán sao chụp. Đối với chứng từ kế toán, sổ kế 
toán và báo cáo tài chính lập trên máy vi tính nhưng chưa in ra 
giấy thì cơ quan nhà nước có thẩm quyển yêu cầu đơn vị kế 
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toán in ra giấy và thực biện các thủ tục quy định đối với tài 
liệu kế toán trước khi tạm giữ hoặc tịch thu. 


Điều 27. Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ 


Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, loại tài liệu kế toán phải lưu 
trữ gồm: 


1. Chứng từ kế toán; 


2. Số kế toán chỉ tiết, số kế toán tổng hợp; 


3. Báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị; 


4. Tài liệu khác có liên quan đến kế toán ngoài các tài liệu quy 


định ở khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này, bao gồm: các 
loại hợp đồng, quyết định bổ sung vốn từ lợi nhuận, phân phối 
các quỹ từ lợi nhuận, quyết định miễn giảm thuế, hoàn thuế, 
truy thu thuế, báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản; các 
tài liệu liên quan đến kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; các tài 
liệu liên quan đến giải thế, phá sản, chía, tách, sáp nhập, chấm 
dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu; biên bản tiêu huỷ 
tài liệu kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến kế toán. 


Điều 28. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán 


Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, việc bảo quản, lưu trữ tài liệu 


kế toán được quy định như sau: 
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1. Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đây đú, an 


toàn trong quá trình sử dụng. Người làm kế toán có trách 
nhiệm bảo quản tài liệu kế toán của mình trong quá trình sử 
dụng. 


. Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính theo quy định của 


pháp luật cho từng loại tài liệu kế toán. Trường hợp tài liệu kế 
toán bị tạm giữ, bị tịch thu, bị mất hoặc bị huỷ hoại thì phải có 
biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu bị tạm giữ, bị tịch thu, 
bị mất hoặc bị huỷ hoại. Đối với chứng từ kế toán chỉ có một 
bản chính nhưng cần phải lưu trữ ở cả hai nơi thì một trong hai 
nơi được lưu trữ bản chứng từ sao chụp theo quy định tại Điều 
11 của Nghị định này. 


3. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải chịu 
trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán về sự an 
toàn, đầy đủ và hợp pháp của tài liệu kế toán. 


4. Tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ phải đây đủ, có hệ thống, phải 
phân loại, sắp xếp thành từng bộ hồ sơ riêng theo thứ tự thời 
gian phát sinh và theo kỳ kế toán năm. 


Điều 29. Nơi lưu trữ tài liệu kế toán 
Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, nơi lưu trữ tài liệu kế toán được 
quy định như sau: 


1. Tài liệu kế toán của đơn vị kế toán nào được lưu trữ tại kho của 
đơn vị kế toán đó. Kho lưu trữ phải có đây đủ thiết bị bảo quản 
và điều kiện bảo quản bảo đảm an toàn trong quá trình lưu trữ 
theo quy định của pháp luật. Đơn vị kế toán có thể thuê tổ chức 
lưu trữ thực hiện lưu trữ tài liệu kế toán trên cơ sở hợp đồng ký 
kết giữa các bên. 

2. Tài liệu kế toán của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ 
nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài 
hoạt động tại Việt Nam trong thời gian hoạt động tại Việt Nam 
theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép thành lập được cấp, phải 
được lưu trữ tại đơn vị kế toán trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi doanh nghiệp có vốn đâu tư nước 
ngoài, chỉ nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước 
ngoài hoạt động tại Việt Nam kết thúc hoạt động tại Việt Nam 
thì tài liệu kế toán được lưu trữ tại nơi theo quyết định của 
người đại điện theo pháp luật của đơn vị kế toán. 


ä. Tài liệu kế toán của đơn vị giải thể, phá sản bao gồm tài liệu 
kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn lưu 
trữ và tài liệu kế toán liên quan đến việc giải thể, phá sản được 
lưu trữ tại nơi theo quyết định của người đại diện theo pháp 
luật của đơn vị kế toán. ' 


4. Tài liệu kế toán của đơn vị cổ phần hoá, chuyển đổi hình thức 
sở hữu, bao gồm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang 
còn trong thời hạn lưu trữ và tài liệu kế toán liên quan đến cổ 
phần hoá, chuyển đổi hình thức sở hữu được lưu trữ tại đơn vị 
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kế toán là chủ sở hữu mới hoặc lưu trữ tại nơi theo quyết định 
của cơ quan có thẩm quyền quyết định cổ phần hoá, chuyển đổi 
hình thức sở hữu. 


. Tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời 


hạn lưu trữ của các đơn vị được chia, tách thành hai hay nhiều 
đơn vị mới: nếu tài liệu kế toán phân chia được cho đơn vị kế 
toán mới thì phân chia và lưu trữ tại đơn vị mới; nếu tài liệu kế 
toán không phân chia được thì lưu trữ tại đơn vị kế toán bị chia 
hoặc bị tách hoặc lưu trữ tại nơi theo quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền quyết định chia, tách đơn vị. Tài liệu kế toán liên 
quan đến chia, tách thì lưu trữ tại các đơn vị kế toán mới chia, 
tách. 


- Tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời 


hạn lưu trữ và tài liệu kế toán liên quan đến sáp nhập các đơn 
vị kế toán thì lưu trữ tại đơn vị nhận sáp nhập. 


- Tài liệu kế toán về an ninh, quốc phòng phải đưa vào lưu trữ 


theo quy định của pháp luật. 


Điều 30. Tài hiệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 5 năm 


Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, tài liệu kế toán phải lưu trữ tối 
thiểu 5 năm gồm: 


1. 


Tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành thường xuyên của 
đơn vị kế toán, không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và 
lập báo cáo tài chính được lưu trữ tối thiểu 5 năm tính từ khi 
kết thúc kỳ kế toán năm như phiếu thu, phiếu chỉ, phiếu nhập 
kho, phiếu xuất kho không lưu trong tập tài liệu kế toán của 
Phòng Kế toán. 


- Tài liệu kế toán khác dùng cho quản lý, điều hành và chứng từ 


kế toán khác không trực tiếp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài 
chính. 


Điều 31. Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm 


Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, tài liệu kế toán phải lưu trữ tối 
thiểu 10 năm gồm: 
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1. Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi số kế toán và lập 
báo cáo tài chính, các bảng kê, bảng tổng hợp chỉ tiết, các sổ 
kế toán chỉ tiết, các sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính 
tháng, quý, năm của đơn vị kế toán, biên bản tiêu huỷ tài liệu 
kế toán và tài liệu khác có liên quan đến ghi sổ kế toán và lập 
báo cáo tài chính, trong đó có báo cáo kiểm toán và báo cáo 
kiểm tra kế toán. 


2. Tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý tài sản cố định. 


3. Tài liệu kế toán của đơn vị chủ đầu tư, bao gồm tài liệu kế toán 
của các kỳ kế toán năm và tài liệu kế toán về Báo cáo quyết 
toán vốn đầu tư đự án hoàn thành. 


4. Tài liệu kế toán liên quan đến thành lập, chia, tách, hợp nhất, 
sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt 
động, phá sản đơn vị kế toán. 


5. Tài liệu kế toán khác của đơn vị kế toán sử dụng trong một số 
trường hợp mà pháp luật quy định phải lưu trữ trên 10 năm thì 
thực hiện lưu trữ theo quy định đó. 


6. Tài liệu, hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính của các tố chức 
kiểm toán độc lập. 


Điều 33. Tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn 
Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, tài liệu kế toán phải lưu trữ 
vĩnh viễn được quy định như sau: 


1. Tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh 
tế, an ninh, quốc phòng. Việc xác định tài liệu kế toán lưu trữ 
vĩnh viễn đo người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán 
quyết định căn cứ vào tính sử liệu và ý nghĩa lâu dài của tài 
liệu, thông tin để quyết định cho từng trường hợp cụ thể và 
giao cho bộ phận kế toán hoặc bộ phận khác lưu trữ dưới hình 
thức bản gốc hoặc hình thức khác. 


2. Thời hạn lưu trữ vĩnh viễn phải là thời hạn lưu trữ trên 10 năm 
cho đến khi tài liệu kế toán bị huỷ hoại tự nhiên hoặc được tiều 
huỷ theo quyết định của người đại diện theo pháp luật của đơn 
vị kế toán. 


183 


Điều 33. Lưu trữ chứng từ điện tử 


Căn cứ Điều 18 và Điều 40 của Luật Kế toán, lưu trữ chứng từ 
điện tử được quy định như sau: 


1. 


Chứng từ điện tử là các băng từ, đĩa từ, thế thanh toán phải 
được sắp xếp theo thứ tự thời gian, được bảo quản với đủ các 
điểu kiện kỹ thuật chống thoái hoá chứng từ điện tử và chống 
tình trạng truy cập thông tin bất hợp pháp từ bên ngoài. 


. Chứng từ điện tử trước khi đưa vào lưu trữ phải in ra giấy để 


lưu trữ theo quy định về lưu trữ tài liệu kế toán. Trường hợp 
chứng từ điện tử được lưu trữ bằng bản gốc trên thiết bị đặc 
biệt thì phải lưu trữ các thiết bị đọc tin phù hợp đảm báo khai 
thác được khi cân thiết. 


. Thời điểm, thời hạn lưu trữ, nơi lưu trữ và tiêu huỷ chứng từ 


điện tử thực hiện theo quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31, 32, 
34, 35 và Điều 36 của Nghị định này. 


Điều 34. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán 
Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, thời điểm tính thời hạn Ìưu trữ 
tài liệu kế toán được quy định như sau: 


1. 


Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu kế toán quy 
định tại Điều 30, khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điêu 31 và Điều 
32 của Nghị định này được tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán 
năm. 


- Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với các tài liệu kế toán quy 


định tại khoản 3 Điều 31 của Nghị định này được tính. từ ngày 
Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được duyệt. 


- Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu kế toán quy 


định tại khoản 4 và tài liệu, hồ sơ kiểm toán quy định tại 
khoản 6 Điều 81 của Nghị định này được tính từ ngày kết thúc 
công việc. 


Điều 8ð. Tiêu hủy tài liệu kế toán 
Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, việc tiêu huỷ tài liệu kế toán 
được quy định như sau: 


15% 


1. Tài liệu kế toán đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định thì được 
phép tiêu huỷ theo quyết định của người đại diện theo pháp 
lưật của đơn vị kế toán, trừ khi có quyết định của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. 


2. Tài liệu kế toán lưu trữ của đơn vị kế toán nào thì đơn vị kế 
toán đó thực hiện tiêu huỷ. 


3. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị kế toán để thực hiện 
tiêu huỷ tài liệu kế toán bằng hình thức tiêu huỷ tự chọn. Đối 
với tài liệu kế toán thuộc loại bí mật thì tiêu huỷ bằng cách đốt 
cháy, cắt, xé nhỏ bằng máy hoặc bằng thủ công, đảm bảo tài 
liệu kế toán đã tiêu huỷ sẽ không thể sử dụng lại các thông tin, 
số liệu trên đó. 

Điều 36. Thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế toán 
Căn cứ Điều 40 của Luật Kế toán, thủ tục tiêu huỷ tài liệu kế toán 
được quy định như sau: , 


1. Người đại điện theo pháp luật của đơn vị kế toán quyết định 
thành lập “Hội đồng tiêu huỷ tài liệu kế toán hết thời hạn lưu 
trữ”. Thành phần hội đồng gồm: lãnh đạo đơn vị, kế toán 
trưởng và đại diện của bộ phận lưu trữ. 

2. Hội đồng tiêu huỷ tài liệu kế toán phải tiến hành kiểm kê, 
đánh giá, phân loại theo từng loại tài liệu kế toán, lập “Danh 
mục tài liệu kế toán tiêu huỷ” và “Biên bản tiêu huỷ tài liệu kế 
toán hết thời hạn lưu trữ”. 

3. “Biên bản tiêu huỷ tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ" phải 
lập ngay sau khi tiêu huỷ tài liệu kế toán và phải ghi rõ các nội 
dung: loại tài liệu kế toán đã tiêu huỷ, thời hạn lưu trữ của mỗi 
loại, hình thức tiêu huỷ, kết luận và chữ ký của các thành viên 
hội đồng tiêu hủy. 

Điều 37. Bố trí, bãi miễn kế toán trưởng 


Căn cứ khoản 2 Điều 48 của Luật Kế toán, việc bố trí, bãi miễn 
kế toán trưởng được quy định như sau: 


1. Tất cả các đơn vị kế toán quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị 
định này đều phải bế trí người làm kế toán trưởng, trừ văn 
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phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt 
Nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác quy định tại điểm h, 
k khoản 1 Điều 2 của Nghị định này không bắt buộc phải bố trí 
người làm kế toán trưởng mà được phép tử người phụ trách kế 
toán. 


. Khi thành lập đơn vị kế toán phải bố trí ngay người làm kế 


toán trưởng. Trường hợp khuyết kế toán trưởng thì cấp có thẩm 
quyền phải bố trí ngay kế toán trưởng mới. Trường hợp chưa có 
người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng 
thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê kế toán trưởng. 
Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp 
tác xã chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối 
đa là một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán 
trưởng. 


. Việc bố trí, bãi miễn kế toán trưởng được thực hiện theo quy 


định của pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp. 


. Khi thay đổi kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật của 


đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế 
toán giữa kế toán trưởng cũ và kế toán trưởng mới, đồng thời 
thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho 
ngân hàng nơi mở tài khoản giao địch biết họ, tên và mẫu chữ 
ký của kế toán trưởng mới. Kế toán trưởng mới chịu trách 
nhiệm về công việc làm của mình kể từ ngày nhận cbàn giao 
công việc. Kế toán trưởng cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về tính 
chính xác, đầy đủ, khách quan của thông tin, tài liệu kế toán 
trong thời gian mình phụ trách. 


Điều 838. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng 


Căn cứ Điều ð3 của Luật Kế toán, tiêu chuẩn và điều kiện chuyên 
môn của kế toán trưởng được quy định như sau: 


1. Người được bố trí làm kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn 


Sau: 


a) Kế toán trưởng của đơn vị kế toán quy định tại điểm a, b, c,e 
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khoản 1 Điều 2 của Nghị định này phải có chuyên môn, nghiệp 


b 


_ 


_ 


e 


a) 


b) 


Điều 


vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và có thời gian công 
tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm. Trường hợp có 
chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ cao đẳng thì thời 
gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm; 


Kế toán trưởng của đơn vị kế toán quy định tại điểm d, đ, ø, i 
khoản 1 Điêu 2 của Nghị định này phải có chuyên môn, nghiệp 
vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác 
thực tế về kế toán ít nhất là ba năm; 


Kế toán trưởng của đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực 
thuộc và kế toán trưởng tổng công ty nhà nước phải có trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở 
lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là năm 
năm. 


. Người được bố trí làm kế toán trưởng phải có các điều kiện sau 


đây: 


Không thuộc các đối tượng không được làm kế toán quy định tại 
Điều 51 của Luật Kế toán; 


Đã qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng và được cấp chứng chỉ bồi 
dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính. 


39. Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng 


Căn cứ khoản 1 Điều 56 của Luật Kế toán, việc thuê làm kế toán, 
thuê làm kế toán trưởng được quy định như sau: 


1. 


3. 


a) 


Đơn vị kế toán được thuê đoanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc 
người có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán hoặc 
làm kế toán trưởng. 


. Người được thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng phải 


đảm bảo những tiêu chuẩn nghề nghiệp quy định tại các Điều 
51, 55, 56 và Điều 57 của Luật Kế toán. 


Người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ các điều kiện: 


Có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của 
Luật Kế toán; 
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b) Có chứng chỉ bổi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ 
Tài chính; 

©) Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc có đăng ký hành 
nghề kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán. 


4. Người được thuê làm kế toán có trách nhiệm và quyển của 
người làm kế toán quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 50 của 
Luật Kế toán. Người được thuê làm kế toán trưởng có trách 
nhiệm và quyển của kế toán trưởng quy định tại Điều ð4 của 
Luật Kế toán. 


5. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải chịu 
trách nhiệm về việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng. 


Điều 40. Cơ quan nhà nước có thẩm quyển cấp chứng chỉ 
hành nghề kế toán 


Căn cứ Điều 57 của Luật Kế toán, cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp chứng chỉ hành nghề kế toán được quy định như sau: 


1. Bộ Tài chính có thẩm quyển tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành 
nghề kế toán hoặc uỷ quyền cho tổ chức nghề nghiệp kế toán tổ 
chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề kế toán. 


2. Bộ Tài chính quy định chương trình bôi đưỡng, hội đồng thi 
tuyển, thủ tục, thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề 
kế toán theo quy định của Luật Kế toán và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan. 


Điều 41. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán 


Căn cứ Điều 5ð của Luật Kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán 
được quy định như sau: 


1. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động 
theo quy định của pháp luật với một trong ba hình thức: công ty 
trách nhiệm hữu Bạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư 
nhân. Để thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có ít 
nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có 
một trong những người quản lý doanh nghiệp địch vụ kế toán 
phải có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 
của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định này. 
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2. Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp 
dịch vụ kế toán phải tuân theo quy định của pháp luật về doanh 
nghiệp và theo quy định của Nghị định này. 


3. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được đăng ký kinh doanh dịch vụ 
kế toán theo quy định tại Điều 43 của Nghị định này. 


4. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải 
đảm bảo có ít nhất một người quản lý doanh nghiệp có chứng 
chỉ hành nghề kế toán quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán 
và Điều 40 của Nghị định này. 

Điều 42. Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán 


Căn cứ Điều 5ã của Luật Kế toán, cá nhân đăng ký kinh doanh 
dịch vụ kế toán được quy định như sau: 


1. Cá nhân có chứng chỉ hành nghề kế toán và có các điều kiện 
khác theo quy định của pháp luật được phép đăng ký kinh 
doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về đăng ký 
kinh doanh và đăng ký nộp thuế như hộ kinh doanh cá thể và 
theo quy định của Nghị định này. 


2. Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán phải có văn 
phòng và địa chỉ giao dịch. 


Điều 48. Nội dung dịch vụ kế toán 


Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, tổ chức và cá nhân có đăng ký 
kinh đoanh dịch vụ kế toán được thực hiện các dịch vụ kế toán 
sau đây: 


. Làm kế toán; 

. Làm kế toán trưởng; 

. Thiết lập cụ thể hệ thống kế toán cho đơn vị kế toán; 

. Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tín về kế toán; 
. Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán; 

- Tư vấn tài chính; 

. Kê khai thuế; 


~ Ø CƠ bề 02 t9 


189 


8. 


Các dịch vụ khác về kế toán theo quy định của pháp luật. 


Điều 44. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hành nghề kế toán 


Căn cứ khoản 5 Điều 56 của Luật Kế toán, tổ chức và cá nhân 
hành nghề kế toán có trách nhiệm sau: 


1. 


Thực hiện công việc kế toán liên quan đến nội dung dịch vụ kế 
toán thỏa thuận trong hợp đồng. 


- Tuân thủ pháp luật về kế toán và pháp luật về hoạt động nghề 


nghiệp kế toán. 


. Chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về nội 


dung dịch vụ kế toán đã cung cấp và phải bồi thường thiệt hại 
do mình gây ra. 


- Thường xuyên trau đổi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm 


nghề nghiệp, thực hiện chương trình cập nhật kiến thức hàng 
năm theo quy định của Bộ Tài chính hoặc của các tổ chức nghề 


nghiệp được Bộ Tài chính uỷ quyển. 


- Tuân thủ sự quản lý nghề nghiệp và kiểm soát chất lượng địch 


vụ kế toán của Bộ Tài.chính hoặc của tổ chức nghề nghiệp kế 
toán được Bộ Tãi chính uỷ quyền. 


Điều 4ð. Trường hợp không được cung cấp dịch vụ kế toán 


Căn cứ Điều ð5 của Luật Kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán, 
cá nhân đăng ký kinh doanh địch vụ kế toán nhưng không được 
cung cấp dịch vụ kế toán khi người có trách nhiệm quản lý, điều 
hành doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc cá nhân đăng ký kinh 
doanh dịch vụ kế toán thuộc các trường hợp sau: 


1. 
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Là bố, mẹ; vợ, chồng; con; anh chị em ruột của người có trách 
nhiệm quản lý điều hành, kể cả kế toán trưởng của đơn vị kế 
toán quy định tại điểm a, b, e, e, g, ¡ khoản 1 Điều 9 của Nghị 
định này. 


. Có quan hệ kinh tế, tài chính với khách hàng. 
. Không đủ năng lực, chuyên môn hoặc không đủ điều kiện để 


thực hiện địch vụ kế toán. 


4. Đang làm kế toán trưởng thuê cho đơn vị kế toán có quan hệ 
kinh tế, tài chính với khách hàng. 

5. Đơn vị kế toán có những yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp 
hoặc trái với yêu câu về chuyên môn nghiệp vụ kế toán, tài 
chính. 

6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 46. Quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp kế toán 


Căn cứ Điều 58 của Luật Kế toán, quyển tham gia tổ chức nghề 
nghiệp kế toán và tổ chức hiệp hội kế toán được quy định như sau: 


1. Đơn vị kế toán, người làm kế toán, người hành nghề kế toán 
trong các doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoặc cá nhân hành 
nghề kế toán có quyển tham gia Hội Kế toán Việt Nam. Doanh 
nghiệp dịch vụ kế toán và người hành nghề kế toán phải đăng 
ký danh sách hành nghề với Hội Kế toán Việt Nam và chịu sự 
quản lý của Hội Kế toán về đạo đức nghề nghiệp và chuyên 
môn nghiệp vụ theo sự uỷ quyển của Bộ Tài chính. 

2. Bộ Tài chính quy định cụ thể việc đăng ký và quản lý danh 

. sách doanh nghiệp và cá nhân hành nghề kế toán. 
Điều 47. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày 

đăng Công báo. 


2. Các quy định về kế toán trước đây thuộc hoạt động kinh doanh 
trái với Nghị định này đều hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị 
định này có hiệu lực. 

Điều 48. Tổ chức thực hiện 


1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức 
thi hành Nghị định này. 


2. Các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này/. 
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PHỤ LỤC 4: KHUNG THỜI GIAN CỦA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 


Khung thời gian sứ dụng các loại tài sản cố định (Ban hành 
kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính) 

"Thời gian Thời 

Danh mục các nhóm tài sản cố định sử dụng gian sử 

tối thiểu dụng tối 
(năm) đưa (năm) 
A- Máy móc, thiết bị động lực 


1. Máy phát động lực 8 10 
9. Máy phát điện 7 10 
3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện 7 10 
4. Máy móc, thiết bị động lực khác 6 10 
B. Máy móc, thiết bị công tác 
1. Máy công cụ 7 10 
2. Máy khai khoáng xây đựng õ 8 
3. Máy kéo 6 8 
4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp 6 _8 
5, Máy bơm nước và xăng dầu 6 - 8 
6. Thiết bị luyện kim, gia công bể mặt 7 10 
chống gỉ và ăn mòn kim loại 
7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại 6 10 
hoá chất 
8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất 6 8 
vật liệu xây dựng, đỗ sành sứ, thuỷ tỉnh 
9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh hộ 12 
kiện và điện tử, quang học, cơ khí chính 
xác 
10. Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành 7 10 
sản xuất đa, in văn phòng phẩm và văn 
hoá phẩm 
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11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt 
12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành 


may mặc 


13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành 


giấy 


14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến 


lương thực, thực phẩm 
15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế 


16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, 


điện tử, tin học và truyền hình 
17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 
18. Máy móc, thiết bị công tác khác 


C~ Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm 
1. Thiết bị do lường, thử nghiệm các đại 


lượng cơ học, âm học và nhiệt học 
. Thiết bị quang học và quang phổ 
. Thiết bị điện và điện tử 
. Thiết bị đo và phân tích lý hoá 
. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ 
. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt 
. Các thiết bị đo lường, thí nghiệm khác 
. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc 
D- Thiết bị và phương tiện vận tải 
. Phương tiện vận tải đường bộ 


® =1 Ơi CtC cm G2 R 


. Phương tiện vận tải đường sắt 

.- Phương tiện vận tải đường thuỷ 

. Phương tiện vận tải đường không 
. Thiết bị vận chuyển đường ống 

. Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng 


1l Œ ỚcC > G3 B2 


. Thiết bị và phương tiện vận tải khác 


10 


2 G@ ©Œ( G G Ct G 
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® 
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15 


12 


12 
1ỗ 


10 
12 


10 


10 


10 
10 


10 


10 
15 
15 
20 
30 
10 
10 
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E- Dụng cụ quản lý 

1. Thiết bị tính toán, đo lường 

2. Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và 
phần mềm tin học phục vụ quản lý 

3. Phương tiện và dụng cụ quản lý khác 

~ Nhà cửa, vật kiến trúc 

1. Nhà cửa loại kiên cố (1) 

2. Nhà cửa khác (1) 

3. Kho chứa, bể chứa; câu, đường; bãi đỗ,... 

4. Kè, đập, cống, kênh, mương máng, bến 
cảng, ụ tàu... 

5. Các vật kiến trúc khác 

G- Súc vật, vườn cây lâu năm 

1. Các loại súc vật 

2. Vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, 
vườn cây lâu năm. 

3. Thảm cỏ, thảm cây xanh, 

H- Các loại tài sản cố định khác chưa 

quy định trong các nhóm trên 


Ghi chú: (1) Nhà cửa loại kiên cố là loại nhà ở, trụ sở làm việc, nhà „ 
văn phòng, khách sạn... được xác định là có độ bền vững Bậc I, Bậc II. 
Nhà cửa khác là nhà ở, trụ sở làm việc, nhà văn phòng... được xác định 
là có độ bền vững Bậc III, Bậc IV theo quy định của Bộ Xây dựng. 


1894 


G2 Œt 


25 


10 


50 
2ã 
20 
30 


10 


15 
40 


8 
25 


PHỤ LỤC 5: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN VIỆT NAM 


Ở Việt Nam, Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam bao gồm hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, hệ 
thống sổ sách và hệ thống báo cáo tài chính, Nhằm giúp cho bạn đọc 
làm quen dẫn với hệ thống tà; khoản thống nhất, tác giả giới thiệu 
danh mục hệ thống tài khoản doanh nghiệp Việt Nam kể từ Quyết 
định 1141 ngày 1/11/1995 và các thông tư sửa đổi bổ sung như Thông 
tư 89 ngày 9/10/2002, Thông tư 105 ngày 4/11/2003 và Thông tư 23 
ngày 30/3/2005. 


DANH MỤC 


HỆ THỐNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP 


(THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1141 TC/QĐ/CĐKT NGÀY 01/11/1995 
VÀ CÁC THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
HIỆN HÀNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH THEO CHUẨN MỨỰC KẾ TOÁN 


VIỆT NAM) 
STT MÃ SỐ TÊN TÀI KHOẢN 
Loại 1 Tài sản lưu động và các khoản đầu tư ngắn 
hạn 
01 111 Tiền mặt 


1111 Tiền Việt Nam 

1112 Ngoại tệ 

1118 Vàng bạc, kim khí, đá quý 
02 112 Tiền gửi ngân hàng 

1121 Tiền Việt Nam 

1122 Ngoại tệ 

1123 Vàng bạc, kim khí, đá quý 
03 113 Tiền đang chuyển 

1131 Tiên Việt Nam 

1132 Ngoại tệ 
04 121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 

1211 Cổ phiếu 
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05 
06 
07 
08 


09 


10 


11 
12 
13 


14 
15 
16 
17 


18 
198 
20 


196 


128 
129 
181 
133 


136 


138 


139 
141 
142 


144 
lỗ1 
152 
153 


:154 


155 
156 


1212 


1831 


1332 


1361 


1368 


1881 
1888 


1421 
1422 


1531 
1532 
1533 


1561 


Trái phiếu 

Đầu tư ngắn hạn khác 

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 
Phải thu khách hàng 

Thuế GTGT được khấu trừ 


Thuế GTGŒT được khấu trừ của hàng hóa dịch 
vụ 


Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố 
định 

Phải thu nội bộ 

Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 
Phải thu nội bộ khác 

Phải thu khác 

Tài sản thiếu chờ xử lý 

Phải thu khác 

Dự phòng nợ phải thu khó đòi 

Tạm ứng 

Chỉ phí trả trước ngắn hạn 

Chỉ phí trả trước 

Chỉ phí chờ kết chuyển 

Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 
Hàng mua đang đi trên đường 
Nguyên liệu, vật liệu 

Công cụ, dụng cụ 

Công cụ, dụng cụ 

Bao bì luân chuyển 

Đồ dùng cho thuê 

Chí phí sản xuất kinh đoanh đở dang 
Thành phẩm 

Hàng hóa 

Giá mua hàng hóa 


21 
22 
23 
24 


25 


26 
27 


28 
29 


157 
158 
1ã9 
161 


Loại 2 
211 


212 
213 


217 
214 


1562 


1611 
1612 


2112 
2113 
2114 
2115 
2116 


2118 


2131 
2132 
2183 
2134 
2135 
2136 
2138 


2141 
2142 
2143 
2147 


Chi phí mua hàng hóa 

Hàng gởi đi bán 

Hàng hóa kho bảo thuế 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
Chi sự nghiệp 

Chỉ sự nghiệp năm trước 

Chi sự nghiệp năm nay 

Tài sản cố định và các khoản đầu tư đài hạn 
Tài sản cố định 

Nhà cửa, vật kiến trúc 

Máy móc thiết bị 

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 
Thiết bị, dụng cụ quản lý 

Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản 
phẩm 

Tài sản cố định khác 

Tài sản cố định cho thuê tài chính 
Tài sản cố định vô hình 

Quyền sử dụng đất 

Quyền phát hàng 

Bằng phát minh sáng chế 

Nhãn hiệu hàng hóa 

Phần mềm máy vi tính 

Giấy phép, giấy phép nhượng quyển 
Tài sản cố định vô hình khác 

Bất động sản đầu tư 

Hao mòn tài sản cố định 

Hao mòn TSCĐ hữu hình 

Hao mòn TSCĐ đi thuê 

Hao mòn TSCPĐ vô hình 

Hao mòn bất động sản đầu tư 
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30 


31 
32 
33 


34 
35 


36 
37 


38 
39 
40 
41 


198 


221 


222 
223 
228 


229 
241 


242 
244 
Loại 3 
311 
315 
331 
333 


2211 
2212 


2281 
2282 
2283 


2411 
2412 
2413 


3331 
33311 
33312 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3337 


Đầu tư vào công ty con 

Đầu tư cổ phiếu 

Đầu tư khác 

Vốn góp liên doanh 

Đầu tư vào công ty liên kết 

Đầu tư đài hạn khác 

Đầu tư cổ phiếu 

Đầu tư trái phiếu 

Đâu tư đài hạn khác 

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 
Xây dựng cơ bản dở dang 

Mua sắm TSCĐ 

Xây dựng cơ bản 

Sửa chữa lớn TSCĐ 

Chỉ phí trả trước đài hạn 

Ký quỹ, ký cược đài hạn 

Nợ phải trả 

Vay ngắn hạn 

Nợ dài hạn đến hạn trả 

Phải trá cho người bán 

Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước 
Thuế GTGT 

Thuế GTGT đầu ra 

Thuế GTGT đầu ra đối với hàng nhập khẩu 
Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Thuế xuất nhập khẩu 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thu trên vốn 

Thuế tài hguyên 

Thuế nhà đất, tiền thuê đất 


42 
4ã 
44 


45 


46 


47 
48 
49 


50 


51 
52 
53 


334 
385 
336 


337 


338 


341 
342 


343 


344 
Loại 4 
411 
412 
415 


3338 Thuế khác 
3339 Phí và lệ phí 
Phải trả công nhân viên 
Chỉ phí phải trả 
Phải trả nội bộ 
3361 Phải trả vốn nội bộ 
3362 Phải trả nội bộ khác 
Phải thanh toán hợp đồng xây dựng theo 
tiến độ kế hoạch 
Phải trả khác 
3381 Tài sản thừa chờ giải quyết 
3382 Kinh phí công đoàn 
3383 Bảo hiểm xã hội 
3384  Bảohiểmytế _„ 
3387 Doanh thu chưa thực hiện 
3388 — Phải trả phải nộp khác 
Vay dài hạn 
Nợ dài hạn 
Trái phiếu phát hành 
3431 Mệnh giá trái phiếu 
3432 Chiết khấu trái phiếu 
3433 Phụ trội trái phiếu 
Nhân ký quỹ, ký cược dài hạn 
Nguồn vốn chủ sở hũu 
Nguồn vốn kinh doanh 
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
Chênh lệch tỷ giá 
4181 Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối năm 
tài chính 
4312 Chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn đầu tư xây 
dựng cơ bản 
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54 


55 
56 


57 


58 
59 


60 


61 


62 
63 
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414 


415 
421 


431 


441 
4ã1 
Loại 5 
511 


512 


51Š 
521 


4813 


4141 
4142 


4211 
4212 


4811 
4312 
4813 


ð111 
õ112 


.ð118 


5114 
5117 


ð121 
5122 
5123 


_B211 


5212 
5213 


Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi báo cáo tài 
chính 

Quỹ đầu tư phát triển 

Quỹ đầu tư phát triển 

Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo 
Quỹ dự phòng tài chính 

Lãi chưa phân phối 

Lãi chưa phân phối năm trước 

Lãi chưa phân phối năm nay 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 

Quỹ khen thưởng 

Quỹ phúc lợi 

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ 
Nguồn vốn đầu tư XDCB 

Quỹ quản lý của cấp trên 


Doanh thu 


Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Doanh thu bán hàng hóa 

Doanh thu bán thành phẩm 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Doanh thu trợ cấp trợ giá 

Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 
Doanh thu nội bộ 

Doanh thu bán hàng hóa 

Doanh thu bán thành phẩm 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Đoanh thu hoạt động tài chính 

Chiết khấu thương mại 

Chiết khấu hàng hóa 

Chiết khấu thành phẩm 

Chiết khấu dịch vụ 


64 
65 


66 


67 
68 
69 


70 


Z1 


72 
73 
74 


531 
532 
Loại 6 
611 


621 
622 
623 


627 


631 


632 
635 
641 


6111 
6112 


6251 
6232 
6233 
6234 
6235 
6236 


6271 
6272 
6273 
6274 
6277 
6278 


6411 
6412 
6413 
6414 
6415 


Hàng bán bị trả lại 

Giảm giá hàng bán 

Chi phí sản xuất kinh doanh 
Mua hàng (áp dụng cho phương pháp kiểm 
kê định kỳ) 

Mua nguyên vật liệu 

Mua hàng hóa 

Chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp 
Chi phí nhân công trực tiếp 

Chỉ phí sử dụng máy thi công 
Chi phí nhân công 

Chỉ phí vật liệu 

Chỉ phí dụng cụ sản xuất 

Khấu hao máy thị công 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 

Chỉ phí bằng tiền khác 

Chỉ phí sản xuất chung 

Chi phí nhân viên phân xưởng 
Chi phí vật liệu 

Chi phí dụng cụ sản xuất, 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

Chỉ phí dịch vụ mua ngoài 

Chỉ phí bằng tiền khác 

Giá thành sản xuất (phương pháp kiểm kê 
định kỳ) 

Giá vốn hàng bán 

Chỉ phí tài chính (Chỉ tiết theo hoạt động) 
Chỉ phí bán hàng 

Chi phí nhân viên 

Chi phí vật liệu bao bì 

Chí phí dụng cụ, đồ dùng 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

Chi phí bảo hành 


201 


75 


76 


#7 


78 


642 


Loại 7 
711 
Loại 8 
811 
Loại 9 
911 
Loại 0 


001 
002 
003 
004 
007 
008 


009 


6417 
6418 


6421 
6422 
6423 
6424 
6425 
6426 
6427 
6428 


0081 


0082 


Chỉ phí địch vụ mua ngoài 

Chỉ phí bằng tiền khác 

Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí nhân viên 

Chi phí vật liệu quản lý 

Chỉ phí đồ dùng văn phòng 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

Thuế, phí và lệ phí 

Chi phí dự phòng 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 

Chi phí bằng tiền khác 

Thu nhập khác 

Thu nhập khác 

Chi phí khác 

Chỉ phí khác 

Xác định kết quả kinh doanh 

Xác định kết quả kinh doanh 

Tài khoản ngoại bảng (Cho mục đích ghi 
nhớ) 

Tài sản thuê ngoài 

Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 
Hàng hóa nhận bánh hộ, nhận ký gởi 

Nợ khó đòi đã xử lý 

Ngoại tệ các loại 

Dự toán chi hoạt động 

Dự toán chỉ hoạt động thuộc ngân sách 
Trung ương 

Dự toán chỉ hoạt động thuộc ngân sách địa 
phương 


Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có 


PHỤ LỤC 6: PHIẾU PHỎNG VẤN 


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH 
KHOA KINH TẾ 


PHIẾU PHỎNG VẤN 


Nhằm cung cấp thông tin cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ 
sở “Vấn đề kế toán uà thuế trong doanh nghiệp có uốn đêu te 
nước ngoài tại Việt Nam - Thực trạng uà giải pháp”, xin quý uị 
Uui lòng điền trả lời uào câu hỏi theo mẫu sau. Các câu trẻ lời sẽ 
được tổng hợp để tìm những nhậu định chung nhất. Để bảo đảm tính 
khách quan nhóm nghiên cứu sẽ không trích dẫn tên của công ty 
trong đề tài nghiên cứu của mình cũng như hoàn toàn 8ø8tữ bí một 
thông tin liên quan mà quý uị đã cung cấp. 


c2 na 1 ẽ nh... .ẽ 


Người được phỏng vấn:...................................... Chức VÙ ễ c11020252x 6 5Lsetc 





Người kiếm tra:............................ ST H1 re 
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. Công ty của anh chị thuộc loại hình doanh nghiệp nào trong số 
các loại hình doanh nghiệp sau đây: 

n Công ty liên doanh q Công ty cổ phần 

D Công ty TNHH U 'Khát::-.<--<-⁄-..~> 

. Doanh nghiệp của anh chị hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đã 
được: 

D Trên 10 năm n Từ ð năm đến 10 năm 

n Đưới 5 năm ö Thời gian khác:.. +“ 

. Trong năm 2002, những vướng mắc phát sinh tại doanh h-tgbiiÊ 
của anh chị thông thường là vướng mắc về (vướng nhiều nhất sẽ 
chọn): 

ö Quy định của thuế GTGT 0 Quy định về thuế TNDN 

œ Quy định về kế toán n Khác:... số 4224 

: .Trong năm 2003, những vướng mắc tiết sinh tại doanh nghiệp 
của anh chị thông thường là vướng mắc về (vướng nhiều nhất sẽ 
chọn): 

0 Quy định của thuế GTGT ö Quy định về thuế TNDN 

n Quy định về kế toán ö Khác:... 
. Trong năm 2004, những vướng mắc phát ø sinh tại bn/Z nghiệp 
của anh chị thông thường là vướng mắc về (vướng nhiều nhất sẽ 
chọn): Ẹ 

D Quy định của thuế GTGT D Quy định về thuế TNDN 

0 Quy định về kế toán ö Khác:.. na dt 

. Có ý kiến cho rằng thuế suất thuế GTGT hiện nay quy định cho 
từng đối tượng gây khó khăn cho doanh nghiệp, ý kiến của anh 
chị như thế nào? 

0 Đồng tình a Không đồng tình 

n Phản đối 0 Khác:... : 

. Có ý kiến cho rằng việc quy định các mức thuế suất thuế GTGT 
hiện nay không phù hợp gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực 
hiện, ý kiến của anh chị như thế nào? 

q Đồng tình n Không đồng tình 

D Phản đối n Khác............. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


Có ý kiến cho rằng quy định về các thông tìn cần thiết trên hóa 
đơn thuế GTGT hiện nay gây khó khăn cho doanh nghiệp, ý kiến 
của anh chị như thế nào? 

1 Đồng tình D Không. đồng tình 

0 Phản đối 0 Khác............................. 

Có ý kiến cho rằng việc xử phạt vi phạm vì thiếu các thông tin 
trên hóa đơn thuế GTGT là không hợp lý, ý kiến của anh chị như 
thế nào? 

0 Đồng tình n Không đông tình 

H Phản đối ñ Khác:............................ 

Có ý kiến cho rằng việc hoàn thuế GTGT hiện nay gặp nhiều khó 
khăn về thủ tục, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp (vì trong thực tế hoàn toàn không đúng với quy 
định là khi ba tháng dư nợ lũy kế tài khoản khấu trừ thuế thì 
doanh nghiệp làm hề sơ xin bồi hoàn thuế và Nhà nước, cụ thể là 
cục thuế, phải giải quyết), ý kiến của anh chị như thế nào? 


n Đồng tình a Không đông tình 
nPhánđố ` D Khác....................... 


Có ý kiến cho rằng Luật Thuế 'TNDN và các văn bán dưới Luật 
hiện nay quy định về thu nhập chịu thuế và chỉ phí hợp lý là 
không phù hợp, ý kiến của anh chị như thế nào? 


n Đồng tình n Không đồng tình 
D Phản đối D Khác.......................... 


Có ý kiến cho rằng việc bắt buộc doanh nghiệp nộp báo cáo thu 
nhập dự kiến cho năm sau, trên báo cáo này buộc doanh nghiệp 
nộp thuế TNDN là không hợp lý, ý kiến của anh chị như thế nào? 
H Đồng tình ¡1 Không đồng tình 

n Phản đối n Khác.................. 
Có ý kiến cho rằng Việt Nam nên quy định về thuế suất thuế 
GTGT thống nhất chung ở hai mức thuế suất là 0% và 10%, ý 
kiến của anh chị như thế nào? 


n Đồng tình ä Không đồng tình 
D Phản đối H Khát -aecaseces 
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14. 


1õ. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


Doanh nghiệp anh chị có dễ dàng cập nhật các thông tin văn bản 
Nhà nước hướng dẫn về kế toán và thuế hay không? 

ñ Đã dàng 0 Khó khăn 

5 Bình thường 0 Ý kiến khác :......................... 

Các văn bản hướng dẫn về kế toán, thuế GTGT, thuế TNDN đến 
doanh nghiệp anh chị bằng con đường nào? 

0 Báo chí ñ Lớp kế toán trưởng 

Ð Mua công báo D Khác:............................. 

Các văn bản hướng dẫn về thuế GTGT có ảnh hưởng gì đến hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp anh chị hay không? 

1 Có D Không 

8 Không trả lời 0 Khác............................--e 

Các văn bản hướng dẫn về thuế TNDN có ảnh hưởng gì đến hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp anh chị hay không? 

8 Có ñ Không 

n Không trả lời Dị KHÁCi 6c siaccieaxey 

Các văn bản hướng dẫn về chuẩn mực kế toán có ảnh hưởng gì 
đến hoạt động kinh đoanh của doanh nghiệp anh chị hay không? 
1 Có ñ Không 

ñ Không trả lời 8 Khác:............................. 

Có ý kiến cho rằng Luật Kế toán Việt Nam, Nghị định 129 hướng 
dẫn quá chỉ tiết mà một doanh nghiệp hoạt động bình thường khó 
đáp ứng được yêu cầu về mặt quản lý nhà nước, anh chị nghĩ như 
thế nào? 


0 Đồng tình 0 Không đồng tình 
Ð Phản đối q Khác......................... 


Có ý kiến cho rằng Nghị định 100, thông tư 41 hướng dẫn về xử 
phạt hành chính trong lĩnh vực thuế và Nghị định 185 hướng dẫn 
vẻ xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán tạo điều kiện thuận 
lợi cho doanh nghiệp hoạt động, anh chị nghĩ như thế nào? 


a Đồng tình ñ Không đồng tình 
11 Phản đối ö Khác........................... 
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21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


2ï. 


Có ý kiến cho rằng nhân viên quản lý thuế tại doanh nghiệp các 
anh chị đã tận tình giúp đỡ doanh nghiệp của anh chị, anh chị 
nghĩ như thế nào? -ˆ 

0 Đồng tình D Không đồng tình 

D Phản đối Ð Khác:............................... 

Có ý kiến cho rằng các quy định pháp luật của Việt Nam không 
nhằm mục đích ngăn chận hành vi gian dối của doanh nghiệp mà 
chủ yếu nhắm vào việc phạt vi phạm của doanh nghiệp, anh chị 
nghĩ như thế nào? 

0 Đồng tình ủ Không đồng tình 

n Phản đối ¡ñ Khác:. sẽ 
Có ý kiến cho rằng các quy định về thuế, kế toán không rõ ràng, 
không minh bạch làm cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn 
trong việc xử lý kế toán, anh chị nghĩ như thế nào? 

5 Đồng tình n Không đồng tình 

0 Phản đối n Khác: “. 

Có ý kiến cho rằng việc quy định theo thuế và quy định theo kế 
toán về chi phí sẽ dẫn đến sự chênh lệch thường xuyên hơn là 
chênh lệch tạm thời? 





D Đồng tình = Không đông tình 
D Phản đối n Knác:. 


Chênh lệch tạm thời về chỉ phí có phát sinh tại doanh nghiệp của 
anh chị hay không? 

D Có n Không 

0 Không ý kiến 

Chênh lệch thường xuyên về chi phí có phát sinh tại doanh 
nghiệp của anh chị hay không? 

8 Có n Không 

n Không ý kiến 

Có ý kiến cho rằng chênh lệch giữa lợi tức theo thuế và lợi tức 
theo kế toán là không thể xảy ra, theo ý kiến của anh chị như thế 
nào? 

n Đồng tình 0 Không đồng tình 

D Phản đối ö Khác:.. 
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28. Chênh lệch giữa lợi tức theo kế toán và lợi tức theo thuế tại 
doanh nghiệp của anh chị có phát sinh hay không? 
D Có n Không 
n Không ý kiến 

29. Chênh lệch giữa lợi tức theo kế toán và lợi tức theo thuế phát 
sinh tại doanh nghiệp của anh chị, anh chị có xử lý hay không? 
a Có n Không 
¡ñ Không ý kiến 

30. Doanh nghiệp của anh chị có biết thông tin về các chính sách ưu 
đãi về thuế TNDN hiện nay hay không? 
n Rất rõ thông tin ñ Có nghe thông tin về ưu đãi 
ö Hoàn toàn không biết D Khác:.. tang được, 


31.Có ý kiến cho rằng doanh nghiệp gặp khó ó khăn khi tiếp cận các 
chính sách ưu đãi về thuế TNDN ? 


n Đồng tình q Không đồng tình 
n Phần đối ũ Khác:............................ 

32. Có ý kiến cho rằng viên chức thuế vụ Việt Nam gây khó khăn cho 
doanh nghiệp, nhất là trong thời gian quyết toán thuế TNDN, ý 
kiến của anh chị như thế nào? 

ñ Đồng tình ä Không đồng tình 
D Phản đối 0 Khác:... Lê 


33. Có ý kiến cho rằng viên chức thuế Việt Nam nh có kiến thức 
về kế toán nên khi doanh nghiệp giải trình theo các nguyên tắc 
và chuẩn mực kế toán, thường gặp rất nhiều khó khăn, ý kiến của 
anh chị như thế nào? 

n Đồng tình 0 Không đồng tình 
ö Phản đối n Khác:......................... . 

34. Những chỉ phí hợp lý phát sinh tại doanh nghiệp sniÙSg không có 

` hóa đơn chứng từ thường chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên 
tổng chỉ phí không có giá vốn hàng bán: 

0 Chiếm tỷ lệ trên 5% a Chiếm tỷ lệ dưới 2-ð% 
ö Chiếm tỷ lệ 0—2% ä Chiếm tỷ lệ 0% 
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35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


Những chi phí hợp lý phát sinh tại doanh nghiệp nhưng không có 
hóa đơn chứng từ nên không ghi nhận vào chi ĐHE) làm cho giá 
thành xác định không phù hợp: 


n Chiếm tỷ lệ trên 5% a Chiếm tỷ lệ đưới 2-5% 

q Chiếm tỷ lệ 0-2% n Chiếm tỷ lệ 0% 

Để cho sản phẩm của doanh nghiệp anh chị có tính cạnh tranh, 
doanh nghiệp nên giữ mức chi phí hợp lý thấp hơn so với giá 
thành hiện tại: 

n Giảm từ 4 —- 5% chỉ phí hiện nay 

ñ Giảm từ 3 - 4% chi phí hiện nay 

ñ Giảm từ 2 — 3% chi phí hiện nay 

ñ Giảm từ 0 -2% chỉ phí hiện nay 

Thời điểm ghi nhận doanh thu tại doanh nghiệp cúa anh chị 
thông thường là: 


ñ Bán hàng n Chuyển giao quyền sở hữu 
n Xuất hóa đơn Nhận ĐÓ bán hàng 
a Ý kiến khác: . ha 


Thu nhập khác (đã s đồng \ thuế thu 'kRSY] ở nước ngoài chuyển về 
Việt Nam có phải là thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp của anh 
chị hay không? 

8 Có ñ Không 

ö Ý kiến khác: . tế GoẾ tt cụ 01012 chà 

Phương pháp khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp anh chị 
sử dụng theo Quyết định 206 ngày 12/12/2003 là phương pháp 
nào? 

n Đường thẳng H Theo số dư giảm dần 

ñ Theo sản lượng. D PP khác:............................ 

Theo anh chị, xử lý chênh lệch đánh giá lại số dư ngoại tệ (vốn 
bằng tiển, công nợ) cuối niên độ tài chính là: 

D Treo lại trên tài khoản 413 

ö Chi nhận vào lãi lỗ trong kỳ 

n Ý kiến khác:............................+--.xoevscec- 
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41. 


42 


48. 


44. 


45. 


46. 


219 


Doanh nghiệp của anh chị có được quyển đưa vào chỉ phí hợp lý 
của doanh nghiệp. Chi phí phân bổ từ công ty mẹ, mà doanh 
nghiệp của anh chị là một công ty con, khi tính thuế 'TNDN 
không? 

0 Có D Không 

q Ý kiến khác 


. Chi phí tiền phạt do làm sai quy định về thuế có biên lai chứng từ 


có phải là chỉ phí hợp lý của doanh nghiệp khi tính thuế TNDN 

không? 

n Có ñ Không 

ủ Ý kiến khác 

Chỉ phí về trang phục cho công nhân viên tại doanh nghiệp anh 

chị mỗi năm là: 

ñ Dưới 500.000 đồng ö Từ 500.000 đồng trở lên. 

q Ý kiến khác 

Mức khống chế tối đa chỉ phí quảng cáo so với chỉ phí bán hàng 

tại doanh nghiệp anh chị là: 

6% ö 10% 

ñ Ý kiến khác 

Theo anh chị, chi phí nào trong các chỉ phí sau được coi là chỉ hợp 

lý để tính thuế TNDN: 

0 Lãi tiền vay có lãi suất cao hơn 1,2 lần lãi suất hiện tại của các 
ngân hàng thương mại trên địa bàn. 

H Chi phí tiếp khách của doanh nghiệp. 

0 Tiền phạt do doanh nghiệp ví phạm hợp đồng kinh tế. 

0 Trợ cấp thôi việc cao hơn mức quy định của Bộ Luật Lao động. 

0 Chi phí khuyến mãi cao hơn 10% tổng chỉ phí. 

Công ty con tại Việt Nam khi nhận tiền tài trợ từ công ty mẹ ở 

nước ngoài để hỗ trợ cho hoạt động tiếp thị, quảng cáo của đoanh 

nghiệp thì khoản tiền tài trợ này có tính vào thu nhập chịu thuế 

TNDN của công ty không? 

n Có Ð Không 

0 Ý kiến khác 


47. 


48. 


49. 


50. 


Công ty vay ngân hàng để góp vốn pháp định thì chi phí lãi vay 
có được tính là chỉ phí hợp lý không? 

n Có n Không 

D Ý kiến khác 

Công ty thuê lao động có ký hợp đồng lao động nhưng không đăng 
ký kế hoạch tiển lương với cơ quan thuế thì tiễn lương thực tế có 
được tính vào chi phí hợp lý không? 

a Có n Không 

 Ý kiến khác 

Tiền thưởng cho công nhân viên có được coi là chỉ phí hợp lý của 
doanh nghiệp hay không? 

D Có ä Không 

0 Ý kiến khác 

Chi phí lương thực tế cho nhân viên cao hơn mức lương đã ký 
trong hợp đồng theo anh chị nên được xem là chi phí hợp lý hay 
không? 

0 Có ñ Không 

8 Ý kiến khác 


Xin cảm ơn Anh (Chị) đã dành thời gian quý báu để trả lời các 
câu hỏi trên. 
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KẾ TOAN VÀ THUÊ 
TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
TS Phan Đức Đũng 


NHÀ XUẤT BẢN. 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH 
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thú Đức. TP HCM 
ĐT: 7242181, 7242160 + (1421, 1422, 1423, 1425, I426; 

Fax: 7242194 
Email: vnuhp®vnuhem.cdu.vn 


Lá 


Chịu trách nhiệm xuất bản ` 
PGS-TS NGUYÊN QUANG ĐIỂN 
Biện lập 
PHẠAM ANH TÚ 

: Sửa bản in . 

TRẤN VĂN THẮNG 
Trình bày bìa 
XUÂN THẢO 
_ Nhà liên kết 

KHOA KINH TẾ - ĐHQG TP HỒ CHÍ MINH 





Ín ð00 cuốn, khố 16 x 24em, tại Công ty in và bao bì Hưng Phú. GPXB số 
281/106%B-QLXB ngày 9/2/2004. Giấy trích ngang KHXB số 
20/KHXB của NXB ĐHQG TPHCM ngày 12/1/2006. In xong và nộp 
lưu chiểu tháng 2/2006. 


* 





Kế toán và thuế trong dn có 


|IIIIIIIllllll 


- 006040 








25.000 VND 


Giá: 25.000đ 


